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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD5 (200C) Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày xử lý ở nhiệt độ 200C 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường  
BTCT Bê tông cốt thép 

BTXM Bê tông xi măng 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CHXHCN Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 

CCN Khu dân cư 

CTR Chất thải rắn 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

DO Ôxy hòa tan 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

KT-XH Kinh tế - Xã hội 
KH Kế hoạch 

MPN Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) 
MT Môi trường 

MTV Một thành viên 

NTTS Nuôi trồng thủy sản 

Pt-Co Đơn vị đo màu (thang màu Pt - Co) 

QĐ Quyết định 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

TDTT Thể dục thể thao 

THC Tổng hydrocacbon 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

Tp. Thành phố 

TNMT Tài nguyên và Môi trường 

UBND Ủy ban nhân dân 

SXD Sở Xây dựng 

XLNT Xử lý nước thải 
WB Ngân hàng Thế giới 
WHO  Tổ chức Y tế thế giới 
VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm. 



4 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1: Tọa độ xác định vị trí khu đất thực hiện dự án ........................................................... 6 
Bảng 2: Thống kê hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án ................................................... 9 
Bảng 3: Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công ............................................................... 16 
Bảng 4: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình thi công xây dựng ......................... 17 
Bảng 5: Nhu cầu điện năng tiêu thụ trong quá trình thi công ................................................ 18 
Bảng 6: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu (dầu DO) của một số thiết bị phục vụ thi công ........... 19 
Bảng 7: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ......................................................... 21 
Bảng 8: Tổng hợp sử dụng điện trong quá trình hoạt động ................................................... 23 
Bảng 9: Quy mô xây dựng các hạng mục công trình của dự án ............................................ 26 
Bảng 10: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí ............................................. 33 
Bảng 11: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt............................................... 34 
Bảng 12: Kích thước từng bể tự hoại đặt ngầm dưới từng công trình ................................... 48 
Bảng 13: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau bể tự hoại ..................................... 49 
Bảng 14: Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung ............................... 53 
Bảng 15: Nhu cầu hóa chất sử dụng dự kiến trong năm ........................................................ 54 
Bảng 16: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại ........................................................ 61 
Bảng 17: Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường .......... 67 
 



5 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 
 

Hình 1: Vị trí khu vực thực hiện dự án .................................................................................... 8 
Hình 2: Một số hình ảnh về hiện trạng khu đất thực hiện dự án. .......................................... 10 
Hinh 3: Sơ đồ công nghệ sản xuất của nhà máy .................................................................... 13 
Hình 4: Sơ đồ phân dòng xử lý nước thải giai đoạn vận hành .............................................. 47 
Hình 5: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. ............................................................................... 49 
Hình 6: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung. ................................................................ 51 
Hình 7: Sơ đồ lắp đặt thiết bị lọc bụi tại khu vực dự án ........................................................ 56 
Hình 8: Sơ đồ cấu tạo thiết bị lọc bụi .................................................................................... 56 
Hình 9: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi gỗ ...................................................................................... 57 
Hình 10: Quy trình xử lý khí thải lò hơi nước ....................................................................... 58 
 



6 

Chương 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân. 
- Địa chỉ văn phòng: thôn Đồng Luồng, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 
+ Ông: Lê Sỹ Thìn 

+ Chức vụ: Giám đốc. 
- Điện thoại: 0977.908505 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên, Mã số doanh nghiệp: 2802895736 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh 
Thanh Hoá cấp, đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 11 năm 2020, đăng ký thay đổi lần thứ 5 
ngày 27 tháng 08 năm 2025. 
1.2. Tên dự án đầu tư 

1.2.1. Tên dự án 

Nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân. 

1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

a. Vị trí khu vực thực hiện dự án: 
- Khu vực thực hiện dự án thuộc phạm vi khu đất được xác định tại theo Trích lục 

bản đồ địa chính số 650/TLBĐ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 
13/6/2025 với tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 25.028,2 m2. Ranh giới khu đất thực 
hiện dự án có các hướng tiếp giáp cụ thể như sau: 

+ Phía Đông giáp Tỉnh lộ 519, đất ở hiện trạng và đất khai thác khoáng sản (đã đóng 
cửa mỏ, hiện tại do UBND xã Vạn Xuân quản lý); 

+ Phía Tây giáp đất khai thác khoáng sản (đã đóng cửa mỏ, hiện tại do UBND xã 

Vạn Xuân quản lý) và đất rừng sản xuất; 
+ Phía Nam giáp đất rừng sản xuất và quy hoạch đất lâm nghiệp; 
+ Phía Bắc giáp đất khai thác khoáng sản (đã đóng cửa mỏ, hiện tại do UBND xã 

Vạn Xuân quản lý). 
- Khu đất thực hiện dự án được khống chế bởi hệ toạ độ VN 2000 kinh tuyến trục 

trung tâm 1050, múi chiếu 30 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1: Tọa độ xác định vị trí khu đất thực hiện dự án 

TT Điểm 
Hệ tọa độ VN 2000 

(kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) 

X Y 

1 M1 2195805.6557 528894.3357 

2 M1A 2195792.8072 528900.4404 



7 

3 M1B 2195782.3557 528908.8373 

4 M1C 2195774.0792 528919.4856 

5 M2 2195746.5400 528932.2300 

6 M3 2195682.7560 528958.2190 

7 M4 2195647.8109 528781.6437 

8 M5 2195708.6313 528769.6070 

9 M6 2195698.4684 528718.2546 

10 M7 2195777.2940 528706.3840 

11 M8 2195764.5939 528790.7524 

12 M9 2195792.0237 528803.9970 

(Nguồn: Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được UBND xã Vạn 
Xuân đồng ý theo văn bản số 1016/UBND-KT ngày 06/12/2025) 

- Vị trí khu vực thực hiện dự án được thể hiện qua hình ảnh sau: 
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Hình 1: Vị trí khu vực thực hiện dự án 

Vị trí dự án 
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b. Hiện trạng sử dụng đất của dự án: 
Khu vực thực hiện dự án có tổng diện tích 25.028,2 m2. Cao độ hiện trạng của khu 

đất thực hiện dự án dao động từ +52.30m (đối với khu vực gần đường giao thông Tỉnh lộ 
519) đến +93.90m (đối với khu vực đất rừng sản xuất). Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 
chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất, đất khai thác khoáng sản (đã đóng cửa mỏ, hiện tại do 
UBND xã Vạn Xuân quản lý), phần còn lại là đất giao thông. Cụ thể diện tích các loại đất 
được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2: Thống kê hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án 

TT Tên loại đất Ký 
hiệu 

Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ  
(%) Đối tượng quản lý sử dụng 

1 Đất rừng sản xuất RST 13.905,00 55,56 Hộ gia đình cá nhân xã Vạn Xuân 

2 
Đất khoáng sản (đã 
đóng cửa mỏ) SKS 10.249,90 40,95 UBND xã Vạn Xuân 

3 Đất giao thông DGT 873,30 3,49 UBND xã Vạn Xuân 

Tổng diện tích 25.028,20 100   

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư Thống Nhất lập năm 2026). 

c. Hiện trạng công trình kiến trúc:  
Xung quanh khu vực nghiên cứu dự án là đất rừng sản xuất, ở phía Đông cách dự án 

khoảng 20m có một số hộ dân đang sinh sống. 
d. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 
- Hiện trạng về giao thông: Tiếp giáp phía Đông dự án là tuyến Tỉnh lộ 519, hiện 

trạng kết cấu là đường nhựa có bề rộng nền đường là Bnền=10,5m, bề rộng mặt đường Bmặt = 

7,5m, lề hai bên Blề = 2,0m + 1,0m. Bên trong dự án có 1 tuyến đường cấp phối có chiều 
rộng từ (3 – 4)m. Tuyến đường này được hình thành nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác 
khoáng sản (mỏ đá) trước đây, đây là đường nội bộ phục vụ riêng cho việc vận chuyển 
khoáng sản, không phải là đường giao thông phục vụ dân sinh. Hiện nay, khu mỏ đã đóng 
cửa và chấm dứt hoạt động khai thác, đo đó tuyến đường này không còn chức năng sử dụng. 
Nhìn chung mạng lưới giao thông đối ngoại thuận lợi.  

- Hiện trạng cấp nước: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chưa có hệ thống cấp 
nước từ nhà máy nước sạch, người dân chủ yếu dùng nước giếng khoan, giếng đào và nước 
mó tự chảy. 

- Hiện trạng thoát nước mưa: Do hiện trạng là khu vực đồi núi cao nên nước mưa 
chủ yếu chảy tràn xuống các khe núi. Hiện trạng tuyến Tỉnh lộ 519 hai bên đường đã có hệ 
thống thoát nước là rãnh hở B500. 

- Hiện trạng cấp điện: Hiện tại ở phía Đông khu đất thực hiện dự án đã có đường dây 
35kV.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: Hiện tại hệ thống thông tin liên lạc, truyền thanh đã 
được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch của ngành Bưu chính viễn thông, các trạm thu phát 
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sóng điện thoại, phát thanh truyền hình, internet đã được đầu tư và khai thác có hiệu quả, 
hiện chỉ cần khai thác và phát triển khi có nhu cầu. 

- Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Hiện nay trong khu vực xã Vạn 
Xuân chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt của người dân được 

xử lý sơ bộ tại bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống mương thoát nước chung. Rác thải sinh 

hoạt hiện nay tại xã Vạn Xuân đã có đơn vị tổ chức thu gom rác thải hàng ngày. 

- Hiện trạng sông, suối, ao, hồ, kênh mương: Thuộc phạm vi của khu đất thực hiện 
dự án không có hệ thống sông, suối, ao, hồ, kênh mương. Hiện trạng là khu vực đồi núi cao 

nên việc tiêu thoát nước mưa chủ yếu chảy tràn xuống các khe núi dựa vào địa hình tự nhiên 
để tự chảy. Ngoài ra, trên địa bàn xã có hệ thống sông Đặt chảy về sông Chu ở phía hạ lưu 
hồ Cửa Đặt. 

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trạng của khu vực thực hiện dự án được thể hiện 
như sau: 

  

  
Hình 2: Một số hình ảnh về hiện trạng khu đất thực hiện dự án. 

1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường của dự án đầu tư 

- UBND xã Vạn Xuân là đơn vị thẩm định và cấp giấy phép xây dựng của dự án. 
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- Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa là đơn vị thẩm định và tham mưu cho 
UBND tỉnh Thanh Hóa cấp các hồ sơ liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
Giấy phép môi trường của dự án. 

1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công 

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 46.860.000.000 đồng (Bốm mươi sáu tỷ tám trăm 
sáu mười triệu đồng chẵn). Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 9 Luật Đầu tư 
công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Dự án thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm C (Dự 
án có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 
1.2.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Dự án thuộc loại hình sản xuất các sản phẩm như: gỗ dán, ván bóc và gỗ băm dăm. 
1.2.6. Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 
48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025, Dự án KHÔNG có yếu tố nhạy cảm theo Mục c Khoản 1 Điều 
28 Luật Bảo vệ môi trường và được cụ thể như sau: 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có địa điểm thực hiện nằm 
trên: phường của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị, trừ dự án có đấu nối 
nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp theo quy định mà không phát sinh bụi, khí thải xả ra môi trường 
phải được xử lý; 

+ Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trừ trường hợp quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường hoặc trường hợp dự án có đấu nối nước thải vào 
hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp theo quy định; 

+ Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định 
của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp hoặc thủy sản, rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, đất có rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, khu bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản, vùng đất ngập nước quan trọng, khu dự 
trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới và thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7a Phụ lục III hoặc điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 5a 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ có một hoặc các mục tiêu: phục vụ quản lý bảo vệ rừng; 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phòng cháy, chữa cháy rừng; lâm sinh); 

+ Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử - 
văn hóa, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo 
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quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt sau: Dự án chỉ có một hoặc các mục tiêu: Bảo quản, tu bổ, phục hồi, 
tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án nhằm phục vụ việc quản lý, vệ 
sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án bảo trì, duy tu 
bảo đảm an toàn giao thông); 

+ Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo 
tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan 
trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên và thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7b Phụ lục III hoặc điểm a, b, c và d cột 
(3) số thứ tự 5b Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này (trừ dự án đầu tư xây dựng 
công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ có một hoặc các mục tiêu: phục vụ quản 
lý, bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phòng cháy, chữa cháy rừng; lâm 
sinh);”. 

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về 
đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng. 

- Dự án thuộc Nhóm III theo quy định tại STT 2, Mục II, Phụ lục V ban hành kèm 
theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 
- Căn cứ Khoản 1 Điều 39; điểm c, Khoản 3 Điều 41 Luật bảo vệ môi trường; Khoản 

10 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và  Khoản 1 Điều 
26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, Dự án thuộc đối tượng 
phải lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư không thuộc đối 
tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 
của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Khi dự án đi vào hoạt động, công suất sản xuất của nhà máy tạo ra các sản phẩm cụ 
thể như sau: 

- Sản phẩm ván gỗ dán công suất đạt 15.000 m3/năm 

- Sản phẩm ván bóc công suất đạt 30.000 m3/năm; 
- Sản phẩm gỗ băm dăm công suất đạt 3.000 tấn/năm. 
- Quy mô sử dụng lao động: 80 lao động. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất 
của dự án đầu tư 

a. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 
- Sơ đồ công nghệ sản xuất: Dựa theo nhu cầu thực tế và nhu cầu của thị trường, Chủ 

đầu tư lựa chọn công nghệ sản xuất theo sơ đồ công nghệ như sau: 
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Hinh 3: Sơ đồ công nghệ sản xuất của nhà máy 

- Thuyết minh quy trình sản xuất ván bóc (ván lạng): 
+ Tiếp nhận và phân loại nguyên liệu gỗ tròn: Nguyên liệu gỗ rừng trồng (gồm: keo, 

bạch đàn, cao su...). Kiểm tra đường kính, độ tươi, độ ẩm ban đầu (>40%), khuyết tật (mục, 
sâu, nứt). Tiêu chí lựa chọn đường kính tối thiểu (18–20)cm, tuổi gỗ phù hợp; phân loại 
thành loại A/B/C để sử dụng cho lớp mặt/lõi. 

+ Cắt đoạn, bóc vỏ gỗ tròn: Gỗ nguyên liệu được sơ chế qua máy cưa, xẻ để loại bỏ 
phế liệu và phế phẩm. Gỗ sau khi được loại bỏ phế liệu, phế phẩm (phôi gỗ) được đưa vào 
hệ thống hấp gỗ.  

+ Hấp gỗ: mục đích làm mềm gỗ để bóc veneer bằng phương pháp ngâm nước nóng 
hoặc hầm hấp hơi bão hòa. Nhiệt độ (50–80)0C; Thời gian (12–48) giờ (tùy loại gỗ). 

Sản xuất gỗ dán (Ván ép) 

Hấp gỗ 

Bóc Veneer 
 

Phân loại và sửa lỗi 

Tráng keo 

Xếp phôi 

Ép nguội 

Ép nóng 

Xén biên 

Chà nhám hoàn thiện 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói và xuất xưởng 

Cắt đoạn, Bóc vỏ gỗ tròn 

Sản xuất ván bóc (Ván lạng)  

Cắt đoạn, Bóc vỏ gỗ tròn 

Hấp gỗ 

Bóc Veneer 
 

Phân loại và sửa lỗi 

Đóng gói và xuất xưởng 

Gỗ nguyên liệu Chọn lựa theo đường kính, kích cỡ 

Sản xuất gỗ băm dăm 

Bóc vỏ 

Băm dăm 

Sàng phân loại 

Sấy/làm khô 

Lưu kho 

Xuất xưởng 
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+ Bóc veneer: gỗ sau khi hấp được đưa sang công đoạn bóc veneer để tách các lớp 
gỗ có kiểm soát (độ dày ±0.05 mm, bề mặt không rách, không lượn sóng) thông qua máy 

bóc gỗ. Gỗ sau khi bóc tách được chuyển sang công đoạn tiếp theo. 
+ Phân loại và sửa lỗi veneer: Tại đây gỗ được phân cấp A/B/C/D và tiến hành sửa 

lỗi (vá miếng, nối đầu (butt joint), ghép miếng patch cho lỗ lớn). Quy trình sửa phải đảm 
bảo độ bền dán và tính thẩm mỹ. 

+ Đóng gói và xuất xưởng: Sản phẩm được xếp pallet, đai thép/nhựa, bọc PE chống 
ẩm. Ghi mã lô, ngày sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng. 

- Thuyết minh quy trình sản xuất gỗ dán (ván ép): 
+ Tiếp nhận và phân loại nguyên liệu gỗ tròn: Nguyên liệu gỗ rừng trồng (gồm: keo, 

bạch đàn, cao su...). Kiểm tra đường kính, độ tươi, độ ẩm ban đầu (>40%), khuyết tật (mục, 
sâu, nứt). Tiêu chí lựa chọn đường kính tối thiểu (18–20)cm, tuổi gỗ phù hợp; phân loại 
thành loại A/B/C để sử dụng cho lớp mặt/lõi. 

+ Cắt đoạn, bóc vỏ gỗ tròn: Gỗ nguyên liệu được sơ chế qua máy cưa, xẻ để loại bỏ 
phế liệu và phế phẩm. Gỗ sau khi được loại bỏ phế liệu, phế phẩm (phôi gỗ) được đưa vào 
hệ thống hấp gỗ.  

+ Hấp gỗ: mục đích làm mềm gỗ để bóc veneer. Phương pháp: bể ngâm nước nóng 
hoặc hầm hấp hơi bão hòa. Thông số tham khảo: Nhiệt độ (50–80)0C; Thời gian (12–48) giờ 
(tùy loại gỗ). 

+ Bóc veneer: gỗ sau khi hấp được đưa sang công đoạn bóc veneer để tách các lớp 
gỗ có kiểm soát (độ dày ±0.05 mm, bề mặt không rách, không lượn sóng) thông qua máy 

bóc gỗ. Gỗ sau khi bóc tách được chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

+ Phân loại và sửa lỗi veneer: Tại đây gỗ được phân cấp A/B/C/D và tiến hành sửa 
lỗi (vá miếng, nối đầu (butt joint), ghép miếng patch cho lỗ lớn). Quy trình sửa phải đảm 
bảo độ bền dán và tính thẩm mỹ. 

+ Tráng keo: Keo sử dụng: UF (trong nhà), MUF (chịu ẩm), PF (chịu nước). Pha và 

lưu trữ keo trong phòng điều hòa khi cần. Lượng keo (120–180)g/m²/mặt. Độ nhớt: 350–
450 cps. Bổ sung chất đóng rắn (NH4Cl) theo công thức nhà cung cấp. 

+ Xếp lớp: Xếp veneer theo số lớp thiết kế, thớ lớp liên tiếp đặt vuông góc để tăng ổn 
định. Lớp mặt dùng veneer chất lượng cao. Kiểm soát vị trí nối, tránh trùng nối trên cùng 
một dòng. 

+ Ép nguội: Ấn định hình phôi, dàn đều keo. Thông số: 6–12 kg/cm² trong 20–40 

phút. Giúp phôi cố định trước khi đưa vào ép nóng. 
+ Ép nóng: Máy ép nóng thủy lực nhiều tầng. Keo được lưu hóa bằng nhiệt tạo liên 

kết vĩnh cửu. 
+ Gia công sau ép (Cắt, Xén, Chà nhám): Xén biên bằng máy cưa panel, xén theo 

kích thước tiêu chuẩn (1220×2440 mm). Chà nhám băng rộng: 60→100→150–180 grit, đạt 
độ dày sai số ±0.2–0.3 mm. 
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+ Kiểm tra chất lượng (QC): Các chỉ tiêu chính: MOR, MOE, độ bền dán (bond 
strength), độ cong vênh, độ dày, phát thải formaldehyde (E0/E1/CARB). Thực hiện thử 
nghiệm mẫu, lưu hồ sơ nhật ký quá trình (sấy, ép, pha keo). 

+ Đóng gói và xuất xưởng: Xếp pallet, đai thép/nhựa, bọc PE chống ẩm. Ghi mã lô, 
ngày sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng. 

- Thuyết minh quy trình sản xuất gỗ băm dăm: 
+ Tiếp nhận nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất chủ yếu là: 

cành nhánh, gỗ tận thu, gỗ tròn không đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất tinh. 
+ Bóc vỏ gỗ: mục đích nhằm giảm tạp chất, Nâng cao chất lượng dăm 

+ Băm dăm: Là công đoạn quan trọng nhất. Nguyên liệu được đưa vào máy băm 
dăm (chipper) dạng đĩa hoặc dạng trống. Gỗ được băm thành dăm có kích thước tiêu chuẩn: 
Dài: 20–30 mm; Dày: 3–5 mm 

+ Sàng phân loại dăm: dăm gỗ sau khi được bắm tiến hành đưa qua máy sàng 

rung/sàng trống để phân loại dăm gỗ. 
+ Sấy/Làm khô: Dăm được để khô tự nhiên hoặc qua hệ thống sấy đảm bảo độ ẩm 

đạt yêu cầu (45–55)%. 

+ Lưu kho/Xuất bán: Dăm thành phẩm được tập kết tại bãi tập kết hoặc được chuyển 
trực tiếp lên các thùng xe vận tải chuyển xuất bán. 

b. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 
Qua công nghệ sản xuất của dự án cho thấy việc lựa chọn công nghệ sản xuất của chủ 

dự án hợp phù hợp vơi điều kiện thực tế của địa phương, vận hành công nghệ sản xuất của 
nhà máy đơn giản, chi phí sản xuất thấp, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương. 
1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Khi nhà máy đi vào hoạt động, sản phẩm của nhà máy là: Sản phẩm ván gỗ dán công 
suất đạt 15.000 m3/năm; Sản phẩm ván bóc công suất đạt 30.000 m3/năm; Sản phẩm gỗ băm 
dăm công suất đạt 3.000 tấn/năm. 
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Đối với quá trình thi công xây dựng 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu: 

- Đối với quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại khu vực lán trại: 
+ Nhu cầu: Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động ăn uống của cán bộ, công nhân tham 

gia vào quá trình thi công xây dựng dự án bao gồm: đồ thủy sản các loại (tôm, cá, cua, 
ốc…); thịt gia súc, gia cầm (thịt heo, thịt gà, thịt vịt…); rau, quả trái cây các loại (rau 
muống, mồng tơi, cải, cà chua…). Với khả năng phục vụ suất ăn tại khu vực lán trại khoảng 
10 người/ngày. Khối lượng nguyên liệu sử dụng trung bình 2,0 kg/người/ngày. Nhu cầu 
nguyên liệu, thực phẩm cung cấp là: 10 người/ngày x 2,0 kg/người/ngày = 20,0kg/ngày. 

+ Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp được mua tại chợ, siêu thị trên địa bàn xã Vạn 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
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- Đối với quá trình thi công xây dựng dự án: 
+ Nhu cầu: Căn cứ định mức vật tư trong xây dựng được công bố kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng và được cụ thể như sau: 

Bảng 3: Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công 

TT Nguyên vật liệu 
Đơn 

vị Khối lượng  Khối lượng riêng 
Khối lượng quy đổi 

(Tấn) 
1 Thi công san nền       351.116 

- Lớp đất mặt được tận dụng để đắp trồng cây xanh m3 2.781 1,44 Tấn/m3 4.005 

- Đất đào được tận dụng để san nền tại chỗ m3 1.883 
1,44 Tấn/m3 

(hệ số đầm nén trung bình 1,13) 3.064 

- Đất đào dư thừa được tận thu đưa đi san nền m3 238.922 1,44 Tấn/m3 344.048 

2 Thi công xây dựng các hạng mục công trình       9.207 

2.1 Vật liệu xây dựng rời       216 

- Cát m3 154 1,40 Tấn/m3 216 

- Đá m3 1.100 1,55 Tấn/m3 1.704 

2.2 Vật liệu xây dựng khác       8.991 

- Sắt thép các loại Tấn 1.895 - 1.895 

- Bê tông tươi các loại m3 3.021 2,00 Tấn/m3 6.042 

- Gạch chỉ Viên 303.138 2,30 kg/viên 697 

- Xi măng Tấn 50 - 50 

- Lát ốp gạch men Viên 2.069 3,0 kg/viên 6 

- 
Các vật liệu khác (như: que hàn, đường ống cấp nước 
HDPE, ván khuôn,….) Tấn 300 - 300 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất lập năm 2026) 
+ Nguồn cung cấp: các loại vật liệu khác như: gạch, đá, bê tông, sắt, thép, xi măng, tôn,…dự kiến được mua từ các đại lý phân phối trên 
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địa bàn xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng cách vận chuyến trung bình đến khu vực dự án là khoảng 10,0km. 

b. Nhu cầu máy móc thiết bị: 
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chủng loại máy móc có nhãn mác, xuất xứ khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu của công 

trình. Tùy thuộc vào nhà thầu nào thi công công trình và sử dụng chủng loại máy móc nào, khi đó Chủ đầu tư có yêu cầu kiểm tra tình trạng hoạt 
động của máy theo tiêu chuẩn quy định của Luật BVMT. Đối với hồ sơ môi trường, nội dung này là kết quả kế thừa từ quá trình nghiên cứu hồ 
sơ thiết kế và dự toán chi tiết của Nhà thầu tư vấn thiết kế lập đối với dự án gồm các máy móc thiết bị được thể hiện qua bảng như sau: 

Bảng 4: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình thi công xây dựng 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
(cái) 

Mục đích/Công năng sử dụng 
Tình 
trạng 
(%) 

Xuất xứ 

1 Máy đào 1,25 m3 10 Đào hố móng dung tích gầu E = 1,25 m3/máy 85 Nhật Bản 

2 Máy đầm 16T 10 Được dùng để đầm nén mặt bằng, đường giao thông 80 Nhật Bản 

3 Máy ủi 110CV 10 Được dùng để san gạt mặt bằng 85 Nhật Bản 

4 Máy rải 140CV 01 Dùng để rải cấp phối đá răm, bê tông nhựa 85 Nhật Bản 

5 Ô tô cần trục sức nâng 10T 05 
Phục vụ thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện sắt 
thép,.... 

85 Hàn Quốc 

6 Xe bơm bê tông tự hành 01 Phục vụ bơm bê tông tươi 85 Hàn Quốc 

7 Ô tô vận chuyển BT tươi 8,0m3 05 Phục vụ vận chuyển bê tông tươi 85 Hàn Quốc 

8 Ô tô tải 12 tấn 20 Phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu 80 Hàn Quốc 

9 Ô tô phun nước 5,0m3 01 Phục vụ để phun nước giảm thiểu bụi đường 80 Hàn Quốc 

10 Đầm bàn 1KW 05 Thi công bê tông 85 Trung Quốc 

11 Đầm dùi 1,5 KW 10 Thi công bê tông 90 Trung Quốc 

12 Máy cắt gạch đá 1,7KW 10 Thi công bê tông 90 Trung Quốc 

13 Máy cắt uốn cắt thép 5KW 02 Thi công cốt thép 90 Trung Quốc 
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14 Máy hàn 23 KW 05 Thi công cốt thép 90 Trung Quốc 

15 Máy trộn vữa 250 lit 05 Thi công trộn vữa 85 Trung Quốc 

16 Máy bơm nước công suất 7,5 KW 20 Bơm nước hố móng 100 Trung Quốc 

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất lập năm 2026) 
c. Nhu cầu về điện: 

- Nhu cầu: Điện sử dụng chủ yếu là điện chiếu sáng tại khu vực lán trại và phục vụ máy móc thi công xây dựng như: máy đầm bàn, máy 
đầm rùi, máy trộn vữa, máy bơm nước,…. Định mức tiêu hao điện năng theo Quyết định số 945/QĐ-SXD ngày 19/12/2025 của Giám đốc Sở 
Xây dựng Thanh Hoá về việc Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lượng điện tiêu thụ được thể 
hiện qua bảng sau: 

Bảng 5: Nhu cầu điện năng tiêu thụ trong quá trình thi công 

TT Tên thiết bị Số ca máy 
(ca) 

Định mức 
(kWh/ca)  

Nhu cầu điện 
(kWh) 

1 Đầm bàn 1KW 28,6 45,0 1.287,0 

2 Đầm dùi 1,5 KW 27,5 120,0 3.300,0 

3 Máy cắt gạch đá 1,7KW 60,0 3,0 180,0 

4 Máy cắt uốn cắt thép 5KW 150,0 9,0 1.350,0 

5 Máy hàn 23 KW 52,8 9,8 517,4 

6 Máy trộn vữa 250 lit 22,6 120,0 2.712,0 

7 Máy bơm nước công suất 7,5 KW 45,9 120,0 5.508,0 

8 Dùng cho quá trình sinh hoạt tại khu vực lán trại - - 5.750,0 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất lập năm 2026) 
- Nguồn cung cấp: điện cấp cho dự án được tiến hành lấy tại Trạm biến áp gần với khu vực lán trại thi công thực hiện dự án. 
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c. Nhu cầu nhiên liệu (dầu diezel): 

- Nhu cầu: Nhiên liệu (xăng, dầu) sử dụng chủ yếu là phục vụ máy móc thi công xây dựng như: máy đào, máy đầm, ô tô,…. Định mức 

tiêu hao nhiên liệu theo Quyết định số 945/QĐ-SXD ngày 19/12/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá về việc Công bố bảng giá ca máy 

và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lượng nhiên liệu tiêu thụ được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 6: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu (dầu DO) của một số thiết bị phục vụ thi công 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Định mức 
Tổng 

ca máy 
(ca) 

Định mức 
nhiên liệu 

(lit/ca) 

Nhu cầu dầu 
DO sử dụng 

(tấn) 
1 Thi công san nền           244,9 

1.1 Phương tiện thi công           98,7 
- Máy đào 1,25 m3  m3 2.781 0,298 (Ca/100m3) 8,3 45,0 0,3 
- Máy đầm 16T m3 238.922 0,443 (Ca/100m3) 1.058,4 42,0 39,6 
- Máy ủi 110CV m3 243.586 0,590 (Ca/100m3) 1.437,2 46,0 58,8 

1.2 Phương tiện vận chuyển            146,2 
- Ô tô tải 12 tấn vận chuyển nguyên vật liệu Tấn 344.048 0,840 (Ca/100Tấn) 2.890,0 56,7 145,8 
- Ô tô phun nước 5,0m3 Ngày 35 0,5 (ca/ngày) 17,5 22,5 0,4 
2 Thi công xây dựng các hạng mục công trình           7,8 

2.1 Phương tiện thi công           1,1 
- Máy đào 1,25 m3  m3 7.650 0,298 (Ca/100m3) 22,8 45,0 0,9 
- Xe bơm bê tông tự hành m3 3.021 0,136 (Ca/100m3) 4,1 53,0 0,2 

2.2 Phương tiện vận chuyển            6,7 
- Ô tô tải 12 tấn vận chuyển cát Tấn 216 0,840 (Ca/100Tấn) 1,8 56,7 0,1 
- Ô tô vận chuyển bê tông tươi Tấn 6.042 0,650 (Ca/100Tấn) 39,3 48,3 1,7 
- Ô tô vận nguyên vật liệu khác Tấn 8.991 1,020 (Ca/100Tấn) 91,7 53,8 4,4 
- Ô tô phun nước 5,0m3 Ngày 230 0,5 (ca/ngày) 115,0 22,5 2,3 

Tổng cộng 252,7 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất lập năm 2026) 
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Ghi chú: 

+ Quyết định số 945/QĐ-SXD ngày 19/12/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh 
Hoá về việc Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa; 

+ Khối lượng riêng của dầu DO là 0,89 kg/lit. 
Như vậy qua bảng trên cho thấy tổng nhiên liệu dầu DO tiêu thụ là 252,7 tấn (trong 

đó: thi công san nền là 244,9 tấn và thi công xây dựng các hạng mục công trình là 7,8 tấn). 
Ngoài ra, trong quá trình thi công theo khảo sát tại khu vực lán trại công nhân của khu vực 
dự án còn sử dụng nhiên liệu gas phục vụ quá trình nấu nướng cho cán bộ công nhân viên ở 
lại khu vực lán trại ước tính khoảng 02 bình/tháng/khu lán trại (loại bình 13,5 kg). 

- Nguồn cung cấp: Từ các đại lý gas, đại lý xăng dầu trên địa bàn xã Vạn Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa. 

d. Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: 

- Nước dùng cho sinh hoạt:  
+ Nhu cầu: Trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án dự kiến có khoảng 50 

công nhân thi công trên công trường trong đó có khoảng 40 người (chủ yếu là lao động địa 
phương) làm việc theo ca và 10 người nghỉ lại trong khu dự án. Nước sinh hoạt từ lán trại 
công nhân, với nhu cầu 100 lít/người/ngày cho 10 người nghỉ lại và 50 lít/người/ngày đối 
với 40 người làm việc theo ca (theo khảo sát tại các khu vực đang xây dựng trên địa bàn có 
quy mô và tính chất tương tự). Tính được nhu cầu nước cấp cho 50 công nhân làm việc tại 
công trường trung bình sử dụng khoảng 3,0 m3/ngày (trong đó: nước dùng cho 10 người ở 
lại khu vực lán trại là 1,0m3/ngày và nước cấp cho 40 người làm việc theo ca là 2,0 

m3/ngày). 

+ Nguồn cung cấp: Nguồn nước dùng cho sinh hoạt được lấy từ nước giếng khoan 
tại khu vực thực hiện dự án đã được xử lý qua hệ thống thiết bị lọc. Trước khi tiến hành 
khoan giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạt động của dự 
án, chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò và khai thác nguồn nước ngầm để 
đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước. 

- Nước dùng cho thi công: 

+ Nhu cầu cung cấp: Nước dùng cho các công việc trong quá trình thi công xây 
dựng dự án như: trộn vữa, phun nước giảm thiểu bụi, rửa bồn trộn vữa, rửa thiết bị,… 
Lượng nước ước tính khoảng 2,0 m3/ngày. Nước dùng cho quá trình rửa xe áp dụng theo 
TCVN 4513: 1988 thì lượng nước rửa xe được chọn là 200 lit/xe, số lượng xe sử dụng vào 
quá trình rửa xe là 40 xe/ngày, lượng nước ước tính khoảng 8,0m3/ngày. Như vậy, tổng 
lượng nước dùng cho quá trình thi công dự kiến là 10,0m3/ngày. 

+ Nguồn cung cấp: Nước dùng quá trình thi công, nước tưới đường,…được lấy từ 
nước giếng khoan tại khu vực thực hiện dự án đã được xử lý qua hệ thống thiết bị lọc. Trước 
khi tiến hành khoan giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạt 
động của dự án, chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò và khai thác nguồn 
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nước ngầm để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước. 

1.4.2. Đối với giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu về nhân lực: 
- Nhu cầu: Để đảm bảo cho dự án hoạt động, tổng số cán bộ công nhân viên làm việc 

tại Dự án là 80 người. Số ca làm việc trong ngày là 01 ca/ngày, thời gian làm việc của 01 ca 
là 08 giờ/ca, tổng thời gian làm việc trong 01 năm là 300 ngày/năm. 

- Nguồn cung cấp: Nguồn lao động được chủ đầu tư tuyển dụng trên địa bàn xã Vạn 
Xuân và các xã lân cận như: Thường Xuân, Tân Thành. 

b. Nhu cầu về nguyên vật liệu của Dự án đầu tư: 
- Nhu cầu: Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy, Chủ đầu tư đã khảo sát vùng 

nguyên liệu, liên kết trồng rừng và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ở các địa phương trong 
tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận. Khi dự án đi vào hoạt động thì căn cứ vào kế hoạch 
sản xuất hàng năm, Công ty ký hợp đồng cung cấp trực tiếp với các hộ trồng rừng để tiện 
tiếp nhận nguyên liệu và thanh toán. Với tổng diện tích vùng nguyên liệu 5.800 ha dự kiến 
thu được khoảng 580.000 m3 gỗ tròn trong vòng 05 năm, tương đương lượng thu hoạch 
khoảng 115.000 m3/năm đáp ứng  đủ để nhà máy sản suất 100% công suất: gỗ dán 15.000 
m3/năm; gỗ ván ép 30.000 m3/năm; gỗ băm dăm 3.000 tấn/năm. Đồng thời công ty cũng tiến 
hành khoanh vùng trồng rừng (khoảng 5.000ha) đảm bảo phát triển rừng bền vững tại các xã 
như: Ngọc Lặc, Minh Sơn, Kiên Thọ, Sao Vàng theo Tiêu chuẩn FSC (hệ thống chứng nhận 
tự nguyện do Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) quốc tế phát triển, nhằm đảm bảo các sản 
phẩm gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm, cân bằng giữa môi 
trường, xã hội và kinh tế) đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt trong việc xuất khẩu sản 
phẩm sang các thị trường khó tính như: Mỹ, châu Âu,... 

- Nguồn cung cấp: Nguyên, vật liệu sản xuất được chủ dự án hợp đồng cung cấp với 

các đơn vị trong và ngoài nước có uy tín trên địa bàn tỉnh. 

c. Nhu cầu máy móc, thiết bị sử dụng: 
Về máy móc thiết bị phục vụ dự án, Chủ dự án tiến hành đầu tư mới đồng bộ hệ 

thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất và các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất. Dưới 
đây là máy móc, thiết bị sử dụng cho toàn bộ Dự án được bao gồm: 

Bảng 7: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

TT Tên thiết bị Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Xuất xứ 
Tình trạng 

(%) 

1 Thiết bị sản xuất     

- Nồi hơi công suất 16 T/h Cái 01 Việt Nam 100 

- Máy bóc veneer Cái 05 Trung Quốc 100 

- Máy may dọc Cái 02 Trung Quốc 100 

- Máy may ngang Cái 02 Trung Quốc 100 
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- Máy tráng keo Cái 02 Trung Quốc 100 

- Máy xếp ván Cái 05 Trung Quốc 100 

- Máy ép nguội Cái 05 Trung Quốc 100 

- Máy ép nóng cốt Cái 05 Trung Quốc 100 

- Máy ép nóng mặt Cái 05 Trung Quốc 100 

- Máy cắt cạnh Cái 05 Việt Nam 100 

- Máy chà nhám Cái 10 Trung Quốc 100 

- Máy chà bóng Cái 10 Trung Quốc 100 

- Máy nén khí Cái 05 Trung Quốc 100 

- Hệ thống sơn UV Cái 05 Trung Quốc 100 

- Hệ thống xử lý bụi HT 02 Trung Quốc 100 

- Máy băm dăm công suất 12 T/h Cái 01 Việt Nam 100 

- Xe nâng Cái 02 Nhật Bản 100 

- Máy phát điện Cái 01 Trung Quốc 100 

2 Thiết bị văn phòng     

- Máy vi tính Cái 05 Nhật Bản 100 

- Máy in Cái 02 Nhật Bản 100 

- Máy Fax Cái 01 Nhật Bản 100 

- Máy phô tô Cái 01 Nhật Bản 100 

- Bàn ghế văn phòng Bộ 10 Việt Nam 100 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 10 Nhật Bản 100 

3 Thiết bị xử lý nước     

- Thiết bị tách rác thô Cái 01 Việt Nam 100 

- Bơm nước thải Cái 10 Nhật Bản 100 

- Máy thổi khí Cái 02 Nhật Bản 100 

- Cánh khuấy Cái 02 Việt Nam 100 

- Bơm định lượng hoá chất Cái 04 Nhật Bản 100 

- Bồn chứa hoá chất Cái 04 Việt Nam 100 

- Thiết bị đo pH Cái 01 Nhật Bản 100 

- Bơm bùn Cái 02 Nhật Bản 100 

- Đồng hồ đo lưu lượng Cái 01 Nhật Bản 100 

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư Thống Nhất lập năm 2026) 

d. Nhu cầu sử dụng điện: 
- Nhu cầu: Khi dự án đi vào hoạt động thì nhu cầu sử dụng điện dự kiến như sau: 
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Bảng 8: Tổng hợp sử dụng điện trong quá trình hoạt động 

TT Thiết bị tiêu thụ 
Công suất 

(KW/h) 
Thời gian sử dụng 

(h/ngày) 
Điện năng trung bình 

(KW/ngày) 

1 Thiết bị sản xuất 1.000 08 8.000 

2 Thiết bị chiếu sáng 20 12 240 

3 Thiết bị sinh hoạt 50 8 400 

Tổng cộng 8.640 

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án - Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư Thống Nhất lập năm 2026) 

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện cung cấp được lấy nguồn từ đường điện Quốc gia đã 
được chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng Trạm biến áp hiện có của nhà máy và đã được 
hợp đồng với Công ty cổ phần điện lực Thanh Hóa - Đội quản lý điện lực khu vực Thường 
Xuân. Ngoài ra, khi có sự cố mất điện xảy ra chủ đầu tư sẽ sử dụng máy phát điện trang bị 
tại khu vực dự án để phục vụ hoạt động sản xuất. 

e. Nhu cầu về nhiên liệu (dầu diezen): 
- Nhu cầu: Nhà máy sử dụng dầu Diezen cho hoạt động của máy phát điện dự phòng 

và máy nâng hàng hóa. 
+ Máy phát điện: Chủ đầu tư đặt 01 máy phát điện dự phòng có tổng công suất 500 

KVA/h. Lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 170,0 lít/h (công suất đạt 100%). Với thời gian 
mất điện là 02 h/ca làm việc, số ngày mất điện được dự báo trung bình là 03 ngày/tháng. 
Lượng dầu tiêu thụ lấy mức tối đa, ta có nhu cầu sử dụng dầu của Nhà máy được xác định 
như sau: lượng dầu DO sử dụng trong 01 ngày mất điện: 170 lít/h x 2 h/ca = 340 lít/ngày; 
lượng dầu DO sử dụng trong 01 năm là: 340 lít/ngày x 3 ngày/tháng x 12 tháng/năm = 
12.240 lít/năm. 

+ Xe nâng: Nhà máy sử dụng 02 xe nâng hàng hóa với công suất nâng 3,0 tấn/xe; 
dung tích động cơ 2,3 lit; nhiên liệu sử dụng khi hoạt động 6,0 lít dầu Diezen/giờ hoạt động. 
Vậy trung bình mỗi ngày lượng dầu sử dụng cho xe nâng (ngày hoạt động trung bình 04 
tiếng) là: 02 xe x 4 giờ/ngày x 6,0 lit/xe/giờ = 48,0 lít/ngày. Với thời gian hoạt động của nhà 
máy trung bình 300 ngày/năm. Lượng dầu tiêu thụ tối đa/năm cho các xe nâng là: 48 
lit/ngày x 300 ngày/năm = 14.400 lít/năm. 

Như vậy tổng lượng nhiên liệu dầu DO sử dụng tương ứng 01 năm của Nhà máy là: 
12.240 lít/năm + 14.400 lit/năm = 26.640 lit/năm ≈ 23,7 tấn/năm (hệ số 0,89 lit/kg). 

- Nguồn cung cấp: Từ các đại lý gas, đại lý xăng dầu trên địa bàn xã Vạn Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa. 

f. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước: 
- Nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt: 
+ Nhu cầu: Theo quy trình hoạt động của Nhà máy, công nhân làm việc theo ca và 

mang cơm đến dự án để ăn tại nhà ăn của Nhà máy. Do đó nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt 
của công nhân, chuyên gia trong nhà máy giai đoạn vận hành được tính theo công thức sau: 

Q = q x N 
Trong đó: 

Qsh: là tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt cho công nhân, (m3/ngày) 



24 

q: là tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, (l/người/ngày). Theo TCVN 13606:2023 – Tiêu 
chuẩn quốc gia về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế thì định 
mức tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho 01 
người ở lại là 100 lít/người/ngày.đêm và tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản 
xuất công nghiệp tính cho 01 người trong 01 ca làm việc (8h) là 45 lit/người/ngày. 

N: là tổng số cán bộ công nhân làm việc tại dự án (toàn bộ công nhân làm việc theo 
ca tại dự án). 

Như vậy nhu cầu sử dụng nước của cơ sở cụ thể như sau: (80 người/ngày x 45 
lit/người/ngày) = 3,6 m3/ngày.đêm (Mục đích sử dụng nước: Nước cấp cho hoạt động dội 
nhà vệ sinh chiếm 50% nhu cầu cấp nước sinh hoạt, tương đương: 1,8 m3/ngày.đêm; Nước 
cấp cho hoạt động vệ sinh tay chân chiếm 50% nhu cầu cấp nước sinh hoạt, tương đương 
1,8 m3/ngày.đêm). 

+ Nguồn cung cấp: Nguồn nước dùng cho sinh hoạt được lấy từ nước giếng khoan 
tại khu vực thực hiện dự án đã được xử lý qua hệ thống thiết bị lọc.  

- Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sản xuất: 
+ Nhu cầu: Nhu cầu nước cấp cho sản xuất chủ yếu là nước cấp cho quá trình vệ sinh 

gỗ đầu vào và vệ sinh hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Theo khảo sát thực tế tại một số nhà 
máy sản xuất chết biến gỗ trên địa bàn tỉnh thì lượng nước cấp cho quá trình làm sạch gỗ 
đầu vào khoảng 4,0 m3/ngày; lượng nước cấp vệ sinh hệ thống xử lý khí thải lò là 1,0 
m3/lần/ngày và lượng nước cấp cho lò hơi công suất 16 tấn/h là 10,0 m3/ngày. Tổng lưu 
lượng nước cấp cho sản xuất là 15,0 m3/ngày. 

+ Nguồn cung cấp: Nguồn nước dùng cho sản xuất được lấy từ nước giếng khoan tại 
khu vực thực hiện dự án.  

- Nhu cầu nước cho tưới cây, rửa đường: 
+ Nhu cầu: Nhu cầu nước cấp cho rửa đường, tưới cây được tính như sau: 

Q = (qr x Fr)/1.000 + (qt x Ft)/1.000 
Trong đó: 

+ Q: là lưu lượng nước tưới cây và rửa đường (n3/ngày). 
+ qr và qt: là tiêu chuẩn nước tưới cây và rửa đường (l/m2). Theo TCVN 13606:2023 

– Tiêu chuẩn quốc gia về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế thì 
qr = 0,5 l/m2 và tưới cây qt = 3 lit/m2. 

+ Fr và Ft: là diện tích cần tưới rửa đường và tưới cây (m2). 
Như vậy, nhu cầu nước phục vụ cho quá trình rửa đường, tưới cây là: 23 m3/ngày. 
+ Nguồn cung cấp: Nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa đường được lấy từ nước 

giếng khoan tại khu vực thực hiện dự án. 
- Nước cấp cho PCCC (Qcc): 
+ Nhu cầu: Nhu cầu nước cho cứu hỏa được tính theo TCVN 2622-1995 - Phòng 

cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. Nhu cầu nước cấp cho chữa cháy 
được tính theo công thức sau: Qcc = qcc x k x h x n 
Trong đó: 

+ qcc = 2,5 (l/s) = 9 (m3/h) 
+ h: Số giờ chữa cháy, chọn: h = 3 (h). 
+ n: Số đám cháy hoạt động đồng thời: n = 2. 
+ k: Số họng cứu hoả theo tiêu chuẩn (k = 2). 
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Như vây, lượng nước cấp cho PCCC lớn nhất trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ 
là: Qcc = 9 (m3/h) x 2 x 3 (h) x 2 = 108 (m3). 

+ Nguồn cung cấp: Nguồn nước cấp cho PCCC là nguồn nước tại bể chứa nước 
PCCC của nhà máy. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ được sử dụng nguồn nước từ bể 
chứa nước sạch của dự án. 

h. Nhu cầu sử dụng hoá chất: 
- Nhu cầu sử dụng cho sản xuất: Chủ yếu là keo ép: UF (Ure Fomandehyde). Thành 

phần: Fomandehyde và Ure, độ nhớt: 150± 30 (CPs/300C); Thời gian keo tụ: (35-50) giây. 
Đây là loại keo có chứa hợp chất NH4Cl có tính năng đóng rắn nhanh, đạt độ bền trong kết 
dính do các phân tử có tính liên kết mang không gian tạo khả năng chống thấm tốt mà 
không gây độc hại cho người sử dụng do nồng độ phát thải Fomaldehyde nằm trong ngưỡng 
cho phép đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khi ép với tiêu chuẩn E2 (Tức nồng độ Fomaldehyde 
thải vào môi trường <0,5 mg/m3 không khí nằm trong tiêu chuẩn cho phép). 

+ Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH ViTop – Chemicals tại tỉnh Bắc Ninh. 
+ Trọng lượng: 240 kg/thùng 
+ Định mức sử dụng keo: 70,0 kg/m3 sản phẩm. 
Như vậy, theo quy mô công suất sản xuất của dự án (với sản phẩm ván ép) là 15.000 

m3/năm thì khối lượng keo ép cần dùng cho quá trình sản xuất của nhà máy là: Mkeo = 70 
(kg/m3 sản phẩm) x 15.000 m3/năm = 1.050.000 kg = 1.050 tấn keo/năm. 

- Nhu cầu hoá chất sử dụng cho xử lý môi trường: Nhu cầu sử dụng hóa chất của dự 
án chủ yếu phục vụ công tác vệ sinh khu vực vệ sinh; hóa chất sử dụng cho công tác xử lý 
nước thải sinh hoạt, nguyên liệu sử dụng để xử lý khí thải;.... Cụ thể: 

+ Nhu cầu: 
Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước thải: các hóa chất sử dụng trong nước 

thải gồm: phèn nhôm, polymer, NaOH, đường,...được dùng cho mục đích chính là khử dùng 
nhằm tiêu diệt hay làm bất hoạt các vi sinh vật trong nước; 

Hóa chất dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại: Là các chế phẩm sinh 
học (BIO-S, DW97, DW98, BIO-Phốt) dạng bột được bổ sung định kỳ vào các bể tự hoại 
giúp cho quá trình phân giải chuyển hóa các chất hữu cơ nhanh hơn. Gói 200g dùng cho 
1,0m3 bể phốt. Sau (3-6) tháng dự phòng 01 lần, tránh bồng tắc bể phốt không phải thông 
hút.  

Đối với mùi từ phòng vệ sinh, phòng làm việc: Sử dụng các loại nước hoa xịt phòng 
để khử mùi, nước rửa SunLight, Veam,...có khối lượng là 100 lit/năm. 

Dung dịch nước vôi trong: Dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 sử dụng trong quá 
trình xử lý khí thải từ khu vực lò hơi, lượng dung dịch sử dụng cho quá trình xử lý ước tính 
khoảng 2,0 m3/tháng. 

- Nguồn cung cấp: các loại hóa chất sử dụng cho quá trình hoạt động sản xuất và xử 
lý nước thải của Dự án đầu tư được mua tại các đại lý, cửa hàng bán hóa chất trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ,.... 
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư   
5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: 
Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chậm nhất trong 24 tháng kể từ thời điểm được nhà 
nước bàn giao đất. 
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5.2. Các hạng mục chính của dự án 

Dự án được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 25.028,2 m2 với quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư xây dựng của dự án được thể hiện qua bảng sau: 
Bảng 9: Quy mô xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

TT Các hạng mục công trình 
Ký 

hiệu 

Diện tích 
xây dựng 

(m2) 

Tầng 
cao 

Thông số kỹ thuật Mục đích sử dụng 

1 Các hạng mục công trình chính           

- Nhà xưởng số 1 1 3.200 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(40,0 x 80,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền nhà được đổ lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20cm. 

Phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy 
và được bố trí các máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất mặt hàng ván bóc (ván 
lạng). 

- Nhà xưởng số 2 2 4.400 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(40,0 x 110,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên 
lớp đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền nhà được đổ lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20cm. 

Phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy 
và được bố trí các máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất hàng gỗ dán (ván ép). 

- Nhà băm gỗ 3 2.000 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(40,0 x 50,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền nhà được đổ lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20cm. 

Phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy 
và được bố trí các máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất hàng gỗ băm dăm 

2 Các hạng mục công trình phụ trợ           

- Nhà nồi hơi 4 323 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(17,0 x 19,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền nhà được đổ lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20cm. 

Bố trí hệ thống nồi hơi để phục vụ nhu 
cầu sản xuất của nhà máy. 

- Nhà điều hành 5 90 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(6,0 x 15,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền được lát ốp gạch men. 

Phục vụ nhu cầu làm việc của bộ phận 
văn phòng của nhà máy 

- Nhà ăn ca, nhà nghỉ công nhân 6 290 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(10,0 x 29,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền được lát ốp gạch men. 

Phục vụ nhu cầu ăn ca của công nhân và 
chỗ nghỉ ca của cán bộ chuyên gia làm 
việc tại nhà máy 

- Nhà vệ sinh 7 50 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: BxL = 
(5,0 x 10,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền được lát ốp gạch men. Đặt ngầm dưới mỗi nhà vệ sinh có 1 bể tự 
hoại 3 ngăn để xử lý nước thải. Mỗi khu chia thành 2 ngăn buồng nam và nữ riêng biệt. 

Đảm bảo nhu cầu sử dụng sinh hoạt của 
công nhân làm việc tại nhà máy.  

- Nhà bảo vệ  8 17,6 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(4,2 x 4,2)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; tường 
xây gạch bao quanh; nền được lát ốp gạch men. 

 Bố trí tại vị trí cổng ra vào nhà máy và 
sử dụng để đảm bảo an ninh trật tự tại 
khu vực nhà máy 

- Nhà để xe nhân viên 9 120 1 
Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(10,0 x 12,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; nền được 

Phục vụ chỗ để xe cho cán bộ, nhân 
viên làm việc tại nhà máy. 
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đổ bê tông dày 20cm. 

- Nhà để xe công nhân 10 250 1 

Bố trí 01 khu nhà có quy mô 01 tầng có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = 
(10,0 x 25,0)m. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đổ tại chỗ trên lớp 
đất nền; Khung, cột, dầm bằng cốt thép, mái lợp tôn trên hệ xà gồ và vì kèo thép; nền được 
đổ bê tông dày 20cm. 

Phục vụ chỗ để xe cho công nhân làm 
việc tại nhà máy. 

- Bàn cân hàng 11 130 1 

Bố trí 01 Trạm cân điện tử 40T được bố trí trên mặt bằng hình chữ nhật kích thước là 7,0m 
x 18,6m = 130m2. Móng cân, dầm móng, sàn móng cân bằng BTCT B22.5; Sàn móng cân 
đổ bê tông thường dày 20cm, láng sữa xi măng M100 đánh dốc 1% về 2 bên để thoát nước. 
Đường dẫn bằng BTCT B22.5, dày 20cm, dài 3,2m, dài 2,25m. 

Phục vụ hoạt động nhập nguyên liệu và 
xuất sản phẩm của nhà máy 

- Trạm biến áp 12 6 1 

Bố trí 01 khu để lắp đặt máy biến áp treo có mặt bằng hình chữ nhật kích thước B x L = 
(2,0 x 3,0)m. Trạm biến áp có công suất 560KVA. Ngoài ra, bên cạnh có bố trí 01 nhà tạm 
để lắp đặt máy phát điện dự phòng. Kết cấu phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT 
đổ tại chỗ trên lớp đất nền; Nền được đổ lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20cm. 

Mục đích lắp đặt máy biến áp và máy 
phát điện dự phòng phục vụ nhu cầu sản 
xuất của nhà máy.  

- Bể PCCC 13 160 1 
Bố trí 01 khu bể có mặt bằng hình chữ nhật và có kích thước: B x L = (8,0 x 20,0)m, tổng 
dung tích 300 m3. Bể được xây dựng ngầm phía dưới nhà để xe công nhân và có kết cấu 
bằng BTCT. 

Mục đích sử dụng để chứa nước PCCC 
trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ 
tại khu vực dự án. Ngoài ra cũng là 
nguồn nước cung cấp cho quá trình hoạt 
động của nhà máy.  

- Cổng tường rào  15 - - 

- Bố trí cổng ra vào ở phía Nam của khu đất và được đấu nối với Tỉnh lộ 519. Cổng ra vào 
được thiết kế với khẩu độ 10,0 m làm bằng thép 18mm x 18mm. 

- Tường rào được xây bao quanh khu đất của dự án. Kết cấu móng và tường xây gạch chỉ 
cao 3,0m. Tổng chiều dài của hàng rào xung quanh và tường rào ngăn cách là 721,6 m 

Mục đích đảm bảo an ninh trật tự tại 
khu vực nhà máy. 

- San nền - 25.028,2 - 

Thiết kế san nền tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường, độ dốc, hướng 
dốc của khu vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến đường để đảm 
bảo việc tôn nền đảm bảo tiêu thoát nước và không gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. 
San nền theo hướng dốc từ Tây sang Đông dốc về phía Tỉnh lộ 519, độ dốc san nền i= 1% 
đảm bảo thoát nước tự chảy. Cao độ nền cao nhất +56.40m (cao độ hiện trạng +93.90m), 
cao độ san nền thấp nhất +53.50m (cao độ hiện trạng +52.30m). Giải pháp thiết kế là san 
nền dốc từ trong lô đất ra các tuyến đường chạy bao quanh với độ dốc san nền nhỏ nhất là i 
= 0,004%. Quá trình san nên theo thiết kế cân đối đào đắp thì tổng lượng đất dưa thừa được 
chủ đầu tư tận thu (đưa ra khỏi dự án) để làm vật liệu san nền cho các công trình dự án 
khác trên địa bàn là 238.922 m3. Trước khi thực hiện quá trình tận thu đất dư thừa được chủ 
đầu tư thực hiện thủ tục lập phương án tận thu khoáng sản và trình với cấp có thẩm quyền 
cho phép để di chuyển, cung cấp cho các dự án cần san lấp trong khu vực theo quy định 
của pháp luật. Trước khi tiến hành san nền tiến hành phát quang thảm thực vật và đào bóc 
phong hóa (với chiều dày bóc phong hoá 0,2m) với khối lượng 2.781 m3, toàn bộ lượng đất 
phong hóa tại dự án được tận dụng vào khu vực trồng cây xanh của dự án (Tổng lượng đất 
sử dụng để đắp vào khu vực diện tích cây xanh là 6.956,7 m2 x 2,5 m = 17.392 m3).  

Đảm bảo mặt bằng trong quá trình đầu 
tư xây dựng dự án. 

- Sân, đường giao thông nội bộ - 7.330,9 - 
Mặt đường kết cấu từ trên xuống như sau: nền đất đắp lu nèn kĩ, lớp đá 1x2 dày 15,0 cm lu 
lèn kỹ, trên cùng là lớp bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 mác M250 dày 20,0 cm, kẻ ô 3,0m x 
3,0m có khe co giãn và lớp đất nền được lu lèn đầm chặt K=0,95 

Đầu tư sân đường nội bộ đảm bảo hoạt 
động giao thông đi lại ra vào nhà máy 

- Hệ thống cấp nước, PCCC - - - 

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho dự án là nước giếng khoan tại khu vực dự án. 
Trước khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư tiến hành chủ động lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép khai thác nước dưới đất. Nước ngầm được xử lý qua hệ thống lọc, dự trữ tại bể chứa 
nước bơm lên tháp nước và nguồn nước máy của nhà máy. Sau khi được nhà nước giao đất, 
chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trình UBND 

Mục đích cung cấp nguồn nước nhằm 
đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất tại nhà máy 
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tỉnh Thanh Hoá cấp giấy phép. 
- Giải pháp kết cấu đường ống cấp: Đường ống truyền tải dùng ống HDPE20, DN110 có 
tổng chiều dài là 620 m; đường ống sử dụng phân phối cho khu nhà dùng ống HDPE16 
DN50 có tổng chiều dài là 150 m. Trên tuyến ống DN110 bố trí họng cứu hỏa với khoảng 
cách không quá 120m/trụ. Tổng số trụ cứu hỏa là 05 trụ. Hệ thống đường ống phân phối 
được bố trí đặt trên vỉa hè, xung quanh các khu nhà; Trực tiếp dẫn nước chia vào từng các 
hạng mục công trình của dự án; Không phải đào bới cắt ngang đường. 

- Hệ thống cấp điện - - - 

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện cấp cho dự án được đấu nối tại cột điện hiện trạng ở phía 
Đông của dự án thuộc tuyến đường dây 35KV lộ 3748.E9.3 Cửa Đạt đi Vạn Xuân cấp tới 
Trạm biến áp của dự án. Từ trạm biến áp cấp điện hạ thế đến các hạng mục công trình bằng 
cáp ngầm, dây dẫn dùng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC. 
- Điểm đấu nối: Vị trí điểm đấu nối được thể hiện cụ thể qua Mặt bằng tổng thể được đính 
kèm ở phần phụ lục của báo cáo. Trước khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư tiến hành 
hợp đồng với Công ty cổ phần điện lực Thanh Hóa - Đội quản lý điện lực khu vực Thường 
Xuân để thực hiện đấu nối với hệ thống đường dây cấp điện vào các Trạm biến áp của khu 
vực dự án trước để chủ động nguồn điện sử dụng trong quá trình thi công xây dựng và đi 
vào hoạt động của dự án. 

- Giải pháp thiết kế: Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn cao áp bố trí dọc các tuyến đường 
giao thông, sử dụng bóng đèn Led công suất 100W lắp trên cột thép bát giác cao 10 m. Độ 
chói trung bình đạt  (0,8 – 1) Cd/m2. Dây dẫn cấp nguồn cho hệ thống điện chiếu sáng được 
thiết kế ngầm, dây dẫn dùng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC. Điều khiển điện chiếu sáng ngoài 
nhà bằng tủ điều khiển trọn bộ lắp đặt tại nhà trực.  

Mục đích cung cấp nguồn điện nhằm 
đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất tại nhà máy 

3 
Các hạng mục công trình bảo vệ 
môi trường 

          

- Cây xanh - 6.956,7 - 
Cây xanh được trồng xen kẽ trong sân đường nội bộ gồm bàng, móng bò; lim xẹt, lát hoa, 
sao đen đảm bảo điều hòa không khí và tạo khoảng không gian cho khu vực. 

Diện tích đất trồng cây xanh đảm bảo 
đạt 20% diện tích của nhà máy nhằm tạo 
không gian xanh, điều hòa không khí 

- Bể xử lý nước thải 14 100 1 

- Bố trí 01 khu xây dựng hệ thống xử lý nước thải (gồm nước thải sản xuất và hệ thống xử 
lý nước thải tập trung) của dự án, mặt bằng hình chữ nhật kích thước BxL = (10,0 x 
10,0)m. Kết cấu: các bể được xây dựng ngầm bằng BTCT, đáy có lót bạt chống thấm. 
- Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 
+ Công suất xử lý: 20 m3/ngày.đêm. 
+ Quy trình công nghệ xử lý: Nước thải (nước thải sinh hoạt + nước thải sản xuất) → Bể 
gom tổng → Bể điều hòa → Bể hoá lý → Bể lắng 1 → Bể Anoxic → Bể Aeroten → Bể 
lắng 2 → Bể khử trùng → Bồn lọc áp lực → Xả ra môi trường. 

Nhằm mục đích để xử lý nước thải đảm 
bảo xử lý nước thải đạt QCVN 
40:2025/BTNMT (cột B) trước khi xả 
thải ngoài môi trường. 

- 
Hệ thống thu gom và thoát nước 
mưa 

- - - 

- Đối với thoát nước bề mặt tại các khu nhà (thoát nước đứng): Nước mưa trên mái được 
gom vào các ống đứng thoát ra hệ thống rãnh nội bộ bởi các phễu thu nước mưa có cầu 
chắn rác; Nước mưa dưới mặt đất chảy theo hướng dốc sân nền rồi gom vào rãnh nội bộ rồi 
đổ ra hệ thống thoát nước chung của khu vực; Hệ thống ống đứng thoát nước mưa sử dụng 
ống PVC nhựa Tiền phong loại ống có đường kính θ110. Hệ thống ống dẫn thoát nước 
được bố trí dọc theo tường nhà bó cố định bằng hệ thống vòng cổ ngựa, vòng đai treo và 
các giá đỡ để đảm bảo cho hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả trong quá trình quản lý 
vận hành. Toàn bộ nước thu từ trên mái được thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung của 
khu vực dự án. 
- Đối với thoát nước bề mặt (thoát nước ngang, thoát nước ngoài nhà): Hệ thống thoát 
nước ngang của dự án được bố trí ngầm ở giữa các tuyến đường giao thông bằng hệ thống 

Nhằm mục đích thu gom và thoát mước 
mưa cho nhà máy. 
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ống thoát nước BTCT đúc sẵn D400 (có chiều dài 477 m) và ống thoát nước BTCT đúc sẵn 
D600 (có chiều dài 162 m). Trên tuyến có bố trí các hố gas để lắng cặn. Tổng số lượng hố 
gas là 22 hố. Ngoài ra, dự án có bố trí hệ thống thoát nước mái taly xung quanh dự án bằng 
rãnh thoát B1500 được xây bằng gạch có đáy bằng BTCT với tổng chiều dài 890 m. 
- Điểm đấu nối thoát nước: Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực thực hiện dự 
án được đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của khu vực 
dự án thông qua 01 điểm xả (vị trí điểm xả nước mưa của dự án vào cống hộp có tọa độ 
X=2195796.3825(m); Y=528915.3193(m)). 

- 
Hệ thống thu gom và thoát nước 
thải - - - 

- Hệ thống thoát nước thải trong nhà: nước thải trong nhà bao gồm có nước xí tiểu được 
thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước rửa tay chân. Nước thải từ nhà vệ sinh được xử 
lý bằng bể tự hoại; Nước thải từ khu vực nhà bếp ăn ca (vệ sinh dụng cụ ăn uống) được thu 
gom và xử lý qua bể tách dầu mỡ. Tại các khu nhà: nhà vệ sinh, nhà điều hành, nhà nghỉ ca 
công nhân, nhà bảo vệ,...được chủ đầu tư xây dựng 01 bể tự hoại có dung tích chứa 30m3 
để xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực. 
- Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt thiết kế riêng với hệ 
thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sản xuất của nhà máy. Mạng lưới thu 
gom nước thải sinh hoạt được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa địa hình khu vực để 
thoát nước tự chảy, tránh tốn kém kinh phí xây dựng. Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi 
xử lý cục bộ qua hệ thống bể tự hoại (đại tiện và tiểu tiện) và bể tách dầu mỡ cùng với 
nước thải từ quá trình rửa tay chân được thu gom về 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung 
có công suất xử lý 20 m3/ngày.đêm để xử lý. 
+ Đối với nước thải sản xuất: Hệ thống thu gom nước thải sản xuất thiết kế riêng với hệ 
thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của nhà máy. Mạng lưới thu 
gom nước thải sản xuất được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa địa hình khu vực để 
thoát nước tự chảy, tránh tốn kém kinh phí xây dựng. Toàn bộ nước thải sản xuất được thu 
gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng đưa đi xử lý. 
+ Kết cấu hệ thống thu gom: Nước thải được thu gom từ các khu bể tự hoại ra hệ thống 
thoát nước thải chung của khu vực dự án được tiến hành lắp đặt bằng các tuyến ống PVC 
D110 (có tổng chiều dài là 150m). Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống 
xử lý nước thải có công suất xử lý đạt 20 m3/ngày.đêm thông qua đường ống HDPE D150 
với tổng chiều dài 342 m theo phương pháp tự chảy. 
+ Hố gas thu gom: Trên mạng lưới thu gom nước thải có bố trí các hố gas để lắng cặn trước 
khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Hố gas được thiết kế đảm bảo kỹ thuật và ngăn mùi 
phát tán ra môi trường. Các hố gas thu gom nước thải từ các công trình sử dụng kết cấu 
bằng BTCT đúc sẵn, nắp đậy bằng BTCT đúc sẵn, khoảng cách các giếng thăm từ (10 – 
30)m để đảm bảo yêu cầu kiểm tra định kỳ. Tổng số hố gas là 16 hố. 
- Điểm đấu nối thoát nước thải: Toàn bộ nước thải sau khi xử lý được thải ra ngoài môi 
trường thông qua đường ống HDPE D200 với tổng chiều dài 30 m theo phương pháp tự 
chảy. Vị trí điểm đấu nối thoát nước thải của dự án được đấu nối vào hệ thống thoát nước 
dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của khu vực dự án (điểm đấu nối vào hệ thống có tọa 
độ điểm đấu nối là X=2195768.0298(m); Y=528952.4882(m)). 

Nhằm mục đích thu gom triệt để và 
thoát mước thải về hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của nhà máy. 
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Chương 2 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 
 
2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa” là một trong các dự án được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và 
Ủy ban nhân dân xã Vạn Xuân lồng ghép vào trong các quy hoạch và đảm bảo mối quan hệ 
với các quy hoạch phát triển đã được phê duyệt như: 

- Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Theo Chiến lược Bảo vệ môi 
trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012; Quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024, dự án đã được lồng 
ghép và phù hợp với quy hoạch được duyệt. 

- Đối với quy hoạch tỉnh và định hướng phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh 

Thanh Hoá: Theo nội dung Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 02 năm 2023, dự án phù hợp với Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 

“Dự án thuộc phạm vi của phân Vùng môi trường khác (Phân vùng môi trường: Vùng bảo 
vệ nghiêm ngặt; Vùng hạn chế phát thải và Vùng môi trường khác)”. 

- Đối với quy hoạch sử dụng đất và định hướng phân vùng môi trường trong quy 
hoạch huyện Thường Xuân cũ: Dự án đầu tư nhà máy được lồng ghép vào các quy hoạch 
như sau: 

+ Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh 
Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân; 

+ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND huyện Thường Xuân 
về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; 

Do đó, địa điểm thực hiện dự án đầu tư là phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có liên quan. 
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Đối với nguồn tiếp nhận khí thải: Do khu vực thực hiện dự án trên hiện trạng là khu 
đất trồng rừng sản xuất và không có nhà máy sản xuất nào trên địa bàn. Ngoài ra, trên địa 
bàn các xã lân cận với khu vực dự án hiện chưa có nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp lớn 
hoạt động trên địa bàn nên cho thấy môi trường không khí xung quanh khu vực dự án đang 
rất tốt. 
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- Đối với nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải trên địa bàn thị trấn chủ yếu là nước 
thải sinh hoạt của nhân dân và được xử lý qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ sau đó thoát ra 
ngoài môi trường (chủ yếu là tự thấm). Trên địa bàn xã chưa có các nhà máy sản xuất công 
nghiệp với quy mô lớn nên khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý vẫn đang đảm bảo môi 
trường. 
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Chương 3 
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
- Khu vực thực hiện dự án là đất trồng rừng sản xuất của các hộ dân trên địa bàn xã 

Vạn Xuân; Tính đến thời điểm hiện tại chưa có nguồn số liệu tổng hợp về hiện trạng 
môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực triển khai dự án; 

- Trong vùng dự án hiện trạng không có các loài thực vật, động vật hoang dã quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
- Tuy nhiên qua quá trình khảo sát thực tế tại khu vực thực hiện dự án môi trường 

khá trong lành, ít chịu tác động của từ các nhà máy, xí nghiệp hay các cơ sở sản xuất kinh 
doanh có phát sinh các chất thải gây ô nhiễm ra môi trường; 

- Hiện tại trên địa bàn xã Vạn Xuân không có các dự án xây dựng Nhà máy sản xuất 
với quy mô lớn nên tác động tổng hợp đến khu vực dự án là không đáng kể; Theo kết quả 
phân tích chất lượng môi trường nền tại khu vực dự án cho thấy các thông số phân tích đều 
nhỏ hơn giới hạn cho phép. Do vậy môi trường tại dự án có khả năng tiếp nhận được nguồn 
khí thải, nước thải từ khu vực dự án; 

- Xét về thành phần các chất có trong nước thải sau xử lý tại các hộ gia đình chủ yếu 
chứa các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng N, P do vậy với hàm lượng vừa phải thì việc 
sử dụng để cấp cho tưới tiêu là phù hợp; ít tác động đến năng suất chất lượng cây trồng. 
3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải trên địa bàn thị trấn chủ yếu là nước thải sinh hoạt của nhân dân và được 
xử lý qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ sau đó thoát ra ngoài môi trường (chủ yếu là tự thấm).  
3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án 

- Chất lượng môi trường ở khu vực thực hiện dự án chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các 
hoạt động xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất. Việc xác định chất lượng môi trường là 
hết sức cần thiết cho công tác đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện dự án, là dữ 
liệu nền quan trọng trong việc tính toán thiết kế và đề xuất các phương án, công trình xử lý 
ô nhiễm sau này. 

- Để đánh giá chất lượng môi trường nền tại khu vực thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã 
phối hợp với Công ty cổ phần liên minh xây dựng và môi trường tiến hành lấy mẫu, phân 
tích nồng độ các chất ô nhiễm tại các khu vực dự án. 

a. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí: 
- Các chỉ tiêu phân tích: Vi khí hậu, Mức độ ồn, Bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 
+ QCVN 05: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 
+ QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 
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- Vị trí lấy mẫu: 
+ KK1 – lấy mẫu tại khu vực dự án, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân cũ, tỉnh Thanh Hoá. 

+ KK2 – lấy mẫu tại khu dân cư phía Đông Nam cách khu vực dự án khoảng 100m, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân cũ, tỉnh Thanh 
Hoá. 

- Vị trí lấy mẫu: Sơ đồ vị trí lấy mẫu phân tích - Phụ lục; 
- Kết quả phân tích: Phiếu kết quả phân tích - Phụ lục; 
Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 10: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

TT Vị trí 
Kết quả đo 

Nhiệt độ 
(0C) 

Độ ẩm 
(%) 

Vận tốc gió 
(m/s) 

Tiếng ồn 
dB(A) 

CO 
(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 
SO2 

(µg/m3) 
Bụi 

(µg/m3) 

KK1 

Lần 1 24,3 57,9 0,3 61,5 <3.000 53,3 68,2 226 

Lần 2 23,6 59,6 0,2 60,3 <3.000 48,3 76,6 269 

Lần 3 24,6 56,5 0,2 60,9 6.898 78,3 76,8 247 

KK2 

Lần 1 24,5 58,6 0,3 59,4 <3.000 65 79,2 187 

Lần 2 23,8 56,5 0,3 59,7 <3.000 71,7 83,2 205 

Lần 3 24,8 55,6 0,3 58,5 6.583 91,7 68,4 256 

QCVN 05: 
2023/BTNMT 

- - - - 30.000 200 350 300 

QCVN 26: 
2010/BTNMT 

- - - 70 - - - - 

(Nguồn: Công ty cổ phần liên minh xây dựng và môi trường) 
Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích môi trường không khí khu vực thực hiện dự án, tất cả các chỉ tiêu môi trường tại khu vực dự án đều nằm trong giới 
hạn cho phép (GHCP) của QCVN 05: 2023/BTNMT và QCVN 26: 2010/BTNMT. 
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b. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt: 
- Các chỉ tiêu phân tích: pH, hàm lượng DO; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), hàm lượng BOD5;  hàm lượng COD; Amoni (NH4

+); Clorua 

(Cl-); Nitrit (N/NO2
-); Nitrat (N/NO3

-); hàm lượng PO4
3-; Tổng dầu, mỡ và Colifom. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
- Vị trí lấy mẫu: NM - mẫu tại khe nước ở phía Đông dự án, xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hoá. 
- Vị trí lấy mẫu: Sơ đồ vị trí lấy mẫu phân tích - Phụ lục; 
- Kết quả phân tích: Phiếu kết quả phân tích - Phụ lục; 
Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 11: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 
Vị trí lấy mẫu 

(NM) QCVN 08: 2023/BTNMT 
(mg/l, Mức B) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
1 pH - 7,07 7,02 7,08 5,5 - 9 
2 Hàm lượng DO mg/l 5,5 5,7 5,6 ≥ 5 
3 Hàm lượng TSS mg/l 5 4 4 ≤ 100 
4 Hàm lượng BOD5 mg/l <1,0 <1 <1 ≤ 6 
5 Hàm lượng COD mg/l <3 <3 <3 ≤ 15 
6 Hàm lượng N/NH4

+ mg/l 0,01 0,6 0,31 0,3 
7 Hàm lượng Clorua (Cl-) mg/l 11,75 4,97 12,07 250 
8 Hàm lượng N/NO2

- mg/l 0,118 0,011 0,064 0,05 
9 Hàm lượng N/NO3

- mg/l 0,72 0,6 0,62 - 
10 Hàm lượng P/PO4

3- mg/l <0,02 <0,02 <0,02 - 
11 Tổng dầu, mỡ Mg/l <0,3 <0,3 <0,3 5 
12 Coliform MPN/100ml 210 250 380 ≤ 5.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần liên minh xây dựng và môi trường) 
Nhận xét: 

Qua bảng kết quả phân tích chất lượng mẫu nước mặt tại khu vực dự án đều nằm trong GHCP so với QCVN 08: 2023/BTNMT. 
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Chương 4 
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.1.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 
dựng dự án 

a. Về nước thải:  
- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt:  
+ Như đã trình bày ở phần trên, lượng nước cấp cho 10 người ở lại lán trại công 

trường là 1,0 m3/ngày thì lượng nước thải mỗi ngày là: Q1 = 1,0 m3/ngày x 100% = 1,0 

m3/ngày (lượng nước thải ra bằng 100% lượng nước cấp). Trong đó: 
Nước thải từ quá trình tắm, giặt chiếm khoảng 50% tổng lượng nước thải ra là: 1,0 

m3/ngày x 50% = 0,5 m3/ngày. 

Nước thải từ nhà ăn chiếm khoảng 30% tổng lượng nước thải ra là: 1,0 m3/ngày x 

30% = 0,30m3/ngày. 

Nước thải từ nhà vệ sinh chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải ra là: 1,0m3/ngày 

x 20% = 0,20m3/ngày. 

+ Như đã trình bày ở chương 1, lượng nước cấp cho 40 người không ở lại công 

trường là 2,0 m3/ngày, nước cấp chủ yếu sử dụng cho hoạt động rửa tay chân và dội nhà vệ 

sinh. Do đó, lượng nước thải mỗi ngày là: Q2 = 2,0 m3/ngày x 100% = 2,0 m3/ngày (lượng 

nước thải ra bằng 100% lượng nước cấp). Trong đó: 
Nước thải từ quá trình rửa chân tay chiếm khoảng 50% tổng lượng nước thải ra là: 

2,0 m3/ngày x 50% = 1,0 m3/ngày. 

Nước thải từ nhà vệ sinh chiếm khoảng 50% tổng lượng nước thải ra là: 2,0 m3/ngày 

x 50% = 1,0 m3/ngày. 

Tổng lượng nước thải tại khu lán trại đối với thi công là 3,0 m3/ngày (Nước thải từ 

quá trình tắm rửa, giặt giũ là 1,50 m3/ngày; Nước thải từ nhà ăn là 0,30 m3/ngày; Nước thải 

từ nhà vệ sinh là 1,20 m3/ngày). Như vậy, nguồn thải này chủ yếu là nước thải vệ sinh và 

nước rửa tay chân được thu gom và xử lý như sau: 
+ Đối với nước thải từ quá trình tắm giặt có khối lượng là 1,50 m3/ngày, do thành 

phần chất ô nhiễm chủ yếu là các chất rắn lơ lửng nên nước này từ khu vực nhà tắm, giặt 
được xử lý qua 01 bể lắng cặn có dung tích 1,5m x 2,0m x 1,5m = 4,5m3 trước khi thoát ra 
hệ thống thoát nước dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của khu đất. 

 - Đối với nước thải từ nhà ăn có khối lượng là 0,3 m3/ngày, do thành phần chất ô 
nhiễm chủ yếu là các váng dầu mỡ nên được dẫn vào 01 bể gạn dầu mỡ tại khu vực nhà ăn 
(dung tích bể xây dựng 1,0m  x 1,0m x 1,0m) để lắng gạn dầu mỡ trước khi thoát ra hệ 
thống thoát nước dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của khu đất. 
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- Đối với nước thải nhà vệ sinh có lưu lượng là 1,2 m3/ngày, do thành phần nước thải 

này chứa các chất ô nhiễm cao (có hàm lượng BOD và COD cao). Đối với nước thải từ nhà 

vệ sinh, Nhà thầu thi công sẽ thuê 04 nhà vệ sinh di động để bố trí tại khu lán trại và trên 

khu vực công trình thi công xây dựng. Mỗi nhà vệ sinh di động có kích thước: rộng 100 cm, 

dài 240 cm, cao 242 cm, gồm 3 ngăn (mỗi ngăn là một nguyên khối đồng bộ có bể chứa 

chất thải (0,5m3) và bồn nước dữ trữ (0,5 m3); tổng thể tích chứa chất thải của 04 Nhà vệ 

sinh di động là 2,0 m3. Đơn vị thi công hợp đồng với đơn vị có chức năng thông hút và xử 

lý với tần suất 01 ngày/lần. Ngoài ra, Chủ dự án yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng, giáo 

dục và ngăn cấm không cho công nhân phóng uế ở những nơi không được phép.  

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải xây dựng: Như đã tính 
toán ở phần trên của báo cáo của dự án, lượng nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa 
máy móc, thiết bị thi công là 6,0 m3 (kích thước D x R x H = 2,0 m x 3,0 m x 1,0 m) để thu 
gom và lắng sơ bộ nguồn thải này. Nước thải sau lắng được thoát ra hệ thống thoát nước dọc 
tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của khu đất. 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: Tạo hệ thống 
rãnh thoát nước mưa và hố gas tạm để thoát nước mưa. Rãnh thoát nước mưa là rãnh đào 
tạm thời có độ dốc về phía Tây Bắc với kích thước R x H = 0,4m x 0,5m; các hố gas tạm có 
kích thước D x R x H = 0,5m x 0,5m x 0,7m. Chất thải sinh hoạt được thu gom triệt để, 
tránh để các loại chất thải bị nước mưa cuốn vào nguồn nước. 

b. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường 
và chất thải nguy hại: 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt: Như đã 
trình bày ở chương 1 của báo cáo, số lượng công nhân tối đa tập trung trong giai đoạn thi 
công là 50 công nhân, thành phần chủ yếu gồm: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, 
nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp... Với định mức thải theo QCVN 01:2021/BXD là 1,0 

kg/người/ngày. Như vậy, trong quá trình thi công có lúc tập trung tới 50 công nhân trên 

công trường (40 người làm việc theo ca thì lượng thải ra khoảng 0,3 kg/người và 10 người ở 
lại công trường thì lượng thải ra là 1,0 kg/người), tổng lượng thải hàng ngày khoảng 22,0 

kg/ngày. Tại khu vực lán trại thi công trong giai đoạn thi công xây dựng trang bị 05 thùng 

rác loại (5 – 50) lít/thùng. Thành phần của các chất thải này chủ yếu là: thức ăn dư thừa, 
giấy, túi nilon, thủy tinh,…Được đơn vị thi công thu gom và phân loại, sau đó hợp đồng với 
đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đến khu vực xử lý với tần suất 01 ngày/lần. 
Đối với ván gỗ, vụn sắt, vỏ bao xi măng,... thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng: Các biện 
pháp giảm thiểu bao gồm: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ quá trình bóc phong hoá: Như đã tính toán ở phần trên 

của báo cáo thì tổng khối lượng bóc lớp đất mặt của khu vực dự án là 2.781 m3 (Tổng diện 
tích đất trồng cây xanh tại khu vực dự án là 6.956,7 m2, chiều dày san gạt lớp đất hữu cơ 
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khu vực trồng cây xanh tối thiểu là 0,5m. Như vậy, nhu cầu sử dụng đất hữu cơ để trồng cây 
xanh là 6.956,7 m2 x 0,5 m = 3.478 m3). 

+ Chất thải rắn phát sinh từ quá trình hạ độ cao: Như đã tính toán ở phần trên của 
báo cáo thì tổng khối lượng đất dư thừa được tận thu (đưa ra khỏi khu vực dự án) để làm vật 
liệu san nền trên địa bàn xã Vạn Xuân và các xã lân cận trên địa bàn tỉnh là 238.922 m3. 

Quá trình tận thu lượng đất san nền này được chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ phương án tận 
thu và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của nhà nước 
trước khi triển khai thi công xây dựng. 

+ Bao bì xi măng: Theo tính toán tại chương 1, tổng khối lượng xi măng sử dụng 
trong giai đoạn triển khai xây dựng là 50 tấn; Vậy lượng bao bì xi măng khoảng: 50 
tấn/50kg/bao x 0,2 kg/bao = 201 kg/quá trình thi công xây dựng (khối lượng mỗi vỏ bao xi 
măng là 0,2 kg). Ngoài ra, các loại mẩu sắt, thép, gỗ cốt pha dư thừa phát sinh trong quá 
trình thi công xây dựng dự án ước tính khoảng 500 kg/quá trình thi công xây dựng. Toàn bộ 
lượng bao bì xi măng thải ra trong quá trình thi công xây dựng được thu gom hàng ngày và 
bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. Ngoài ra, các mẩu sắt, thép, gỗ cốt pha dư 
thừa được thu gom hàng ngày và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. 

+ Đá, cát rơi vãi trong quá trình xây dựng: Chất thải rắn từ quá trình xây dựng vật 
liệu rời (như cát, đá…) chiếm 1% nguyên vật liệu dự án (căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-

BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng) là: 345.968 m3 x 1% = 3.460 m3. Lượng chất thải 
này được tận dụng vào san nền tại khu vực dự án. 

+ Sinh khối thực vật phát quang: Phần lớn sinh khối thực vật tại khu vực dự án (chủ 
yếu là cây keo và cây bụi tự nhiên). Theo số liệu tham khảo về sinh khối thực vật phát 
quang đối với một số dự án sử dụng đất tương tự trên địa bàn, mỗi ha đất khi phát quang sẽ 
phát sinh 1,5 tấn sinh khối thực vật. Như vậy, lượng sinh khối thức vật phát quang tại dự án 
là 2,0 tấn. Khối lượng chất thải này được chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng dự án thuê 
đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 
+ Tác động do chất thải rắn nguy hại: gồm giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu 

nhớt, pin, ắc quy, bóng đèn, chai thủy tinh....thực tế khu vực bảo dưỡng máy móc thiết bị thi 

công không thực hiện tại công trường thi công nên dựa trên quá trình thực tế tại một số công 

trường có quy mô và tính chất tương tự với dự án thì khối lượng chất thải rắn nguy hại ước 

tính 10,0 kg/tháng và thời gian thi công là 12 tháng như vậy tổng khối lượng chất thải rắn 

nguy hại là 120,0kg. Trang bị ít nhất 05 thùng chứa dung tích 20 lit/thùng có dán nhãn mác 

theo đúng quy định để chứa đựng chất thải dính dầu mỡ tại khu vực bảo dưỡng kho chứa tại 

khu vực lán trại. 

+ Tác động do chất thải lỏng nguy hại: Như đã tính toán ở phần trên của báo cáo, 
tổng hợp khối lượng ca máy từ quá trình thi công các hạng mục của dự án, căn cứ vào khối 
lượng ca máy phục vụ dự án và định mức ca máy phải thay dầu ta tính toán được tổng lượng 
dầu cần phải thay trong quá trình thi công là 320,5 lit. Nhà thầu thi công trang bị ít nhất 04 
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thùng chứa dung tích 100 lit/thùng có dán nhãn mác theo đúng quy định để chứa đựng chất 
thải dính dầu mỡ tại khu vực bảo dưỡng kho chứa tại khu vực lán trại. 

Dự kiến đơn vị thi công hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn tại xã 

Trường Lâm, tỉnh Thanh Hoá (đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý 

chất thải nguy hại) thu gom, xử lý với tần suất 01 lần/giai đoạn thi công theo đúng quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT - BTNMT ngày 10/01/202 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

c. Về bụi, khí thải: 
Do khu vực thực hiên dự án rộng thoáng, khối lượng vật liệu xây dựng không nhiều 

nên bụi phát sinh từ quá trình bốc xếp, trút đổ nguyên vật liệu phát tán ra môi trường xung 
quanh không vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến công 
nhân thi công, vì vậy đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

c1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ quá trình đào đắp (bốc xúc):  
- Thi công bóc lớp đất mặt theo hình thức cuốn chiếu; lơp đất mặt bóc đến đâu được 

được đưa chuyển về các khu vực trồng cây xanh đến đó. Không để tồn đọng trong khu vực 

thi công dự án để tránh việc phát tán bụi do gió và bùn đất bị rửa trôi do mưa gây ngập úng 

khu vực thi công, ắch tắc dòng chảy tuyến kênh mương, hệ thống sông, ao hồ tại khu vực. 

- Khi phát sinh bụi thì tiến hành dùng xe chở xitec dung tích 5 m3 để tưới nước làm 

ẩm trước khi thi công thực hiện dự án và tại bãi chứa nguyên vật liệu tạm sao cho bề mặt 

làm ẩm được tưới đều không tạo ra lầy hóa. 

- Công nhân được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động để đảm bảo 02 

bộ/người/năm (quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, 02 kính/người, 02 mũ/nười, 02 đôi 
găng tay/người, 02 đôi ủng/1 người…) khi làm việc tại khu vực công trường thi công. Tổng 

số lượng bảo hộ lao động trang bị là 100 bộ/năm. 

-  Các chất thải phát sinh từ giai đoạn triển khai xây dựng không đốt tại khu vực dự 

án. Không thải phế thải, chất thải không đúng nơi quy định trong và ngoài phạm vi dự án. 

Phế thải, chất thải sẽ được xử lý như trình bày cụ thể tại mục “giảm thiểu tác động do chất 

thải rắn”. 
- Các máy móc tham gia hoạt động san gạt, lu lèn như máy lu, máy ủi được đăng 

kiểm, đảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện đào đất đến đâu sẽ san nền, lu lèn tạo mặt bằng đến đó, để tránh bụi phát 

tán theo gió ra môi trường xung quanh. 

- Thực hiện san lấp, lu lèn theo đúng quy trình thi công để tăng độ gắn kết của các 
hạt đất, nhờ đó hạn chế được lượng bụi phát tán từ bề mặt san lấp. 

- Sử dụng rào tôn cao 2,5m xung quanh phần diện tích đất thi công xây dựng để ngăn 
cách dự án với các khu vực xung quanh nhằm giảm thiểu các tác động từ dự án đến đất canh 
tác và đời sống của các hộ dân cũng như môi trường sinh thái tại khu vực xung quanh. Diện 
tích tôn để bao xung quanh là 1.200 m2. 

c2. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ quá trình trút đổ vật liệu:  
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- Để khắc phục lượng bụi phát thải này trong khu vực trút đổ vật liệu rời như đất, cát, 

đá sẽ được phun ẩm, tránh hiện tượng khô hanh gây phát tán bụi ra xung quanh. 

- Bố trí bãi tập kết gần vị trí thi công để giảm quãng đường vận chuyển trong thời 

gian thi công, hạn chế tối đa việc trút đổ, tập kết vật liệu gần tuyến đường giao thông rất dễ 

phát sinh bụi do gió cuốn của các phương tiện đi qua làm ảnh hưởng việc lưu thông đi lại 

của người dân. 

- Khu vực để vật liệu được quét dọn sạch trước khi đưa vật liệu về bãi tập kết để hạn 

chế phát tán bụi từ quá trình bốc xếp, trút đổ. 

b3. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện thi 
công đào đắp:  

- Tất cả các máy móc, thiết bị sử dụng thi công phải đảm bảo đạt QCVN 13: 

2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe máy chuyên dùng như độ khói (%HSU) tối đa cho phép là 72; thành phần 

CO (% theo thể tích) tối đa là 4,5; thành phần HC (phần triệu thể tích-ppm) tối đa là 
1.200… 

- Có kế hoạch thi công hợp lý nhằm hạn chế các thiết bị máy móc thi công hoạt động 
đồng thời trong cùng một thời điểm sẽ phát sinh tải lượng bụi và khí thải lớn do cộng 
hưởng. 

- Các máy móc, phương tiện thi công phải định kỳ bảo dưỡng; thay dầu máy theo quy 
định đối với từng loại thiết bị máy móc và phương tiện (thông qua các ca máy vận hành của 
máy móc, phương tiện thi công). Tần suất bảo dưỡng 06 tháng/lần. Các phương tiện tham 
gia thi công sẽ được ký hợp đồng định kỳ bảo dưỡng với gara trên địa bàn xã Vạn Xuân để 
đảm bảo hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công đều được thực hiện gara sửa chữa, 
ngoài ranh giới dự án. 

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí xây dựng và các vị trí nhạy 

cảm nhằm theo dõi các diễn biến môi trường trong quá trình thi công. 

- Đảm bảo tất cả các thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và môi trường.  

c4. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi cuốn lên từ lốp xe phát sinh từ hoạt động 
vận chuyển: 

- Tất cả các phương vận chuyển đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an 

toàn; phương tiện tham gia thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “Quyết định số 

249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng 

tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. Trong đó, % thể tích 

của khí CO trong khí thải không được vượt quá 4,5%. 

- Phương tiện vận chuyển đưa vào sử dụng phải có giấy đăng kiểm chất lượng đạt 
QCVN 09:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với ô tô. Cụ thể các phương tiện ô tô vận chuyển phải đạt các tiêu 
chuẩn về khí thải: Ô tô nồng độ khí thải nồng độ %CO≤ 4,5% theo thể tích; nồng độ khí thải 
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THC≤ 600ppm; Các phương tiện ô tô vận chuyển phải có độ ồn ≤103dBA. 
- Có kế hoạch, chương trình đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình đề ra. 
- Điều tiết số lượng xe phù hợp với thời gian và tiến độ thi công để tránh làm gia tăng 

qúa mức mật độ xe hoạt động trên tuyến giao thông đi vào khu vực xây dựng công trình. 
- Khi phát sinh bụi thì tiến hành dùng xe xitec dung tích 5 m3 để tưới nước làm ẩm 

trước khi thi công dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến Tỉnh lộ 519 ở 

phía Đông của dự án (đoạn qua dự án) với tổng chiều dài khoảng 0,5 km (tính từ khu vực dự 

án đi về hai phía). Quá trình tưới nước sao cho bề mặt làm ẩm được tưới đều không tạo ra 

lầy hóa. 

- Bố trí khu vực rửa xe máy và thiết bị thi công dự án trước khi ra khỏi khu vực công 

trường tại khu vực cổng ra vào công trường (cạnh khu vực lán trại phục vụ quá trình thi 

công dự án). 

- Các phương tiện vận chuyển phải được phủ bạt để tránh làm rơi vãi vật liệu trên 

đường có thể gây mất an toàn giao thông. 

- Thuê công nhân quét dọn vệ sinh đường khi có vật liệu rơi vãi: Bố trí công nhân (số 
lượng lao động nhà thầu thi công cần phải cử ra khoảng 2 – 5 người) quét dọn đất, cát, 
đá,...vương vãi trên đường mỗi khi vật liệu rơi vãi, đặc biệt trên tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía 
Đông của dự án (đoạn qua dự án) quét và thu gom liên tục khi có phát sinh đất, đá, cát rơi 
vãi ra tuyến đường nhăm hạn chế lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển với tần 
suất 04 lần/ngày (vào khoảng thời gian là: 8 giờ; 10 giờ; 14 giờ và 16 giờ) trong quá thi 

công xây dựng.  
- Các phương tiện tham gia vào quá trình này khi vận hành cam kết tuân thủ quy định 

về tốc độ xe chạy, chủ đầu  tư có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng các tuyến đường bị hư hỏng 
do  quá trình đi lại của các phương tiện phục vụ thi công dự án. 

c5. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải phát sinh từ động cơ hoạt động 
của phương tiện vận chuyển:  

- Tất cả các phương vận chuyển đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an 

toàn; phương tiện tham gia thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “Quyết định số 

249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng 

tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. Trong đó, % thể tích 

của khí CO trong khí thải không được vượt quá 4,5%. 

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển vào các giờ cao điểm nhằm giảm thiểu tác động đến 

môi trường, giao thông và người dân. 

- Khi phát sinh bụi thì tiến hành dùng xe xitec dung tích 5,0m3 để tưới nước làm ẩm 

trước khi thi công dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu (tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía 

Đông của dự án (đoạn qua dự án)) với tổng chiều dài 0,5 km sao cho bề mặt cần làm ẩm 

được tưới đều không tạo ra lầy hóa. 
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- Bố trí khu vực rửa xe máy và thiết bị thi công dự án trước khi ra khỏi khu vực công 

trường tại khu vực cổng ra vào công trường. 

- Các phương tiện vận chuyển được phủ bạt để tránh làm rơi vãi vật liệu trên đường 

có thể gây mất an toàn giao thông. 

- Cắt cử người quét dọn sạch sẽ tuyến đường nếu quá trình vận chuyển làm rơi vãi 
vật liệu, chất thải xuống đường. 

c6. Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải từ quá trình hàn và sơn hoàn thiện: 

- Quá trình hàn đối tượng ảnh hưởng lớn nhất là công nhân do đó riêng đối với công 
nhân thực hiện công đoạn hàn ngoài thiết bị bảo hộ cơ bản mũ cứng, áo quần lao động, khẩu 
trang, giầy cứng, gang tay sẽ trang bị thêm tấm chắn che mặt, kính đen để đảm bảo sức khỏe 
cho công nhân. 

- Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân trực tiếp tham gia hoạt động sơn chủ đầu tư 
cần trang bị bảo hộ lao động như: mặt nạn phòng đốc, kính, khẩu trang, quần áo, mũ... cho 

công nhân, đặc biệt là khẩu trang phải có khả năng lọc mùi và bụi cao. Kiểm soát các thùng 
sơn đang sơn sau khi bóc nắp thùng tránh trường hợp mở nắp thùng chưa dùng đến làm khí 

độc phát tán ra môi trường. Quá trình sơn sẽ sử dụng phương pháp sơn máy đối vị trí sơn 
lớn như tường nhà, tường rào, đối chi tiết nhỏ như gờ, vị trí trang trí nhỏ sẽ sử dụng sơn tay 
để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của công nhân đến công đoạn sơn. 

- Sử dụng sơn không chứa chì để phục vụ công đoạn sơn hoàn thiện của dự án. 
- Khi thi công lên cao thực hiện che chắn toàn bộ công trình của các khu nhà cao tầng 

bằng các tấm lưới nhằm ngăn cản bụi phát tán và tránh rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu 
vực xung quanh. Ngoài việc ngăn ngừa bụi cuốn theo gió ảnh hưởng đến môi trường xung 
quanh, lưới chắn còn có tác dụng ngăn ngừa tai nạn lao động do vật nặng rơi từ trên cao 
xuống. 

- Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng trên các khu nhà cao tầng (thi công trên 

cao) nhà thầu thi công cân trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân thi công xây dựng 
trên cao như: quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, dây đai bảo hộ an toàn, mũ bảo hộ, kính bảo 
hộ,...để đảm bảo an toàn cho công nhân thi công xây dựng. 

d. Về tiếng ồn, độ rung: 
Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình là không rộng, chủ yếu 

tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trường. Để giảm thiểu các tác động của 
tiếng ồn, độ rung Chủ dự án cùng với nhà thầu thi công sẽ áp dụng nghiêm túc các biện 
pháp như sau:  

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho 
công nhân như: mũ, kính, giầy, khẩu trang, quần áo bảo hộ, dây an toàn... Số lượng 100 bộ 
bảo hộ lao động. 

- Yêu cầu công nhân phải mang đầy đủ bảo hộ lao động mới được tham gia thi công. 
- Mở các lớp huấn luyện về an toàn lao động cho tất cả công nhân tham gia thi công 

dự án.  
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- Treo các nội quy về an toàn lao động, quy trình vận hành máy móc ở các nơi tập 
trung công nhân, khu vực đông người qua lại trên công trường.  

- Máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được kiểm tra theo dõi thường xuyên các 
thông số kỹ thuật. Sử dụng các thiết bị có độ ồn thấp đặc biệt như máy nén khí kín và đệm 
giảm xóc cho tất cả các máy móc. Tắt máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn nếu thấy không 
cần thiết để hạn chế cộng hưởng mức ồn ở mức thấp nhất. 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý để hạn chế tập trung máy móc hoạt động đồng thời 
làm cho các chất ô nhiễm phát sinh có nồng độ cao. 

- Không thi công vào ban đêm (18h đến 6h) và giờ nghỉ ngơi của người dân (11h30 
đến 13h30). 

đ. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

đ1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân: 
- Sử dụng lao động địa phương: dự án sẽ tận dụng những lao động phổ thông, cả nữ 

và nam, tại địa phương để làm những công việc giản đơn.  
- Phối hợp và duy trì quan hệ tốt giữa dự án với địa phương: dự án sẽ hợp tác với 

chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa và đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, cung 
ứng thực phẩm, hàng hóa. 

- Áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khoẻ của công nhân dự án, giảm thiểu những 
ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng: 

+ Dự án sẽ tạo mọi điều kiện ăn ở tốt và hợp vệ sinh cho công nhân và bảo đảm 
không để các chất thải sinh hoạt thải ra môi trường xung quanh. 

+ Dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, bao gồm cả UB MTTQ và Hội phụ 
nữ với mục đích tuyên truyền cho công nhân hiểu biết về các tệ nạn xã hội, bệnh dịch trong 
khu vực... nhằm bảo đảm sức khoẻ cho công nhân nói riêng và cộng đồng nói chung. Đồng 
thời, dự án còn hợp tác chặt chẽ với địa phương làm tốt vệ sinh cộng đồng khi có triệu 
chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực. 

+ Nghiêm cấm uống rượu khi thực hiện thi công, nghiêm cấm đánh bạc tại công 
trường và lập thời gian biểu (giờ làm và giờ nghỉ) cho công nhân. 

- Một số lượng lớn công nhân sẽ đến nơi này để làm việc, sẽ gây xáo trộn nhất định 
cuộc sống dân cư tại địa phương. Các dịch vụ sẽ được mở ra để phục vụ công trường, đó là 
mặt tốt, nhưng cũng có thể xảy ra những hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu như: cờ bạc, 
nghiện hút,…. 

- Để quản lý tốt các vấn đề tiêu cực nảy sinh nói trên, Nhà thầu thi công phối hợp với 
các cấp chính quyền để giảm thiểu các tác động tiêu cực nói trên. 

- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải theo 
đúng quy định. 

- Định kỳ tập huấn cho cán bộ, công nhân thi công dự án về biện pháp đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày. 

đ2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến quá trình an toàn lao động của công nhân và 



 

43 

giao thông đường bộ: 
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (như: bố trí các 

thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn. 
- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo 

nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 
- Nhà thầu thi công cần thường xuyên tuyên truyền cho công nhân các biện pháp 

phòng bệnh và cách ly bệnh nhân bị nhiễm bệnh (như: khi công nhân bị nhiễm bệnh thì 
không được đến khu vực công trường thi công mà đến các khu vực bệnh viện để khám và 
chữa bệnh). Ngoài ra, nhà thầu thi công xây dựng cần bố trí các trang thiết bị y tế như: 
bông, gạc, thuốc, nẹp tay chân,...tại khu vực lán trại thi công để đề phòng khi xảy ra tai nạn 
thì có để sơ cứu ban đầu. 

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu 
trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ lao động và các trang 

thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ 
cứng,…. 

- Khi tiếng ồn nơi làm việc vượt mức cho phép theo QCVN 26: 2010/BTNMT bắt 
buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai. 

- Mật độ giao thông của khu vực dự án khá cao, nhất là vào các giờ cao điểm. Vì vậy, 
Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công bố trí thời gian vận chuyển hợp lý nhằm tránh gây ùn tắc 
giao thông. 

- Khi tập trung mật độ cao các phương tiện vận chuyển, bố trí người điều phối giao 
thông nhằm tránh tình trạng tắt nghẽn giao thông.  

- Đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đối với các công nhân ra vào 
công trình nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng, công trình lân cận, người dân 
gần khu vực xây dựng. 

- Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển vật liệu đảm bảo an toàn kỹ thuật cho 
phương tiện và thực hiện nghiêm túc quy định che chắn thùng xe, tốc độ di chuyển trong 
khu vực... Trong trường hợp rơi vãi vật liệu xuống tuyến đường, chủ đầu tư và chủ phương 
tiện phải có biện pháp thu dọn vật liệu rơi vãi ngay tránh gây mất mỹ quan và nguy hiểm 
cho các phương tiện giao thông khác lưu thông trên tuyến đường. 

- Sử dụng các biển báo, thanh chắn, các thiết bị điều khiển khác để điều hành chỉ dẫn 
giảm ách tắc giao thông. 

đ3. Biện pháp giảm thiểu tác động do lan truyền dịch bệnh:  
- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải 

theo đúng quy định. 
- Một số bệnh dịch chuyền nhiễm như cúm, sốt virut, sởi…và hiện nay đang có 

dịch Covid rất nguy hiểm do đó nhà thầu thi công thường xuyên tuyên truyền cho công 

nhân các biện pháp phòng bệnh và cách ly bệnh nhân bị nhiễm bệnh. 
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- Định kỳ tập huấn cho cán bộ, công nhân thi công dự án về biện pháp đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày. 
đ4. Biện pháp giảm thiểu tác động do ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái: 
- Lập phương án nộp tiền đất lúa đúng bằng diện tích đất chiếm dụng đất trồng lúa để 

thực hiện dự án; 

- Trong quá trình phát quang thảm thực vật như: cây lúa, hoa màu, cây cỏ… chủ đầu 

tư cam kết áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu; Thực vật phát quang được phân loại và 

tận dụng một phần làm thức ăn cho gia súc; phần còn lại được vận chuyển đến khu vực xử 

lý của xã, huyện để xử lý; không để thực vật tồn động lâu tại khu vực dự án phân hủy gây ô 

nhiễm môi trường; 

- Đối với công nhân thực hiện phát quang được trang bị bảo hộ lao động với số lượng 

02 bộ/người. 

đ5. Biện pháp giảm thiểu tác động do ảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng: 

- Theo đánh giá, phần lớn diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án là diện tích đất nông 
nghiệp của người dân xã Vạn Xuân quản lý, một số ít diện tích đất khoáng sản (đã đóng cửa 
mỏ), đất giao thông do UBND xã Vạn Xuân quản lý. Thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp 
giấy phép môi trường của dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê và đền bù giải phóng mặt 
bằng. Hiện tại, còn một phần đất đang được chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa 
phương hoàn thiện công tác đền bù và lập hồ sơ, các thủ tục thuê đất theo quy định của pháp 
luật để triển khai thực hiện dự án. 

- Ngoài ra, để giảm thiểu tác động trong trường hợp người dân nhận tiền đền bù xong 
không có việc làm dẫn đến phát sinh tệ nạn xã hội, chủ dự án phối hợp với chính quyền địa 
phương thực hiện các biện pháp sau: Tuyên truyền, vận động người dân tránh xa các tệ nạn 
xã hội; Định hướng việc làm cho người dân mất đất sản xuất để người dân ổn định đời sống 
và thu nhập; Ưu tiên nhận lao động ở các gia đình mất đất sản xuất bởi làm việc khi trang 
trại đi vào vận hành.  

đ6. Biện pháp giảm thiểu tác động do bom mìn tồn lưu trong chiến tranh: 
Chủ dự án yêu cầu chủ thầu xây dựng phải thực hiện công tác dò phá bom mìn theo 

các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam:  
- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng rà phá bom mìn để triển khai 

thực hiện trên toàn khu vực dự án như: Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô trực thuộc Bộ 
Quốc phòng tại số 162, quận Đống Đa, Hà Nội.  

- Quá trình triển khai rà phá bom mìn khu vực thực hiện dự án phát hiện có dấu hiệu 
của bom mìn tồn lưu thì phải cắm cờ, đặt các biển báo hiệu khu vực nguy hiểm để đảm bảo 
cho công tác rà phá được đảm bảo. 

- Công tác dò phá bom mìn trong lòng đất phải được triển khai thực hiện trước khi 
tiến hành các hoạt động san nền. 

đ7. Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố: 
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- Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố do mâu thuẫn giữa 
người dân và chủ đầu tư: Trong quá trình đền bù GPMB nếu các chính sách đền bù không 
phù hợp sẽ gây nên mâu thuẫn giữa các hộ dân bị ảnh hưởng với chủ đầu tư. Do đó chủ đầu 
tư cần phối hợp với cơ quan chức năng như: UBND xã Vạn Xuân, các đoàn thể,…cần phổ 
biến công khai các thông tin có liên quan của dự án đến các hộ dân bị ảnh hưởng, các chính 

sách đền bù phải tuân thủ theo quy định của nhà nước. Đến thời điểm hiện tại công tác đền 
bù giải phóng mặt bằng đối với dự án không có đơn thư khiếu nại gây ảnh hưởng đến dự án. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố do mưa bão thiên tai: Sự 
cố do mưa bão, thiên tai... ảnh hưởng tới khu vực dự án như: cố sạt lở, ngập lụt, bãi chứa 
nguyên vật liệu và nguy cơ mất an toàn của dự án khi có mưa, lũ trong thời gian thi công, 
tràn đổ đất, thoát nước chậm. Tuy nhiên khi có sự cố về thiên tai, mưa bão công trình sẽ tạm 
thời ngừng thi công tại khu vực dự án. Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công cần nghiêm 
túc có kế hoạch để ứng phó. Khi xảy ra sự cố gây ngập úng cục bộ Nhà thầu thi công phải 
có biện pháp thi công (dùng máy bơm) tránh tình trạng gây ngập úng cục bộ tại các khu vực 
trũng. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố do con người và giao 
thông: 

+ Khu vực ngủ nghỉ của công nhân được xây dựng đảm bảo điều kiện vệ sinh tốt; Tổ 
chức ăn uống hợp vệ sinh tại khu vực lán trại; 

+ Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, giáo dục công nhân, thực hiện các 
biển báo, nội  quy lao động; 

+ Có cán bộ chuyên trách giám sát vệ sinh môi trường, an toàn lao động và kỹ thuật 
lao động; 

+ Lắp đặt các biển báo tại nơi các khu vực dễ nhận thấy như: cồng ra vào khu vực thi 
công, cách khu vực thi công dự án 50m và 100m dọc tuyến đương (tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía 
Đông của dự án (đoạn qua dự án)) như: biển báo công trường đang thi công tại các tuyến 
đường vận chuyển nguyên vật liệu, tại các nút giao với đường giao thông,...; 

+ Kết hợp bể chứa nước sinh hoạt để phục vụ công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố 
cháy nổ và các trang thiết bị (bình khí CO2, cát,…) tại khu vực lán trại; Nhà thầu phải đăng 
ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương cho cán bộ công nhân viên tại khu vực thực hiện dự án; 

+ Việc tuân thủ các biện pháp trên sẽ hạn chế tối đa tai nạn lao động và thiệt hại về 
tài sản, con người từ các sự cố cháy. 

+ Yêu cầu các chủ phương tiện, lái xe cần phải thực hiện nghiêm ngặt công tác vận 
chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng theo đúng trong tải của xe và trọng tải 
quy định của các tuyến đường giao thông ngoài phạm vi dự án. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố do cháy nổ: 

+ Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm chỉnh pháp 
lệnh phòng chống cháy nổ, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy nổ. 
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+ Tại khu vực lán trại phải có danh bạ điện thoại cần liên lạc với Công an địa 
phương, PCCC, 113, bệnh viện... Khu vực thi công trang bị thiết bị PCCC như 04 bình CO2, 

MFZ8, phuy đựng nước, cát, kẻng báo,... 
+ Tổ chức thực tập phương án PCCC tại chỗ để xử lý kịp thời khi có tình huống nguy 

hiểm xảy ra. Khi xảy ra cháy nổ, các cán bộ công nhân chủ động chữa cháy theo nhiệm vụ 
đã được phân công, đồng thời báo ngay cho ban chỉ huy công trình để thông báo với phòng 
Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị lân cận hỗ trợ ứng cứu kịp thời. 
Nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu và giải quyết hậu quả cháy nổ. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố do phát tán bệnh dịch và 
ngộ độc thực phẩm: 

+ Yêu cầu công nhân khu lán trại phải giữ gìn vệ sinh, hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh 
được xây dựng đủ và đảm bảo chất lượng. Trường hợp xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm 
hoặc dịch bệnh sẽ được đưa đến các cơ sở y tế như: Trạm y tế xã, Bệnh viên đa khoa 
Thường Xuân,….để được xử lý kịp thời. 

+ Ngoài ra, trong trường hợp khi xảy ra sự cố dịch bệnh Covid – 19 tại khu vực dự 
án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần báo ngay cho các cơ quan quản lý Nhà nước có chức 
năng, nhiệm vụ được biết để có biện pháp phòng chống dịch bệnh và đồng thời cách ly toàn 
bộ khu vực dự án với khu vực xung quanh. 
4.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 
vận hành 

4.1.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 
Như đã tính toán ở phần trên của báo cáo, tổng lượng nước thải sinh hoạt là 3,6 

m3/ngày.đêm (trong đó: nước từ quá trình rửa tay chân là 1,8 m3/ngày và nước từ dội nhà 
vệ sinh là 1,8 m3/ngày); nước thải sản xuất là 10,0 m3/ngày và nước mưa chảy tràn tại khu 
vực dự án. Chủ đầu tư áp dụng biện pháp thu gom và xử lý nước thải phát sinh tại dự án 
theo sơ đồ phân dòng như sau: 

a. Đối với nước mưa chảy tràn: 
- Nước mưa chảy tràn các khu vực được thu gom bằng hệ thống thu gom thoát nước 

mưa chảy tràn, trên hệ thống mương có bố trí song chắn rác và các hố ga lắng cặn nhằm hạn 
chế đất cát, rác luồng bị cuốn trôi theo nước mưa. 

- Chủ dự sán sẽ đầu tư xây dựng hệ thống mương thu gom nước mưa cho toàn khu 
vực dự án. Hệ thống thu gom nước mưa bố trí dọc các khu nhà và đường giao thông nội bộ 
để thu nước mưa cứ 10m bố trí 1 miệng thu nước mưa chảy tràn có song chắn rác. Trên hệ 
thống mương thu cứ (25-30)m được bố trí 1 hố ga (kích thước 100cm x 100cm x 100cm) để 
lắng cặn nhằm hạn chế đất cát, rác cuốn trôi theo nước mưa. Nước mưa được thu gom qua 
hệ thống mương thu gom và hố ga đảm bảo thoát hết nước mưa khi trời có mưa to kéo dài, 
nước mưa sau đó thoát ra hệ thống mương thoát nước ở phía Đông Bắc dự án thông qua 01 

cửa xả. 
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b. Đối với nước thải: 
Như đã tính toán ở phần trên, tổng lưu lượng nước thải phát sinh của nhà máy phải 

được xử lý gồm: Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt tại nhà máy 3,6 m3/ngày và nước thải 
sản xuất là 10,0 m3/ngày. Chủ dự án sẽ thực hiện phân dòng nước thải để xử lý theo sơ đồ 
sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Sơ đồ phân dòng xử lý nước thải giai đoạn vận hành 

Theo đánh giá ở phần trên, quá trình vận hành dự án phát sinh phát sinh nước thải 
sinh hoạt và nước thải sản xuất, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh có tổng khối lượng 
là 3,6 m3/ngày.đêm (Trong đó: Nước thải từ quá trình dội nhà vệ sinh là 1,8 m3/ngày.đêm và 
nước thải từ quá trình rửa tay chân là 1,8 m3/ngày.đêm) và nước thải sản xuất là 10,0 
m3/ngày. Trong đó: 

 Dòng 1 (Nước phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh): Nước thải từ quá trình tắm, rửa và 

giặt giũ phát sinh từ chậu rửa, sàn nhà tắm, nhà vệ sinh khu nhà bảo vệ được thu gom qua 

các song chắn rác, thoát sàn; nước thải vệ sinh thu gom bằng đường ống PVC dẫn về bể tự 
hoại 3 ngăn đặt ngầm để xử lý sơ bộ; nước thải sau bể tự hoại và nước thải giặt, rửa theo 

đường ống nhựa PVC D110 đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung. 

Dòng 2 (Nước phát sinh từ quá trình sản xuất): Nước thải từ quá trình sản xuất được 
thu gom qua hệ thống riêng sau đó được xử lý bể lắng. Nước thải sau bể lắng  được thu gom 
theo đường ống nhựa PVC D110 đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống 
xử lý nước thải tập trung. 

Tính toán các bể xử lý nước thải: 
1. Đối với bể tự hoại: 
Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Chất 

hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân huỷ, một 
phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua bể lắng 1 
sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3. Theo TCVN 10334: 2014 - Tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại đạt 
chuẩn. Thể tích bể tự hoại được xác định bao gồm: Thể tích phần chứa nước (ướt) và phần 
lưu không tính từ mặt nước lên tấm đan (khô). Công thức tính được thể hiện như sau:  

VB = VƯ + VK       
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Trong đó: 
+ VB: Thể tích bể tự hoại (m3); 

+ VƯ: Thể tích ngăn chứa nước của bể (m3); 

+ VK: Thể tích phần lưu không tính từ mặt nước lên tấm đan (ngăn khô) (m3); 

Thể tích ngăn chứa nước (VƯ) được tính như sau: 
VƯ = Vn + Vb + Vt + Vv 

Trong đó:  
+ Vn: Thể tích vùng tách cặn (m3), thể tích vùng tách cặn được tính theo công thức 

như sau:  
Vn = Q x Tn = N x Q0 x Tn/1000 

+ N - Số người sử dụng nhà vệ sinh  
+ Q0 - lưu lượng nước thải;  
Tn - Thời gian lưu nước tối thiểu (Tn = 3 ngày), 

+ Vb: Thể tích vùng phân hủy cặn (m3), thể tích vùng phân hủy cặn được tính theo 
công thức như sau:  

Vb = 0,5 x N x Tb/1000 (với N - Số người sử dụng) 
Tb - Thời gian cần thiết để phân hủy cặn (Tb = 40 ngày)).  

+ Vt: Thể tích lưu trữ bùn đã phân hủy (m3), thể tích lưu trữ bùn đã phân hủy được 
tính theo công thức như sau:  

Vt = r x N x Tt/1000 (với N - Số người sử dụng);  
r - Lượng cặn đã phân hủy tích lũy của 1 người trong 1 năm (r = 30 lit/người/năm); 
Tt - Khoảng thời gian giữa hai lần hút cặn (Tt = 3 năm) thay vào ta có: 

+ Vv: Thể tích phần váng nổi (m3), thể tích váng nổi được tính theo công thức như 
sau: Vv = 0,4 x Vt. 

Bảng 12: Kích thước từng bể tự hoại đặt ngầm dưới từng công trình 

TT Quy cách bể tự hoại 

Khu vực xây dựng bể tự hoại 
Nhà 
văn 

phòng 

Nhà nghỉ cán 
bộ, nhà nghỉ 
ca công nhân 

Nhà 
vệ 

sinh 

1 
Số người sử dụng thường xuyên tại dự án: N 
(người) 10 50 80 

2 Lưu lượng nước thải: q0 (m
3/ng.đ) 1,3 0,5 32,5 

3 Thời gian lưu nước lắng cặn: Tn (h) 3 3 3 

4 
Thời gian phân hủy cặn ở nhiệt độ 25oC: Tb 
(ngày) 

40 40 40 

5 Lượng cặn đã phân hủy tích lũy: r (l/người/năm)  30 30 30 

6 Thời gian giữa 02 lần hút cặn: T (năm) 3 3 3 

Vn = Qtn = N x q0 x Tn/1000 0,08 0,002 64,53 
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Vb = 0,5*N*Tb/1000 0,4 10 20 

Vt = r*N*T/1000 1,8 45 90 

Vv = 0,4Vt 0,72 18 36 

Vư = Vn + Vb + Vt + Vv 3,00 1,25 20,53 

Vk = 20% Vư 0,60 0,08 12,11 

V = Vư + Vk   (m3) 4,5 7,5 18,7 

Ghi chú: 

Để đảm bảo sử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh chủ đầu tư sẽ xây dựng tối 
thiểu hệ thống bể tự hoại 3 ngăn để xử lý trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của dự án để xử lý. Như vậy, theo thiết kế được trình bày ở chương 1 thì chủ đầu tư sẽ 
xây bể tự hoại đặt ngầm dưới từng công trình để xử lý nước thải nhà vệ sinh, xây dựng tổng 
số 06 bể (gồm: 01 bể tại khu vực nhà vệ sinh có thể tích 30,0 m3/bể, 01 bể tại khu vực nhà 
điều hành có thể tích 9,0 m3; 01 bể tại khu vực Nhà ăn ca, nghỉ ca công nhân có thể tích 9,0 

m3 và 01 bể tại khu vực Nhà bảo vệ có thể tích 4,5 m3). Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

được thể hiện như sau: 

 

Hình 5: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 
- Tất cả các bể tự hoại đều được đặt ngầm cạnh các khu nhà để đảm bảo không gian 

cảnh quan và vệ sinh môi trường cho khu vực. 
Theo tài liệu “Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ” của Trần 

Đức Hạ, Nhà xuất bàn khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2003: Nồng độ các chất ô nhiễm trong 
nước thải vệ sinh trước và sau khi xử lý qua khi xử lý qua bể tự hoại chỉ xử lý được (50 - 

80)% nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. Do đó nồng độ các chất trong 

nước thải sinh hoạt sau khi xử lý thông thường được thể hiện qua các thông số ở bảng như 
sau: 

Bảng 13: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau bể tự hoại 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ 

trước xử lý 
(mg/l) 

Hiệu suất 
xử lý 
(%) 

Nồng độ 
sau xử lý 

(mg/l) 

QCVN 14: 
2008/BTNMT 

(Cột B) 

Hàm lượng BOD5 804 50 402 50 
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Hàm lượng TSS 2.159 75 540 100 

Tổng N 179 50 89 - 

Tổng P 60 50 30 10 

Amoni (NH4
+) 71 60 29 10 

Coliform (MNP/100 ml) 106 - 109 - 105 - 106 5.000 

(Nguồn: PGS.TS Trần Đức Hạ, Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và 
nhỏ, Nhà xuất bàn khoa học và kỹ thuật Hà Nội, năm 2003). 

Nhận xét: 
So sánh QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt (Cột B) Nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau xử lý bậc 1 chỉ 
tiêu: BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép lần lượt 4,29lần; TSS vượt quá tiêu chuẩn cho 
phép lần lượt là 3,46 lần; NH4

+ vượt quá tiêu chuẩn cho phép là 1,91lần và hàm lượng dầu 
mỡ vượt quá tiêu chuẩn cho phép là 3,58lần và colifrom vượt 200 lần. Do đó để đảm bảo 
chất lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải sau các công trình xử lý sơ bộ được dẫn vào hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của dự án (Ký hiệu 15) để xử lý sau đó thoát vào hệ thống 
thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông. Định kỳ 06 tháng 1 lần chủ đầu 
tư thuê đơn vị tới hút cặn 1 lần và bổ sung chế phẩm sinh học (BIO-S, BIO-Phốt) dạng bột 
được bổ sung định kỳ vào các bể tự hoại giúp cho quá trình phân giải chuyển hóa các chất 
hữu cơ nhanh hơn. 

2. Đối với nước thải sản xuất: 
Nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom qua hệ thống riêng và xử lý qua bể 

lắng trước khi thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý tiếp.  

3. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 
- Nước thải của dòng thải 1 và 2 sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và hố ga 

lắng sẽ tiếp tục được xử lý bằng HTXL nước thải tập trung trước khi thải ra môi trường. 
Tổng lưu lượng nước thải cần xử lý 13,6 m3/ngày, tuy nhiên để phù hợp với việc nâng công 
suất nhà máy trong tương lai và đảm bảo quá trình vận hành hệ thống khi xả ra sự cố có thể 
lưu giữa nước thải trong các bể được tối đã (01 – 02) ngày để khắc phục sửa chữa sự cố, chủ 
dự án đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 20 m3/ngày.đêm. 

- Lưu lượng trung bình ngày đêm: 20 m3/ngày.đêm; 
- Lưu lượng trung bình giờ: 0,25 m3/h 

- Lưu lượng lớn nhất giờ:  0,25 m3/h x 2,5 = 1,6 m3/h (hệ số không điều hòa chung 
của nước K0max được lấy bằng 2,5). 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung: 
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Hình 6: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải tập trung: 
Nước thải từ khu vực nhà ăn ca (nếu có), khu vệ sinh được thu gom về bể gom tổng 

(B-01). Từ bể gom tổng (B-01), nước thải được bơm đặt chìm bơm về bể điều hoà (B-02). 

Trường hợp nhà máy có bố trí nhà căn ca công nhân hoặc ký túc xá cho cán bộ nhân 
viên công ty. Nước thải nhà ăn phải đưa về bể tách dầu mỡ trước khi dẫn về bể gom tổng 
(B-01). 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt được tập trung về bể điều hòa (B-02), tại đây nồng độ 

Nước thải 

BỂ GOM TỔNG (B-01) 

BỂ HÓA LÝ (B-03) 

BỂ LẮNG II (B-07) 

BỂ KHỬ TRÙNG (B-08) 

Xả ra môi trường 

BỂ CHỨA BÙN (B-10) 

Hút bùn thải bỏ 

BỂ ĐIỀU HÒA (B-02) 

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BỒN LỌC ÁP LỰC (B-09) 

MÁY 
THỔI 
KHÍ 

Dung dịch Clorin 
khử trùng nước 

thải 

Dung dịch NaOH 
Cấp 
khí 

Cấp 
khí 

BỂ AEROTEN (B-06) 

MÁY KHUẤY 
TRỘN 

BỂ LẮNG I (B-04) 

Dung dịch PAC  

BỂ ANOXIC (B-05) 

BƠM 

BỂ CHỨA BÙN (B-10) 

Dung dịch Metanol  

QCVN 40: 
2011/BTNMT 
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các chất được hòa trộn đồng đều, ổn định lưu lượng và được bơm nước thải đặt chìm bơm 
điều hòa sang công đoạn tiếp theo. 

Để tránh hiện tượng lắng cặn và phân hủy yếm khí sinh mùi hôi thối, tại đáy bể điều 
hòa (B-02) lắp đặt hệ thống phân phối khí dạng bọt khí mịn hòa trộn dòng nước. 

Nước thải từ bể điều hòa (B-02) được bơm điều hòa sang bể hóa lý (B-03). Tại bể 
hóa lý dung dịch NaOH và dung dịch PAC được cấp vào bể làm tác nhân xử lý nước thải. 
Dung dịch NaOH được sử dụng khi nồng đồ pH của nước thải quá thấp hoặc quá cao không 
thuận lợi cho xử lý sinh học. Dung dịch PAC được sử dụng làm tác nhân keo tụ giảm tải 
nồng độ chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước thải đảm bảo điều kiện thuận lợi 
cho công đoạn xử lý sinh học. 

Sau quá trình hóa lý (điều chỉnh pH và keo tụ) nước thải lẫn bông bùn theo ống dẫn 
sang bể lắng I (B-04). Tại đây bùn lắng xuống đáy bể, phần nước trong theo ống dẫn sang 
bể sinh học thiếu khí Anoxic (B-05). Phần bùn lắng xuống đáy bể được bơm về bể chứa bùn 
(B-10). 

Tại bể sinh học thiếu khí Anoxic (B-05) sự sinh trưởng và phát triển của hệ vi sinh 
vật thiếu khí trong bể là tác nhân chính xử lý chất ô nhiễm trong nước thải. Kết quả là lượng 
Nitơ và photpho trong nước thải được xử lý. Từ bể sinh học thiếu khí Anoxic (B-05) nước 
thải theo ống dẫn sang bể sinh học hiếu khí Aeroten (B-06).  

Để tăng hiệu quả xử lý của bể thiếu khí, trong bể lắp đặt hệ thống máy khuấy chìm 
khuấy trộn nước thải, tạo môi trường thiếu khí kích thích hệ vi sinh vật phát triển. Đồng thời 
lắp đặt hệ thống đệm sinh học là những vật liệu nhựa PVC có diện tích hoạt động bề mặt lớn 
làm nơi bám dính cho hệ vi sinh vật thiếu khí. 

Tại bể sinh học hiếu khí Aeroten (B-06) vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng phát triển lấy 
sinh khối là chất hữu cơ trong nước thải (đặc trưng là thành phần BOD) làm thức ăn. Kết 
quả là chất hữu cơ trong nước thải được xử lý đến hàm lượng cho phép. 

Ô xi được cung cấp mãnh liệt vào bể bằng máy thổi khí đặt cạn và hệ thống phân 
phối khí dạng đĩa, khí bọt mịn lắp đặt cố định dưới đáy bể. 

Ngoài ra trong bể sinh học hiếu khí lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học, là loại vật 
liệu bằng PVC có diện tích bề mặt lớn làm nơi bám dính cho hệ vi sinh vật hiếu khí. 

Quá trình xử lý sinh học tạo ra bùn hoạt tính, phần bùn này lẫn với nước chảy vào 
ống dẫn sang bể lắng II (B-07). 

Tại bể lắng II (B-07), phần bùn lắng xuống đáy bể, phần nước trong phía trên chảy 
vào máng thu theo ống dẫn sang bể khử trùng (B-08). Phần bùn lắng xuống đáy được bơm 
về bể chứa bùn (B-10). 

Từ bể khử trùng (B-08) nước được bơm lên bồn lọc áp lực (B-09). Lớp vật liệu lọc sẽ 
loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn còn trong nước thải. Nước trong sau khi lọc theo ống dẫn ra môi 
trường tiếp nhận.  

Cũng tại bể khử trùng (B-08) dung dịch Clorin được cấp ra bể làm tác nhân tiêu diệt 
vi khuẩn, vi rút có trong nước thải. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn về chỉ tiêu 
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Colifrom trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. 
- Xử lý bùn: Phần bùn sinh ra trong quá trình xử lý một phần được tuần hoàn bổ sung 

lượng bùn sinh học bị thiếu hụt cho hệ thống  trong quá trình xử lý, phần dư được đưa sang 
bể chứa và nén bùn. Tại bể chứa bùn (B-10) quá trình yếm khí xảy ra liên tục, hệ vi sinh vật 
yếm khí phát triển làm giảm thể tích của bùn. Phần bùn này định kỳ được thông hút theo 
lịch hút bể phốt của nhà máy. 

- Khử trùng nước thải: Để nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam về chỉ tiêu Colifroms 
nước thải được khử trùng trước khi được tuần hoàn tái sử dụng dội nhà vệ sinh một phần, 
phần còn lại được xả vào môi trường tiếp nhận. Nước sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 
40:2025/BTNMT (cột B, F≤2.000 m3/ngày.đêm) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp sau đó được xả thải ra hệ thống thoát nước chung được bố trí dọc tuyến Tỉnh lộ 
519 ở phía Đông của dự án. Vị trí điểm đấu nối thoát nước thải của dự án được đấu nối vào 

hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của khu vực dự án. 
Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý nước thải tập trung có quy mô 

công suất xử lý là 20 m3/ngày.đêm, được đề xuất qua bảng như sau: 
Bảng 14: Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Tên bể Ký hiệu 

Kích thước hữu dụng 
(m) 

C.Dài C.Rộng C.Cao 
Thể tích 

(m3) 

1 Bể gom tổng  B-01 1.5 1.5 3.3 7.43 

2 Bể điều hòa B-02 7.0 3.7 3.3 85.47 

3 Bể hóa lý B-03 3.0 1.2 3.3 11.88 

4 Bể lắng I B-04 3.0 3.0 3.3 29.70 

5 Bể sinh học Anoxic B-05 7.0 3.0 3.3 69.30 

6 Bể sinh học Aeroten B-06 7.0 4.0 3.3 92.40 

6.1 Ngăn bơm nước tuần hoàn B-6.1 1.5 1.5 3.3 7.43 

6.2 Ngăn bơm bùn B-6.2 1.5 1.5 3.3 7.43 

7 Bể lắng II B-07 3.5 3.5 3.3 40.43 

8 Bể khử trùng B-08 3.2 1.7 3.3 17.95 

9 Bồn lọc áp lực B-09  0.8 2.2  

10 Bể chứa bùn B-10 3.0 2.3 3.3 22.77 

11 Nhà vận hành hệ thống B-11 5,0 10,0 3,0 - 
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Hóa chất  sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải gồm các hóa chất chính sau: 
Bảng 15: Nhu cầu hóa chất sử dụng dự kiến trong năm 

TT Hóa chất Đơn 
vị 

Định 
mức 

Nhu cầu sử dụng 
(kg/năm) 

1 Polyaluminium chloride (PAC) bột g/m3 40 1.752,0 

2 Polimer (-) g/m3 50 2.190,0 

3 Xút, soda (NaOH) g/m3 15 657,0 

4 Calcium Hypochlorite (Ca(OCl)2) g/m3 20 876,0 

5 Polymer (+) g/m3 15 657,0 

6 Phèn nhôm sunfat (phèn chua) g/m3 25 1.095,0 

7 Đường trắng g/m3 50 2.190,0 

8 Chế phẩm sinh học (BIO-S, BIO-Phốt) g 1.000 1 

Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải: 
- Chi phí nhân công: Nhân công vận hành 02 người với mức lương bình quân là 

200.000 đồng/người/ngày. Chi phí nhân công: 200.000 đồng x 2 người/ngày = 400.000 
đồng/ngày. 

- Chi phí điện năng: cho một ngày vận hành dự kiến: 1.5-1.8 KWh/ngày x 1.500 

đồng/KWh/ngày = 2.250-2.700 đồng/ngày. 
Quy trình vận hành của HTXL nước thải tập trung: 

- Chuẩn bị vận hành: Trước khi vận hành các yêu cầu phải đáp ứng gồm: Nhân lực để 
thao tác pha hóa chất, trực vận hành; nhân công được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (găng 
tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang…). 

- Kiểm tra trước khi vận hành: Thực hiện kiểm tra các hạng mục sau: 
+ Kiểm tra tình trạng của hệ thống thông qua ghi chép tại sổ vận hành. 
+ Đóng Aptomat tổng và xem xét tình trạng điện nguồn cung cấp cho hệ thống về các 

thông số: điện áp, dòng điện, đèn báo pha (3 đèn trên tủ điều khiển phải sáng). 
+ Kiểm tra đóng điện cho từng thiết bị, các thiết bị trong hệ thống hoạt động theo chế 

độ: Auto. 
+ Kiểm tra hoạt động của pha: kiểm tra các tiếp điện, kéo và nâng dây phao nghe 

tiếng kêu chứng tỏ phao còn hoạt động tốt. 
+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của các motor trong hệ thống (dùng tay xoay nhẹ các 

trục motor xem có bị kẹt hay không). 
+ Kiểm tra nước thải trong bể. 
+ Kiểm tra bồn chứa hóa chất (bổ sung hóa chất khi cần thiết). 
+ Kiểm tra các van trước khi vận hành hệ thống (các van nước của hệ thống luôn mở, 

van của thiết bị lọc áp lực luôn mở). 
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- Chuẩn bi hóa chất: Hóa chất được pha và đổ vào thùng chứa hóa chất, mở khóa 
thùng chứa để đảm bảo hóa chất được châm vào từng công đoạn xử lý. 

- Chế độ vận hành: Hệ thống được vận hành theo 02 chế độ: 
+ Chế độ tự động: Bước 1: Chuyển toàn bộ công tắc sang chế độ “Auto” Bước 2: 

Theo dõi hoạt động của hệ thống/ Bước 3: Dừng hệ thống, ghi sổ vận hành. Duy trì vận 
hành hệ thống: Khi hệ thống xử lý đã kết thúc giai đoạn khởi động ta vẫn thực hiện các thao 
tác chuẩn bị vận hành như trong giai đoạn khởi động nhưng có một số thay đổi so với giai 
đoạn khởi động như sau: Hàng ngày theo dõi tình trạnh hoạt động của các thiết bị trong hệ 
thống. Thường xuyên xem xét lượng rác đọng trên song chắn rác, khi rác nhiều cần tiến 
hành vớt rác và vệ sinh. 

+ Chế độ vận hành bằng tay: (dùng trong trường hợp chế độ Auto gặp sự cố hoặc chỉ 
vận hành riêng lẻ một số thiết bị trong hệ thống). Bước 1: Chuyển công tắc sang chế độ 
“Man” để vận hành. Bước 2: Theo dõi hệ thống trong suốt quá trình vận hành. Bước 3: 
Dừng hệ thống, ghi sổ vận hành. 

- Cơ chế vận hành: Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành hệ 
thống xử lý nước thải (gồm: Lưu lượng đầu ra; lượng điện tiêu thụ và lượng hóa chất sử 
dụng,...). Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân có 
trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 7 và 8 Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 

b. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 
b1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ quá trình sản 

xuất của dự án: 
Theo số liệu đã tính toán ở trên nồng độ bụi lớn nhất từ quá trình sản xuất tại các 

công đoạn xẻ, cắt, chà nếu không có biện pháp xử lý…khoảng 0,99mg/m3; Khối lượng bụi 
phát sinh từ các dây chuyền sản xuất là khá lớn; do vậy Công ty đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu tác động như sau: 

- Trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại nhà máy và yêu 
cầu mang đầy đủ trang bị bảo hộ trong quá trình làm việc với số lượng 2 bộ/người gồm 
quần áo, dép rọ, khẩu trang, găng tay, mũ và kính (kính được trang bị đối với một số vị trí 
đặc biệt)…Số lượng trang bị 160 bộ. 

- Tại các công đoạn gia công như: cắt cạnh, chà thô, chà bóng bố trí các đầu hút bụi. 
Với số lượng máy móc Công ty trang bị đầu hút đặt các thiết bị chà gỗ, cắt cạnh của các 
máy trong dây chuyển sản xuất như sau: 02 chụp hút/01 máy chà gỗ; 02 chụp hút/01 máy 
cắt cạnh 

- Bụi gỗ từ các chụp hút được các quạt hút có công suất 1,5kw hút qua đường ống 
nhựa mềm ống giản đường kính 90mm về 02 hệ thống lọc bụi túi vải, bụi sẽ bị giữ lại tại 
các túi vải lọc, khí sạch sẽ thoát ra ngoài; khi bụi gỗ chiếm 2/3 dung tích chứa của túi, công 
nhân sẽ thay túi mới, bụi gỗ được tập kết vào các bao tải sác rắn để sử dụng làm nhiên liệu 
cấp cho lò hơi. 

- Theo đánh giá của các nhà thiết kế, hiệu suất lọc bụi của thiết bị có thể đạt 99,8%, 
nhờ đó giảm thiểu ô nhiễm không khí từ bụi gỗ. Thiết bị chụp hút được lắp đặt tại các điểm 
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phát sinh bụi trong phân xưởng sản xuất. 

 
Hình 7: Sơ đồ lắp đặt thiết bị lọc bụi tại khu vực dự án 

Ghi chú:  
1. Thiết bị lọc bụi chính; 
2. Trung chuyển bụi; 
3. Quạt chính; 
5. Ống chính; 
6. Quạt chung chuyển 
7. Khu sản xuất  
8. Bảng điều khiển 
9. túi thu bụi 

 
Hình 8: Sơ đồ cấu tạo thiết bị lọc bụi 
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Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ như sau: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hình 9: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi gỗ 
Thuyết minh công nghệ: 
Bụi gỗ từ các chụp hút được các quạt hút có công suất 1,5kw hút qua đường ống 

nhựa mềm ống giản đường kính 90mm về túi vải, bụi sẽ bị giữ lại tại các túi vải lọc, khí 
sạch sẽ thoát ra ngoài; Hiệu quả lọc bụi đạt tới 99,8% và lọc được tất cả các hạt rất nhỏ nhờ 
có lớp trợ lọc. 

Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, ta phải 
ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải (Thao tác này được 
gọi là hoàn nguyên khả năng lọc). Khí sau khi qua thiết bị lọc túi vải được dẫn ra ống thải 
và thoát ra ngoài môi trường. 

- Ngoài ra để giảm thiểu bụi phát sinh từ các hoạt động khác trong nhà máy, chủ đầu 
tư trang bị 09 quạt hút công nghiệp công suất 0,25Kw, lưu lượng gió 15.000 m3/h lắp xung 
quanh tường nhà xưởng để thông gió và giảm thiểu bụi lơ lửng trong nhà xưởng. 

b2. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động do bụi, khí thải phát sinh 
từ máy móc sử dụng dầu DO: 

Để giảm thiểu những tác động gây ô nhiễm môi trường không khí từ máy móc, nhà 
máy sẽ áp dụng những giải pháp sau: 

- Các phương tiện xe nâng phải được bảo dưỡng, bảo trì theo đúng quy định và 
thường xuyên đi kiểm tra định kỳ để đảm bảo xe hoạt động tốt, lượng khí thải của xe phải 
đảm bảo theo đúng quy định của Cục đường bộ Việt Nam.  

- Các máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng phải có giấy kiểm định chất lượng đạt 
QCVN 13:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và  
bảo vệ môi trường. 

- Các máy móc, phương tiện sản xuất phải định kỳ bão dưỡng với tần suất 06 
tháng/lần.  

- Trồng cây xanh (cây keo, cây lim, cây lát, cây bàng Đài Loan) dọc bên tường rào để 
hạn chế sự phát tán bụi, tiếng ồn do hoạt động của phương tiện giao thông, đồng thời cây 
xanh cũng góp phần cải thiện môi trường không khí trong khu vực.  

Bụi gỗ 

Chụp hút 

HT đường ống 
dẫn 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Lọc bụi túi vải 

Bụi lắng 
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- Chủ đầu tư trang bị 09 quạt hút công nghiệp công suất 0,25Kw lắp xung quanh 
tường nhà xưởng để thông gió và giảm thiểu bụi và khí thải trong nhà xưởng. 

b3. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động do khí thải phát sinh từ 
quá trình sử dụng keo: 

Đối với hợp chất Formaldehyde trong keo phát thải vào môi trường không khí công ty 
sẽ có các giải pháp như sau:  

- Sử dụng keo đúng kỹ thuật để hạn chế vấn đề phát thải hợp chất Formaldehyde ra 
ngoài môi trường không khí. 

- Cam kết sẽ không chạy theo lợi nhuận để mua các loại keo không đảm bảo chất 
lượng đưa vào sản xuất. 

- Trang bị 09 quạt hút công nghiệp công suất 0,25Kw lắp xung quanh tường nhà 
xưởng tại các khu vực quay keo, lò sấy, khu vực ép nóng... 

- Sử dụng máy móc để thực hiện công đoạn pha keo; keo sử dụng là keo UF (E0) 
đảm bảo về nồng độ Formaldehyde thấp <0,05 ppm do sản phẩm được xuất khẩu đi thị 
trường Châu Âu và Mỹ với tiêu chuẩn chất lượng rất cao; 

- Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, đảm bảo cho hoạt động lưu thông không 
khí. 

- Công nhân tham gia công đoạn pha keo và quét keo được trang bị đầy đủ bảo hộ lao 
động trong quá trình làm việc bao gồm quần áo, kính, mũ, khẩu trang, dép rọ… và được yêu 
cầu phải mang đầy đủ trang thiết bị khi làm việc 

b4. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động do bụi, khí thải phát sinh 
từ hoạt động của lò hơi: 

Trong quá trình sản xuất, khí thải của lò hơi nước bao gồm các sản phẩm cháy của 
củi, chủ yếu là các khí CO2, CO, NOx, SO2 kèm theo một ít các chất bốc trong củi không kịp 
cháy hết, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí. Để giảm thiểu nồng độ bụi và khí thải lò hơi 
nước, chủ đầu tư trang bị hệ thống xử lý khí thải như sau: 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 10: Quy trình xử lý khí thải lò hơi nước 
Thuyết minh công nghệ 
Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu cấp nhiệt cho lò hơi nước là CO; NO2 

và tro bụi sẽ được thu gom về buồng lắng bụi. Buồng lắng bụi có kích thước BxLxH= 
1,2x2,5x1,5m, được chia thành 3 ngăn, thành vách của buồng lắng bụi được sắp xếp theo 
phương thức ziczac. Bụi di chuyển từ đầu buồng lắng xuống cuối buồng lắng sẽ va đập vào 
vách ngăn và rơi xuống. Khí sau ngăn lắng thứ 3 của buồng lắng sẽ được dẫn sang Xyclone 
để tiếp tục xử lý. Xyclon có đường kính D1600, chiều cao 2,5m để tách bụi. Không khí lẫn 
bụi và khí thải được dẫn vào thiết bị xử lý xyclon theo phương tiếp tuyến với ống trụ và 
được cho chuyển động xoáy tròn hướng xuống dưới. Khi dòng khí gặp phễu sẽ bị đẩy ngược 
lên và chuyển động xoáy trong ống trụ của thiết bị. Trong quá trình này, dòng khí trong 

Khí thải lò 
dầu tải nhiệt 

Buồng lắng 
bụi 

Xyclone Ống 
khói 

Tháo bụi để 
bán cùng tro 
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xyclon sẽ chuyển động liên tục và các hạt bụi dưới tác dụng của lực ly tâm sẽ va vào thành 
thiết bị, mất quán tính và rơi xuống dưới đáy của hệ thống. Định kỳ 1 lần/ngày sẽ thu gom 
lượng bụi lắng trong xyclon vào các bao xác rắn để lưu trữ và bán lại cho các đơn vị sản 
xuất phân bón trên địa bàn. Khí thải sau đó được thải ra môi trường qua ống khói D700 có 
chiều cao 25m. 

Tính toán chiều cao ống khói lò hơi nước: 

Chiều cao của ống khói được tính theo công thức 3.4. Ta có: 
M: Lưu lượng phát thải bụi, mg/s, M = 1.729 mg/s;  
L: Lưu lượng của khí thải, L = 2,486 m3/s;  
D: Đường kính ống khói, chọn D = 0,7 m; 
Vk: Vận tốc dòng khí khi ra khỏi ống khói, m/s 

Vk = 
2

4

3,14

L

D


 = 47,4 m/s; 

Hgt: Chiều cao giả thiết của ống khói, chọn Hgt = 20 m; 
Thay số vào ta có: f = 4,5; 

Vậy m = (0,67 + 0,1  5,28 + 0,34 
3 5,28 )-1 = 0,64; 

Cf: Nồng độ cho phép của bụi trong môi trường xung quanh theo QCVN 
05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, Cf = 
0,3 mg/m3; 

Cn: Nồng độ bụi trong môi trường nền, Cn  = 200 µg/m3 = 0,200 mg/m3; 
Thay số vào công thức (II), ta có chiều cao ống khói là:  
H = 21,0 m 
H>Hgt  nên chiều cao ống khói thỏa mãn điều kiện phát thải. Vậy chiều cao ống khói 

thực tế chủ đầu tư sẽ xây dựng tại dự án H = 25m. 
b5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh từ các 

phương tiện ra vào dự án: 
Theo tính toán ở trên, nồng độ các chất gây ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép 

ở các khoảng cách khác nhau trừ nồng độ PM, nên ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư dọc 
tuyến đường vận chuyển. Vì vậy, trong quá trình vận chuyển đơn công ty sẽ thực hiện một 
số biện pháp sau đây: 

- Phương tiện vận chuyển tham gia giao thong phải có giấy đăng kiểm chất lượng đạt 
QCVN 09:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với ô tô và Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của 
chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới 
đường bộ. 

- Phương tiện vận chuyển nguyên liệu sản xuất phải chở đúng trọng tải quy định của 
xe, thùng xe đóng kín và có che phủ bạt phía trên để tránh rơi vãi trong quá trình di chuyển. 

- Điều tiết xe phù hợp để tránh làm gia tăng mật độ xe, nhất là vào các giờ cao điểm 
trong ngày để tránh sẽ hoạt động lâu phát sinh nhiều khí thải. 

- Bố trí công nhân dẹp vệ sinh trong trường hợp có phát sinh chất thải rơi vãi trên 
tuyến đường vận chuyển. 
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b6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí do hoạt động máy phát do điện dự phòng: 
Như đã tính toán ở trên, thì nồng độ chất ô nhiễm trong quá trình vận hành máy phát 

điện dự phòng rất thấp và trong quá trình hoạt động của dự án thì nguồn cung cấp điện chủ 
yếu là từ mạng lưới điện Quốc gia do đó khi nào xảy ra mất điện lưới thì mới sử dụng máy 
phát điện dự phòng vì vậy hoạt động của máy phát điện dự phòng là không liên tục. Bên 
cạnh đó máy phát điện dự phòng được bố trí tại khu nhà riêng cạnh nhà xe, nằm cách xa khu 
vực sản xuất do đó tác động từ máy phát điện đến CBCNV không đáng kể. 

b7. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí, mùi đối với hoạt động nấu ăn 
- Đối với khu vực nhà bếp được ngăn cách với khu vực nhà ăn, phòng ăn và trang bị 

bộ phận hút, lọc khói bếp trước khi thải ra môi trường. 
- Lắp đặt hệ thống quạt và điều hòa có hệ thống khử mùi, đồng thời sử dụng biện 

pháp thông thoáng tự nhiên để hạn chế ảnh hưởng của mùi tại các phòng ăn. 
- Thu gom thức ăn dư thừa, dọn vệ sinh, lau chùi sàn nhà ăn sau khi sử dụng bằng 

nước rửa có mùi hương. 
- Vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên khu vực bếp nấu, khu bàn ăn.  
- Sử dụng các nhiên liệu sạch như gas, thiết bị dùng điện... 
- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống thu gom, thoát nước 

của khu vực để hạn chế mùi phát sinh do nước tù đọng.  
c. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại): 
c1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Như đã tính toán ở phần trên của báo cáo đối với lượng công nhân tham gia làm 

việc tại khu vực lớn nhất 80 người/ngày (chủ yếu làm việc theo ca). Căn cứ QCVN 01: 

2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức rác thải là 0,3 

kg/người/ngày. Như vật khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại dự án gồm: 

80 x 0,3 = 24 kg/ngày. Thành phần chủ yếu của nguồn chất thải rắn này gồm: Vỏ lon bia, 

nước ngọt, vỏ chai nước uống, giấy báo, bao nilon, vỏ trái cây,… 

- Để giảm thiểu tác động tiêu cực do CTR sinh hoạt gây ra, Chủ đầu tư thực hiện đối 

với chất thải sinh hoạt được phân loại theo Văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 

02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt, theo đó rác thải phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công 

nhân nhà máy sẽ phân loại thành chất thải thực phẩm (cho vào thùng màu xanh), chất thải 

có khả năng tái sử dụng, tái chế (thùng màu ghi), chất thải trơ khác (cho vào thùng màu 
vàng) và chất thải có thể đốt cháy làm nhiên liệu đốt. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân 

loại được thu gom vào thùng chứa được đặt tại Kho chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 

khoảng 3,0 m2 thuộc Nhà vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án có diện tích 

khoảng 50 m2. Chủ dự án trang bị 24 thùng rác loại 60 lít; 31 thùng rác loại 20lit, 110 thùng 

10 lit và 03 xe đẩy tay 0,8m3 để phân loại thu gom lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

trong dự án sau đó đưa về kho lứu chứa trong nhà rác. Chủ dự án Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để vận chuyển chất thải đi xử lý với tần suất 01 ngày/lần.  
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c2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
- Chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn trong hoạt động sản xuất tại nhà máy gồm: vỏ 

cây, mùn gỗ, gỗ phế phẩm sẽ được công ty thu gom và sẽ được sử dụng làm nhiên liệu đốt 

cho lò hơi. dây buộc, bìa lót, túi…được thu gom, xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt. Lượng 

tro phát sinh từ đốt củi cấp nhiệt cho nồi hơi khoảng 460,9 kg/ngày chủ đầu tư cam kết xây 

dựng bể chứa tro với kích thước BxLxH=1,0x2,0x1,0m nằm trong một gọc của Nhà xưởng 

đặt lò hơi và sử dụng để trồng cây hoặc bán cho các Công ty sản xuất phân bón trên địa bàn 

tỉnh. 

- Bùn thải: Bùn thải tại bể chứa bùn của hệ thống xử lý nước thải là nơi lưu trữ bùn 
từ quá trình xử lý cũng sẽ bị phân hủy. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân 
hủy chất hữu cơ. Lưu lượng bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải tại hố bơm, bể 
lắng, bùn hoạt tính, bể chứa nước thải là 0,5 kg/ngày. Đối với bùn thải từ quá trình nạo vét 
hệ thống thu gom thoát nước định ký được hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom 
và đưa đi xử lý. Riêng đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung định kỳ 01 
lần/năm được chủ đầu tư thu đơn vị có chức năng để tiến hành lấy mẫu phân tích, trường 
hợp các thành phần trong bùn thải có chưa các chất thuộc thành phần là chất thải nguy hại 
thì được xử lý cùng với chất thải nguy hại, nếu không có chứa các thành phần nguy hại thì 
hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và đưa đi xử lý. 

- Chất thải rắn từ các hoạt động vệ sinh môi trường tại khu vực dự án: Chất thải rắn 
phát sinh từ quá trình quét dọn vệ sinh khuôn viên của dự án chủ yếu lá cây ước tính khoảng 
5,0 kg/ngày, lượng chất thải này được chủ dự án đưa đến khu vực trồng cây xanh, thảm cỏ 
để tự phân huỷ theo thời gia dưới tác động của thời tiết. Ngoài ra, để tránh xảy ra sự cố cháy 

nổ tại khu vực dự án được công nhân tăng tần suất tưới cây xanh, thảm cỏ tại khu vực trồng 
cây vào những ngày nắng nóng tạo ẩm để tránh xảy ra sự cố cháy nổ tại khu vực dự án. 
Ngoài ra, chất thải rắn (bùn thải) còn phát sinh từ hoạt động như: nạo vét khơi thông cống 
rãnh thoát nước,...có khối lượng khoảng 10,0 m3/năm. Lượng chất thải này phát sinh không 
thường xuyên và chủ đầu tư thực hiện nạo vét định kỳ hàng năm, phân định và thuê đơn vị 
có chức năng nạo vét (hút bùn) xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

 c3. Chất thải nguy hại: 

- Khi dự án đi vào hoạt động, căn cứ hoạt động sản xuất của các dự án chế biến gỗ 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có loại hình công nghệ sản xuất tương tự, chất thải có tính nguy 
hại phát sinh có khối lượng và thành phần như sau: 

Bảng 16: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Captrish mực, mực in thải (hộp mực in thải có chứa 
các thành phần nguy hại) 08 02 04 50 

2 Keo dán (có chứa dung môi hữu cơ) 08 03 01 500 
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3 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 13 01 01 40 

4 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 
thải 16 01 06 50 

5 Các linh kiện, thiết bị điện tử thải 16 01 13 10 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 50 

7 Vỏ bao bì mềm dính hóa chất 18 01 01 100 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 100 

9 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 100 

10 Các loại pin 19 06 05 10 

Tổng khối lượng 1.010 

- Đây là những loại chất thải có chứa các thành phần nguy hại như: tính độc hại, dễ 
ăn mòn, dễ cháy,… Toàn bộ lượng chất thải được thu gom về 06 thùng chứa chất thải nguy 
hại thể tích (50 – 200) lít/thùng đặt tại Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 9,0 
m2 thuộc khu Nhà chứa rác thải của dự án. Định kỳ 06 tháng 1 lần chủ đầu tư sẽ hợp đồng 
với đơn vị có chức năng đến thu gom, đem CTNH đi xử lý theo quy định của pháp luật. 

d. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường: 

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của dự án chủ 

yếu từ các nguồn như: Hoạt động của quạt hút; hoạt động của máy nén khí, máy bơm rửa 

xe; hoạt động của quạt gió, máy phát điện dự phòng, hoạt động của các phương tiện tham 

gia giao thông,...cần thực hiện các biện pháp như sau: 
- Bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho công nhân của các xưởng có độ ồn cao và 

giảm tối đa số lượng công nhân làm việc ở đó. 
- Chủ đầu tư sẽ định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì các thiết bị, máy móc kỹ thuật 

chung  theo đúng quy trình.  
- Khi có sự cố hỏng hóc thiết bị, máy móc kỹ thuật cần phải dừng hoạt động ngay và 

sửa chữa trước khi hoạt động trở lại. 
- Đặt các biển chỉ dẫn quy định tốc độ xe chạy cho các phương tiện ra vào tại dự án. 

- Trồng cây xanh theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. 

- Biện pháp kỹ thuật để hạn chế ồn và chấn động lan truyền : 
+ Đặt máy móc thiết bị trên các bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su, đệm cát để 

tăng cường thêm khả năng cách ly chấn động 

+ Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc trong khu vực có mức ồn cao.  
+ Đối với tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện: máy phát điện được lắp đặt trong 

khu vực riêng biệt. 
đ. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 
- Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố tai nạn giao thông: Khi dự án đi vào 

hoạt động mật độ người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng lên rất nhanh dẫn đến 
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những rủi ro về tại nạn giao thông. Để hạn chế những rủi ro về giao thông, chủ đầu tư sẽ 
tiến hành các biện pháp quản lý và kỹ thuật sau: 

+ Trên các tuyến đường giao thông nội bộ lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn 
đúng nơi quy định. 

+ Thường xuyên duy tu bão dưỡng và làm vệ sinh mặt sân, đường. 
+ Quy định trọng tải, vận tốc đối với các phương tiện tham gia giao thông. 
+ Đảm bảo đủ cột đèn, độ sáng theo đúng quy hoạch và quy định hiện hành. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố mưa bão thiên tai: Tại khu vực dự 
án hiện hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực đã được bố trí ở phía Đông Bắc do vậy 
sự cố úng lụt do mưa bão ít khi xảy ra. Tuy nhiên, sự cố này có thể xảy ra do hệ thống thoát 
nước mưa bị tắc. Vì vậy, cần thường xuyên kiểm tra và nạo vét bùn, đất trong các mương 
rãnh thoát nước giúp lưu thông dòng chảy tốt hơn. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố cháy nổ: 
+ Thiết kế hệ thống PCCC cho từng hạng mục công trình phải tuân theo các quy định 

về an toàn cháy cho nhà và công trình như: TCVN 2622: 1995; TCVN 6161: 1996; TCVN 
3890: 2009. Hiện nay, thiết kế hệ thống PCCC của dự án đang trình Cảnh sát PCCC tỉnh 
Thanh Hóa thẩm duyệt.  

+ Lắp đặt các trang thiết bị PCCC (vị trí lắp đặt, số lượng trang thiết bị) sẽ được lắp 
đặt theo đúng thiết kế PCCC sau khi được phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa thẩm 
duyệt cấp phép. 

+ Thiết lập hệ thống chống sét theo đúng quy định của nhà nước. Hệ thống chống sét 
cho công trình bao gồm kim thu sét lắp đặt trên mái các công trình, dây dẫn sét bằng thép 
θ10 mạ kẽm; Hệ cọc tiếp địa bằng thép hình dài 2,5m, chôn sâu cách mặt đất 0,8m. 

+ Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, 
chống sét…) để có biện pháp thay thế kịp thời. 

+ Yêu cầu các cán bộ công nhân viên, khách hàng chấp hành các quy định an toàn về 
điện. Sử dụng các trang thiết bị điện trong khu nhà đúng kỹ thuật. Tránh sử dụng điện quá 
tải làm ảnh hưởng hệ thống điện toàn công trình. 

+ Hàng năm phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức 
các cuộc diễn tập phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực dự 
án. Công tác tập huấn, diễn tập PCCC được thực hiện 01 lần/năm. 

+ Khi xảy ra sự cố cháy nổ, Chủ dự án cần thực hiện quy trình xử lý như sau: Báo 
động để mọi người sơ tán ra khỏi khu vực cháy nổ; Ngắt điện khu vực bị cháy; Báo cho lực 
lượng PCCC chuyên nghiệp bằng cách thông báo trực tiếp hoặc gọi số 114; Trong khi đợi 
đội PCCC tới, huy động mọi người làm việc tại khu vực dự án sử dụng các phương tiện sẵn 
có để dập cháy; Cứu người bị nạn; Di chuyển tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn nếu có 
thể. 
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- Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố hư hỏng hệ thống xử lý chất thải, hệ 
thống đường ống cấp thoát nước, hư hỏng các thiết bị máy móc: 

+ Đối với hệ thống thu gom chất thải rắn: Thường xuyên kiểm tra các thùng đựng rác 
thải nếu bị hỏng phải được thay thế kịp thời. 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải: Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống 

đường ống thoát nước. Khi xảy ra sự cố như: ách tắc, vỡ…sẽ được tiến hành nạo vét, sửa 
chữa ngay trong thời gian nhanh nhất. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố mất điện và an ninh trật tự tại khu 
vực dự án: Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong và xung quanh khu vực dự án, Chủ 
đầu tư thực hiện một số biện pháp sau: Có bảo vệ trực thường xuyên 24/24h mỗi ngày; 
Nhân viên làm việc tại dự án có thẻ ra vào. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố mất điện thì ảnh 
hưởng đến quá trình hoạt động của khu nhà như: hệ thống máy bơm nước, cầu thang máy, 
điện sinh hoạt,…để khắc phục sự cố này chủ đầu tư bố trí 02 máy phát điện dự phòng 500 

KVA/máy. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố do ngộ độc thực phẩm: Để phòng 
chống sự cố do ngộ độc thực phẩm xảy ra, chủ dự án áp dụng một số biện pháp sau: 

+ Chủ cơ sở và cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực dự án phải được trang bị 
đầy đủ kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị bảo hộ lao động trong quá 
trình chế biến thức ăn như: khẩu trang, mũ, găng tay,…khi chế biến thức ăn. 

+ Bố trí các tủ thuốc y tế, cán bộ y tế và các trang thiết bị bên trong khu vực dự án để 
khi xảy ra sự cố được sơ cứu ban đầu trước khi vận chuyển lên khu vực bệnh viện. 

+ Trước khi đi vào hoạt động thì khu vực nhà ăn phải có giấy chứng nhận đủ điện 
kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, khu vực nhà bếp, nơi chế biến thức ăn phải 
luôn sạch sẽ; có đủ dụng cụ bảo quản, chế biến riêng đối với thực phẩm sống, thực phẩm 
chín; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực 
hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; không sử dụng tay trực tiếp để chia thức ăn chín. 

+ Khu vực kho phải có đầy đủ trang thiết bị bảo quản theo yêu cầu của thực phẩm, 
nguyên liệu thực phẩm (tủ lạnh, tủ mát, tủ đá…); bảo quản riêng biệt đối với thực phẩm 
sống, thực phẩm chín; bảo đảm vệ sinh và vệ sinh định kỳ. 

+ Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp đồng 
về nguồn cung cấp theo quy định và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho 

phép của Bộ Y tế. 
+ Đối với nhân viên chế biến thực phẩm: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước; 

Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn và dự án thường xuyên khám 
sức khỏe định kỳ cho nhân viên khu vực bếp (tần suất 02 lần/năm vào khoảng tháng 5 và 
tháng 8 hàng năm). 
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+ Thực hiện quá trình lưu mẫu trong 24 giờ bằng tủ lưu mẫu, nhằm điều tra quá trình 
ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra. Quy trình lưu mẫu được thực hiện thường xuyên và nghiêm 
ngặt. 

+ Trường hợp khi xảy ra sự cố thì cần phối hợp với chính quyền địa phương đưa 
khách đến Trạm y tế xã để được điều trị sơ cấp cứu ban đầu sau đó được di chuyển lên Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 

- Biện pháp phòng tránh sự cố rò rỉ, tràn đổ, cháy nổ hóa chất: 

+ Phòng ngừa: Hóa chất phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ phân biệt 
khi có nhiều loại; Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho 
việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập hàng, cần kiểm tra kỹ bao bì chứa đựng hóa 
chất để đảm bảo không có hiện tượng rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu 
phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập 
kho; Khu vực lưu chứa phải được thông gió tốt, phải được thiết kế có thể ứng phó được các 
sự cố tràn đổ, thoát hiểm cho công nhân: độ dốc của sàn nhà, hệ thống đường gờ, rãnh thu 
hóa chất; Phải có quy trình cho việc sang, rót hóa chất; quy trình vận chuyển, lưu giữ hóa 
chất; Hóa chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô; Công nhân lao động trực tiếp với hóa 
chất phải được trang bị kiến thức về hóa chất. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công 
nhân lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất; Sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 
như: mặt nạ phòng độc, áo bảo hộ, găng tay cao su, ủng, kính bảo hộ khi làm việc với hóa 

chất; Các trang thiết bị phòng tránh đối với khu vực chứa hóa chất đảm bảo theo quy định, 
cụ thể: Lắp đặt các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác tại vị trí cần thiết, không lắp 
đặt tạm thời. Mọi trang thiết bị điện được nối đất và có bộ ngắt mạch khi rò điện, bảo vệ quá 
tải; Sử dụng thiết bị chịu lửu đối với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ bắt cháy. Trang bị đầy 
đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho lưu giữ hóa chất. Hệ thống báo cháy, dập cháy 
được lắp đặt tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm ở trạng thái sẵn sàng 
sử dụng tốt. 

+ Khắc phục sự cố: Đầu tiên, phát hiện sự cố báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty để 
sơ tán toàn bộ công nhân viên và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý môi trường các cấp khi 
xảy sự cố môi trường. Trong mọi trường hợp sự cố thì giám đốc hoặc trưởng phòng an toàn 
chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố tại hiện 
trường và điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có 
trên địa bàn tham gia ứng cứu. 

e. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 
động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): 

Dự án không xả nước thải trực tiếp ra công trình thuỷ lợi. Nước thải sau hệ thống xử 
lý được xả ra hệ thống thoát nước thải chung ở phía Đông Nam của dự án, do đó chủ đầu tư 
cần thực hiện các biện pháp như sau: 
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- Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu vực dự án đảm bảo 
toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT (cột B) trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 
519 ở phía Đông của khu vực dự án; 

- Phối hợp với đơn vị quản lý tuyến hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 
519 ở phía Đông của dự án (chính quyền địa phương quản lý) thường xuyên kiểm tra bảo 
dưỡng và nạo vét tuyến cống (đoạn gần vị trí điểm xả thải) để đảm bảo tiêu thoát tốt. 
4.2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tổng 
hợp trong bảng sau: 
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Bảng 17: Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 
Thành tiền 

(đồng) Thời gian thực hiện 

I Giai đoạn xây dựng     

1 Giảm thiểu tác động đến môi trường bụi và khí thải    

Trong thời gian thi 
công 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công. bộ 100 10.000.000 

- Lắp dựng rào tôn cao 2,5m m2 1.200 17.600.000 

- Tưới nước giảm bụi - - 10.000.000 

2 Giảm thiểu tác động đến môi trường nước:    

- Thuê 04 nhà vệ sinh di động cái 04 20.000.000 

- Xây dựng hố lắng chứa nước thải xây dựng  cái 01 3.000.000 

3 Giảm thiểu tác động phát sinh từ CTR    

- Trang bị thùng chứa chất thải sinh hoạt thùng 05 1.000.000 

- Trang bị thùng chuyên dụng chứa chất thải rắn nguy hại thùng 06 1.000.000 

II Giai đoạn vận hành     

1 Giảm thiểu tác động đến môi trường bụi và khí thải    

Trong quá trình vận 
hành 

- Tưới nước giảm thiểu bụi - - 5.000.000 

- Hệ thống xử lý khí thải Hệ thống 01 1.000.000.000 

- Trồng cây xanh cây 45 170.000.000 

2 Giảm thiểu tác động đến môi trường nước:     

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung Hệ thống 01 800.000.000 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa - - 30.000.000 
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- Xây dựng hệ thống thoát nước thải - - 40.000.000 

3 Giảm thiểu tác động phát sinh từ CTR sinh hoạt, CTNH    

Trong quá trình vận 
hành 

- Thùng chứa CTR sinh hoạt thùng 90 30.000.000 

- Thùng chứa chất thải nguy hại thùng 06 10.000.000 

- Kho chứa chất thải  cái 01 20.000.000 

4.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Nhìn chung các dự báo, đánh giá các tác động (tiêu cực) chính đến môi trường tự nhiên (và một phần đến KT - XH) là chi tiết và có độ tin 
cậy cao vì các lý do sau: 

Các phương pháp dự báo tác động môi trường được thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế. Các phương pháp dự báo này tương tự như các 
phương pháp do các đơn vị tư vấn, chuyên gia thực hiện cho báo cáo giấy phép môi trường các dự án lớn khác.  

Các phương pháp dự báo bằng bảng kiểm tra, liệt kê, đánh giá nhanh, kiến thức chuyên gia, và hệ thống định lượng tác động có tính 
khách quan, đang được áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam.  

Các phương pháp mô hình sử dụng tính toán phát thải được thực hiện một cách qui mô và đầy đủ, các kết quả mô phỏng có tính thuyết 
phục cao. 

Số liệu đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng môi trường được thực hiện bởi đơn vị tư vấn môi trường. Do đó, các thành phần môi 
trường có thể bị tác động do dự án (không khí, độ ồn, chất lượng nước) được tổng hợp đầy đủ.  

Tác động do chất thải xây dựng, độ ồn, độ rung, chất thải sinh hoạt, các vấn đề về an ninh khu vực, kinh tế xã hội, an toàn lao động trong 
quá trình thi công Dự án đã tính toán và dự báo được mức độ và các đối tượng bị ảnh hưởng. 

Tác động đến con người, tài nguyên sinh vật, các yếu tố môi trường vật lý đã được dự báo và đánh giá phù hợp.  
Như vậy, các đánh giá trong báo cáo giấy phép môi trường của dự án có độ tin cây, độ chính xác cao. 
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Chương 5 
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA 

DẠNG SINH HỌC 
 

(Do dự án đầu tư thuộc Nhóm III nên không phải thực hiện đánh giá quy định tại 
Chương này) 
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Chương 6 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
6.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01 (Nước thải phát sinh từ khu Nhà điều hành): Nước thải từ rửa chân tay 
và nước thải vệ sinh (đại tiện, tiểu tiện). 

- Nguồn số 02 (Nước thải phát sinh từ khu Nhà ăn, nghỉ ca công nhân): Nước thải từ 
rửa chân tay và nước thải vệ sinh (đại tiện, tiểu tiện). 

- Nguồn số 03 (Nước thải phát sinh từ khu Nhà vệ sinh): Nước thải từ rửa chân tay và 
nước thải vệ sinh (đại tiện, tiểu tiện). 
6.1.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất 

Lưu lượng xả nước thải tối đa sau khi tuần hoàn tái sử dụng là 15,2 m3/ngày.đêm (24 
giờ);  

6.1.3. Dòng nước thải 
01 (một) dòng nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung chảy ra 

hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của dự án tại xã Vạn 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
6.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đề 
nghị cấp phép 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40: 2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp (Cột B, với lưu lượng xả F ≤ 2000 m3/ngày.đêm). Cụ thể như 
sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
QCVN 40: 

2025/BTNMT 
(cột B) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động, 
liên tục 

1 pH - 6 – 9 

Không thuộc 
đối tượng 
phải quan 

trắc định kỳ 
(theo quy 
định tại 
khoản 2 
Điều 97 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc 
đối tượng 
phải quan 
trắc nước 

thải tự động, 
liên tục theo 
quy định tại 

khoản 2, 
điều 97, 

Nghị định số 
08/2022/NĐ

-CP 

2 BOD5 mg/l ≤ 60 

3 COD mg/l ≤ 90 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l ≤ 80 

5 Amoni (tính theo N) mg/l ≤ 10 

6 Dầu mỡ động mg/l ≤ 5 

7 Tổng Nito mg/l ≤ 40 

8 Tổng Photpho mg/l ≤ 14 

9 Sunfua (S2-) mg/l ≤ 0,5 

10 Tổng Coliform MNP/100ml ≤ 5.000 
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6.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 
- Vị trí xả thải vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh 

lộ 519 ở phía Đông của dự án tại xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tọa độ điểm xả thải (theo 

hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) như sau: X=2174951(m); 
Y=562702(m). 

- Phương thức xả thải: bằng phương thức tự chảy. 

- Hình thức xả: Xả mặt. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày.đêm. 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở 

phía Đông của dự án tại xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

6.1.6. Cam kết bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 
a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung: 

- Tuyến thu gom số 01 (Nước thải phát sinh từ khu Nhà điều hành): Nước thải từ nhà 
vệ sinh (gồm: nước thải đại tiện, tiểu tiện → đường ống PVC, D110 → bể tự hoại và nước 
rửa tay chân) → đường ống HDPE, D200 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Tuyến thu gom số 02 (Nước thải phát sinh từ khu Nhà ăn, nghỉ ca công nhân): 

Nước thải từ nhà vệ sinh (gồm: nước thải đại tiện, tiểu tiện → đường ống PVC, D110 → bể 
tự hoại và nước rửa tay chân) → đường ống HDPE, D200 → Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung. 

- Tuyến thu gom số 03 (Nước thải phát sinh từ khu Nhà vệ sinh): Nước thải từ nhà vệ 
sinh (gồm: nước thải đại tiện, tiểu tiện → đường ống PVC, D110 → bể tự hoại và nước rửa 
tay chân) → đường ống HDPE, D200 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột 

B, với lưu lượng xả F ≤ 2.000 m3/ngày.đêm) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp được chảy ra hệ thống thoát nước thải chung dọc tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía 

Đông của dự án tại xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh: bố trí 01 bể tự hoại tại khu vực Nhà vệ sinh có 
thể tích 30,0 m3; bố trí 01 bể tự hoại tại khu vực Nhà điều hành có thể tích 9,0 m3 và bố trí 
01 bể tự hoại tại khu vực Nhà ăn, nghỉ ca công nhân có thể tích 9,0 m3. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 
+ Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Nước thải sinh 

hoạt → Bể gom tổng → Bể điều hòa → Bể Anoxic → Bể Aeroten → Bể lắng sinh học → 
Bể khử trùng → Bồn lọc áp lực → Xả ra môi trường. 

+ Công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 20 m3/ngày.đêm. 
+ Hóa chất sử dụng: Polyaluminium chloride (PAC) bột; Calcium Hypochlorite 

(Ca(OCl)2); Đường trắng. 
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+ Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng: bố trí lắp đặt 01 đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu 

ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 
d. Quan trắc khí thải định kỳ: 
Không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ. 
e. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  
- Đầu tư xây dựng hệ thống Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất xử lý 20 

m3/ngày đêm, trong đó có dung tích các bể xử lý và thiết bị lắp đặt có thể tăng công suất xử 

lý thêm (20 - 30)% trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn xử lý nước thải phát sinh 

của toàn bộ dự án. 

- Toàn bộ hệ thống cống, đường ống thu gom nước thải và các hố ga, giếng thăm là 
khép kín và các bể chứa nước của Hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng thể tích hữu 

dụng có thể lưu giữ tạm thời được khoảng 150 m3 nước thải (tương đương với lưu lượng 

nước thải của dự án cần thu gom, xử lý tối đa trong vòng 1 ngày) trong trường hợp xảy ra sự 

cố đối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt thiết bị dự phòng như máy bơm, máy thổi khí 

(mỗi loại được trang bị 02 thiết bị: 01 làm việc; 01 dự phòng).  

- Hàng ngày, thực hiện kiểm tra một số thông số nước thải sau xử lý để giám sát hoạt 

động của hệ thống xử lý nước thải, kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 
thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 
6.1.7. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

- Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải (quy định tại 

khoản 5 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Thời gian vận hành thử nghiệm là 03 tháng, kể từ ngày công trình được nghiệm thu 

và đưa vào vận hành sử dụng (thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm thực hiện theo quy 

định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, công suất 20 m3/ngày.đêm. 
+ Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí tại bể gom nước thải đầu vào hệ thống xử lý tập trung; 01 

vị trí tại điểm xả nước thải sau hệ thống xử lý tập trung ra môi trường.  

+ Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Thực hiện theo 

nội dung được cấp phép. 

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
6.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Mùi từ khu xử lý nước thải (lưu lượng không xác định); 

- Nguồn số 02: Bụi và khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi; 
- Nguồn số 03: Bụi và khí thải phát sinh từ khu vực nhà xưởng sản xuất. 

6.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 
- Vị trí xả khí thải: Trong khuôn viên của dự án tại xã Vạn Xuân, xã Vạn Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá.  

+ Dòng số 01: Thoát tự nhiên từ khu xử lý nước thải tập trung, toạ độ (theo hệ toạ độ 

VN - 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) như sau: X=2174024(m); Y=562287(m). 
+ Dòng số 02: Thoát cưỡng bức theo quạt hút, toạ độ (theo hệ toạ độ VN - 2000, kinh 

tuyến trục 1050, múi chiếu 30) như sau: X=2174144(m); Y=562210(m). 
+ Dòng số 03: Thoát cưỡng bức theo quạt hút, toạ độ (theo hệ toạ độ VN - 2000, kinh 

tuyến trục 1050, múi chiếu 30) như sau: X=2174068(m); Y=562327(m). 
- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  

+ Dòng số 01: lưu lượng không xác định; 

+ Dòng số 02: tổng lưu lượng lớn nhất 2.400 m3/giờ (theo công suất quạt hút); 

+ Dòng số 03: tổng lưu lượng lớn nhất 3.000 m3/giờ (theo công suất quạt hút). 

- Phương thức xả khí thải: 

+ Dòng số 01: Thoát tự nhiên; 

+ Dòng số 02: Thoát cưỡng bức theo quạt hút (trong quá trình sản xuất); 

+ Dòng số 03 và số 04: Thoát cưỡng bức theo quạt hút (trong quá trình sản xuất). 

6.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 
- Đối với dòng số 01 và số 02: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo chất lượng khí thải 

của nguồn tiếp nhận (không khí xung quanh khu vực dự án) có giá trị giới hạn của các chất 
ô nhiễm đáp ứng theo quy chuẩn QCVN 05: 2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lương không khí.  

- Đối với dòng số 02 và số 03 sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. Các thông số và nồng độ chất ô nhiễm 
được phép xả thải cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị  

tính 
Giá trị 

giới hạn 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự động, 
liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 200 

03 tháng/lần Không thuộc đối tượng 

2 Benzen mg/Nm3 ≤ 5 

3 Methylen clorua mg/Nm3 ≤ 1750 

4 Toluen mg/Nm3 ≤ 750 

5 Phenol mg/Nm3 ≤ 19 
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6.2.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 
- Mạng lưới thu gom khí thải phát sinh đưa về hệ thống xử lý: 

+ Nguồn số 01: thoát tự nhiên ra môi trường. 

+ Nguồn số 02: Được thu gom vào chụp hút → đường ống θ110 → Mô-tơ hút → 
Buồng hấp phụ → Mô-tơ hút → Ống thải θ700, cao 15m → Môi trường. 

+ Nguồn số 03: Được thu gom vào chụp hút → đường ống θ400, θ500, θ600 → 
Xyclo → Mô-tơ hút → Ống thải θ700, cao 15m → Môi trường. 

- Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý bụi và khí thải: 

Khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi → Đường ống hút, dẫn khí → Buồng hấp phụ 

bằng than hoạt tính → Mô-tơ hút → Ống thải θ700, cao 15,0m → Môi trường; 

Khí thải phát sinh từ sản xuất → Đường ống hút, dẫn khí → Xyclo → Mô-tơ hút → 
Ống thải θ700, cao 7,0m → Môi trường; 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: dung dịch Ca(OH)2.. 

- Quan trắc khí thải định kỳ: Không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ. 
- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải 

lắp đặt. 

- Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải để 

có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải. 

+ Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải. Thường xuyên kiểm tra 

đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

+ Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử 

lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

+ Khi có sự cố, dừng hoạt động sơn, sấy kiểm tra hệ thống xử lý bụi, khí thải và hoạt 

động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường. 

6.2.4. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

- Thuộc đối tượng phải vận hành Hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại khoản 4 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Thời gian vận hành thử nghiệm là 03 tháng, kể từ ngày công trình được nghiệm thu 

và đưa vào vận hành sử dụng (thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm thực hiện theo quy 

định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

- Công trình, thiết bị thu gom, xư lý khí thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử 

lý bằng than hoạt tính. 

- Vị trí lấy mẫu: Trên thân ống thải đầu ra của hệ thống xử lý bằng than hoạt tính. 
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- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Thực hiện theo 

nội dung được cấp phép. 

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

6.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng tại Nhà 
để máy phát điện; 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén khí, máy bơm phục vụ 
hoạt động của Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy;  

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc sản xuất, motor của hệ 
thống quạt thông gió tại Nhà xưởng số 1 của nhà máy; 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc sản xuất, motor của hệ 
thống quạt thông gió tại Nhà xưởng số 2 của nhà máy; 

- Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc sản xuất, motor của hệ 
thống quạt thông gió tại Nhà băm dăm của nhà máy. 
6.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trị phát sinh tiếng ồn và độ rung nằm trong khuôn viên dự án tại xã Vạn Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa. Tọa độ vị trí các điểm xả thải theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1050 múi 

chiếu 30, như sau: 
+ Dòng số 01: Tọa độ đại diện: X=2174178(m); Y=562433(m). 
+ Dòng số 02: Tọa độ đại diện: X=2174024(m); Y=562287(m). 

+ Dòng số 03: Tọa độ đại diện: X=2174213(m); Y=562294(m). 
+ Dòng số 04: Tọa độ đại diện: X=2174159(m); Y=562357(m). 
+ Dòng số 05: Tọa độ đại diện: X=2174159(m); Y=562357(m). 

6.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh của các nguồn trên phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27: 

2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 
- Độ rung:  

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mực gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
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6.3.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

- Bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị máy bơm, máy phát điện. Đảm bảo thiết bị 
hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Kê đệm cao su tại các điểm tiếp xúc giữa máy nén khí, động cơ, máy bơm và sàn 
đặt máy phát điện để giảm tiếng ồn và giảm độ rung.  

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu mỡ bôi trơn để 

giảm thiểu độ rung. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ 

rung.  

6.4. Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải 
6.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Captrish mực, mực in thải (hộp mực in thải có chứa 
các thành phần nguy hại) 08 02 04 50 

2 Keo dán (có chứa dung môi hữu cơ) 08 03 01 500 

3 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 13 01 01 40 

4 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 
thải 16 01 06 50 

5 Các linh kiện, thiết bị điện tử thải 16 01 13 10 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 50 

7 Vỏ bao bì mềm dính hóa chất 18 01 01 100 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 100 

9 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 100 

10 Các loại pin 19 06 05 10 

Tổng khối lượng 1.010 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

TT Tên chất thải Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Bụi trong dây chuyền sản xuất, sản phẩm hỏng, nguyên liệu rơi vãi, 
vỏ cây,.... 50.400.000 

2 Tro lò đốt 184.320 

3 Bùn thải thông thường từ quá trình xử lý nước thải tập trung, nạo vét 
rãnh thoát nước, bể tự hoại. 10.000 

Tổng cộng 50.594.320 
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c. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Khối lượng phát sinh 
(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 7,2 

Tổng khối lượng 7,2 

6.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp, 
chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 
- Thiết bị lưu chứa: Thùng phi, can có nắp đậy, ghi nhãn mác của từng loại CTNH 

được lưu giữ.  
- Kho lưu chứa: 
+ Khu vực lưu chứa trong nhà: Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 3,0 m2 thuộc 

Nhà vận hành hệ thống xử lý nước thải có tổng diện tích 50,0 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lưu chứa có tường bao, chia thành các ngăn chứa, có 
mái che, nền xi măng chống thấm, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biển dấu hiệu cảnh 
báo theo quy định. 

+ Khu vực lưu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chất thải nguy hại được định kì chuyển giao 
cho các đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường: 
Không bố trí. 
c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
- Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa có nắp đậy loại (5 – 50) lít/thùng. 

- Khu vực tập kết tạm thời: bố 01 khu vực tập kết chất thải sinh hoạt có diện tích 
3,0m2 thuộc Nhà vận hành hệ thống xử lý nước thải có tổng diện tích 50,0 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khu lưu chứa được đổ bê tông và láng nền vữa xi măng chống 
thấm, tường xây gạch cao khoảng 2,3m, mái lợp tôn, có gờ bao xung quanh và hố thu gom 
chất thải lỏng, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định. 

Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt được phun khử mùi hằng ngày. 
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Chương 7 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu 
tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 
môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 
31 Nghị Định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, trước khi dự án đi vào hoạt 
động chính thức, chủ đầu tư tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình vảo vệ môi 
trường đối với Hệ thống xử lý nước thải nước thải tập trung của dự án. 

- Tổng thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến trong vòng 03 tháng. Thời gian bắt 
đầu vận hành thử nghiệm dự kiến vào khoảng tháng 10 năm 2026. Thời gian kết thúc vận 
hành thử nghiệm dự kiến vào tháng 12 năm 2026. 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

- Theo khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường dự án phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của Hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải 
của dự án.  

- Vị trí lấy mẫu nước thải tại cống thoát nước thải vào hệ thống thoát nước chung ở 
phía Đông Bắc của dự án. 

- Vị trí lấy mẫu khí thải tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải tại 
khu vực Nhà xưởng sản xuất số 1, kho, văn phòng điều hành và Nhà xưởng sản xuất số 2, 
kho, văn phòng điều hành .  

- Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị có chức năng để thực hiện kế hoạch đo đạc, quan 

trắc chất lượng nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm. Kế hoạch cụ thể lấy mẫu đo 
đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý 
chất thải được cụ thể như sau: 
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TT Vị trí giám sát Thông số giám sát 
Thời gian dự kiến 

lấy mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

1 Nước thải    
 Lấy mẫu tại cống thoát nước thải vào 

hệ thống thoát nước thải chung dọc 
tuyến Tỉnh lộ 519 ở phía Đông của dự 
án 

pH; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); BOD5; Amoni 
(NH4

+) tính theo N; Dầu mỡ động thực vật; 
Tổng Nito; Sunfua (S2-); Tổng Phốt pho; Clo 
dư; Chất hoạt động bề mặt và Coliform 

Lần 1: 27/10/2027; 
Lần 2: 28/10/2027; 
Lần 3: 29/10/2027. 

QCVN 40: 2025/BTNMT 
(Cột B) 

2 Khí thải    
 Lấy mẫu trên thân ống thải đầu ra của 

hệ thống xử lý bụi và khí thải tại khu 
vực lò hơi và khu vực xưởng sản xuát 

Bụi tổng, NO2, SO2, CO. 
Lần 1: 27/10/2027; 
Lần 2: 28/10/2027; 
Lần 3: 29/10/2027. 

QCVN 19: 2024/BTNMT 

3 Chất thải    
 Không thực hiện vận hành thử nghiệm    

7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật 
7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ theo Điều 111, Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án 
không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, khí thải.  

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
Căn cứ theo Điều 111, Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án 

không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, khí thải.  
7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan 

hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Căn cứ theo Điều 111, Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án 
không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, khí thải. 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 
Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường nên không phải bố trí kinh phí thực hiện. 
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Chương 8 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý 
môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu; tuân thủ các quy định chung về 
bảo vệ môi trường có liên quan trong các giai đoạn của dự án gồm: 

- Các cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; 
- Các cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc cơ sở; 

- Cam kết thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 
sự cố, rủi ro môi trường xảy ra trong quá trình đi vào vận hành của dự án. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi 
trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, phải báo cáo cơ 
quan cấp giấy phép xem xét, giải quyết; 

- Kiểm soát các thông số ô nhiễm trong nước thải bảo đảm nước thải sau xử lý đáp 
ứng đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp 
(cột B) sau đó mới thải ra ngoài môi trường; 

- Chủ dự án cam kết vận hành, duy trì hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo thu gom và 
xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

- Đầu tư đầy đủ các công trình xử lý nước thải sau khi được cấp giấy phép môi 
trường và phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá 
trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

- Cam kết việc xử lý nước thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, cam kết tuân thủ 
yêu cầu về bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường và quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường; 

- Công khai giấy phép môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 
của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra; 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện theo Điều 46, Điều 47 Luật Bảo vệ Môi trường số 
72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quy định. 

- Cam kết thực hiện và phối hợp với các đơn vị có chức năng về phòng ngừa ứng phó 
sự cố môi trường theo các điều 122, điều 124, điều 125 và điều 126 của Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020; 

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND  
 

  
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 
Dự án nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân  

  (Cấp lần đầu: Ngày       tháng       năm 2025) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật 
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi 
hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, 
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 
239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 
Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021; 

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh 
về việc chấp thuận cho Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực 
hiện đầu tư dự án đầu tư tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (nay là xã Vạn 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa); 

Căn cứ hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công 
ty TNHH SX và TM Vạn Xuân lập, nộp và ý kiến tham gia của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7627/TTr-STC 

ngày 11/8/2025 và Công văn số 8540/STC-ĐTDN ngày 29/8/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, 
với nội dung như sau:  

1. Nhà đầu tư:  
- Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty TNHH một thành viên số 2802895736 do Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Thanh Hóa cấp, 
đăng ký lần đầu ngày 11/11/2020. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân Phú, Huyện Thọ 
Xuân, Tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa).  

2. Tên dự án: Nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân.  
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ 

dán, ván bóc; sản xuất sản phẩm khác từ gỗ thừa: gỗ băm dăm (thuộc các mã 
ngành VSIC: 1621, 1629).  

4. Quy mô dự án:  
a. Diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 25.028,2 m2. 

b. Quy mô xây dựng: Nhà xưởng số 1, nhà xưởng số 2, nhà băm gỗ, nhà 
nồi hơi, nhà điều hành, nhà ăn ca - nhà nghỉ công nhân, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, 
nhà để xe nhân viên, nhà để xe công nhân và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ 
thuật khác  

(Quy mô các hạng mục công trình xây dựng cụ thể sẽ theo quy hoạch chi 
tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).  

c. Công suất thiết kế: Ván gỗ dán 15.000 m3/năm; ván bóc 30.000 
m3/năm; gỗ băm dăm 3.000 tấn/năm. 

5. Vốn đầu tư của dự án: Khoảng 46,86 tỷ đồng. Nguồn vốn: Vốn góp của 
nhà đầu tư khoảng 9,86 tỷ đồng (chiếm 21%), vốn huy động khoảng 37 tỷ đồng 
(chiếm 79%).  

(Vốn đầu tư của dự án, cơ cấu nguồn vốn đầu tư được ghi nhận trong 
quyết định chủ trương đầu tư là dự kiến, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư thực tế 
của dự án sẽ được xác định căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện dự án và 
báo cáo đánh giá kết thúc đầu tư dự án gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật về đầu tư).  

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. 
7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
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Vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án được xác định theo Trích lục bản 
đồ địa chính số 650/TLBĐ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 
13/6/2025.  

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ xây dựng 
cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành. 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 
thác vận hành: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chậm nhất trong 24 tháng 
kể từ thời điểm được nhà nước bàn giao đất. 

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng các ưu 
đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể: 

- Theo Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 
03/9/2025: (1) Mục tiêu sản xuất ván dán của dự án là ngành, nghề đặc biệt ưu  
đãi đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; các mục tiêu khác của 
dự án, gồm: sản xuất ván bóc, gỗ băm dăm không thuộc Danh mục ngành, 
nghề ưu đãi đầu tư; (2) Địa điểm thực hiện dự án là địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. 

- Căn cứ, điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư được quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật về thuế, kế toán, đất đai. 

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư: Trong thời hạn 12 
tháng, nếu nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được giao đất, cho 
thuê đất dự án nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân tại xã Vạn 
Xuân theo quy định, thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, nhà đầu tư 
không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư,  chi phí liên 
quan đến dự án. 

Việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất sẽ được xem xét trong 
trường hợp cụ thể theo đề nghị của nhà đầu tư và trên cơ sở các quy định của 
pháp luật, nhưng không quá ngày 09/4/2028, tương đương với thời hạn thực 
hiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp 
để thực hiện dự án được quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1043/QĐ-
UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH 
SX và TM Vạn Xuân nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại xã Vạn Xuân, huyện 
Thường Xuân (nay là xã Vạn Xuân). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 
khai thực hiện dự án đầu tư:  

1. Trách nhiệm của nhà đầu tư: 
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a) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện, hoàn thành 
các hồ sơ, thủ tục về đầu tư (bao gồm cả thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu 
tư), xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, khai thác tận thu tài nguyên, 
khoáng sản (nếu có), đấu nối giao thông, trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án; trong quá 
trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư 
đã được chấp thuận; đồng thời, tuân thủ nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch tại khu 
đất thực hiện dự án, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số 
01:2021/BXD, quy định về đấu nối giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Vạn Xuân để đầu tư xây dựng 
đường gom từ dự án đến vị trí đấu nối trên đường tỉnh (ĐT.519) tại lý trình 
Km12+240 (phải tuyến) từ nguồn kinh phí của nhà đầu tư (bao gồm chi phí 
GPMB, chi phí xây lắp và các chi phí khác có liên quan), đảm bảo quy chuẩn, 
tiêu chuẩn theo quy định và an toàn giao thông theo đúng cam kết của nhà đầu 
tư tại Đề xuất dự án đầu tư gửi kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu 
tư ngày 15/7/2025; sau khi hoàn thành, bàn giao lại cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để quản lý, khai thác, sử dụng chung. Nhà nước không hoàn trả 
hoặc hỗ trợ bất kỳ kinh phí xây dựng, chi phí khác có liên quan cho nhà đầu  tư 
trong mọi trường hợp. 

c) Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại, chi phí 
liên quan trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục 
quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư và pháp luật, cam kết có liên quan. 

d) Hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Tài chính và cơ quan thống kê trên 
địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước: 

a) Giao UBND xã Vạn Xuân cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch có 
liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (nếu có); quản lý 
nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi 
chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho 
thuê đất; phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đấu nối giao thông dự 
án; quản lý, giám sát việc thực hiện dự án trong quá trình xây dựng và đi vào 
hoạt động.  

b) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện 
hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, bảo vệ môi trường theo 
quy định. Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục về cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất của dự án, trường hợp phát hiện việc cho nhà đầu tư thuê đất 
không thông qua đấu giá, đấu thầu chưa đảm bảo quy định pháp luật về đất đai 
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hiện hành, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở xử lý các nội 
dung liên quan đến chủ trương đầu tư theo quy định. 

c) Giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về quy 
hoạch, xây dựng đảm bảo việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của 
dự án tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và 
các quy định của pháp luật; đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các hồ 
sơ, thủ tục đấu nối giao thông của dự án theo quy định. 

d) Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; UBND xã Vạn Xuân và các đơn 
vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có 
liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham 
gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề 
cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết 
kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.  

Điều 3. Điều khoản thi hành  

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông 
nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và 
Công nghệ; Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân; Công ty TNHH SX và TM Vạn 
Xuân và các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.  

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân, 
một bản gửi Sở Tài chính và một bản được lưu tại UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 
- Lưu: VT, THĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm 

 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VẠN XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1016/UBND-KT 
 

Vạn Xuân, ngày 06 tháng 12 năm 2025 
V/v chấp thuận Quy hoạch 
tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự 
án: Nhà máy chế biến gỗ nội 
thất xuất khẩu Vạn Xuân. 

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;  
Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn 

Căn cứ thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
Xây dựng về việc đính chính Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 
02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, 
Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và Quyết định số 
18/2025/QĐ -TTg ngày 28/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình 
tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và nông thôn được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND huyện 
Thường Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Vạn 
Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư dự án: Nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân; 

Căn cứ Công văn số 10790/SXD-QH ngày 24/11/2025 của Sở Xây dựng 
V/v quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy chế biến gỗ nội thất 
xuất khẩu Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân; 
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Căn cứ Văn bản số 1201-1/2025/BC-VX ngày 01/12/2025 của Công ty 
TNHH SX và TM Vạn Xuân về việc giải trình ý kiến tham gia về nội dung chấp 
thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy chế biến gỗ nội thất 
xuất khẩu Vạn Xuân;  

Căn cứ Văn bản số 1201-2/2025/CV-VX ngày 01/12/2025 của Công ty 
TNHH SX và TM Vạn Xuân V/v Cam kết bàn giao phần đất xây dựng đường 
gom khi quy hoạch chung xã Vạn Xuân được điều chỉnh bổ sung đường gom. 

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại tờ trình 82/TTr-KT ngày 04/12/2025 về 
việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy chế biến 
gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân (Kèm theo Văn bản số 1105/2025/CV-VX ngày 

05/11/2025 của Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân), Ủy ban nhân dân xã Vạn 
Xuân chấp thuận quy hoạch tổng mặt tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy chế biến gỗ 
nội thất xuất khẩu Vạn Xuân với những nội dung chủ yếu sau:  

I. Nội dung chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 
1. Tên đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy chế 

biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân. 

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch 
- Khu đất lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được xác định theo 

Trích lục bản đồ địa chính số 650/TLBĐ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh 
Hóa lập ngày 13/6/2025. Vị trí khu đất có chức năng là đất là đất sản xuất kinh 
doanh (ký hiệu SXKD-03), theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 
Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. 

- Ranh giới khu đất được xác định cụ thể như sau: 
+ Phía Đông giáp đường tỉnh ĐT.519, đất ở hiện trạng và đất khai thác 

khoáng sản (đã đóng cửa mỏ, hiện tại do UBND xã Vạn Xuân quản lý); 
+ Phía Tây giáp đất khai thác khoáng sản (đã đóng cửa mỏ, hiện tại do 

UBND xã Vạn Xuân quản lý) và đất rừng sản xuất; 
+ Phía Nam giáp đất rừng sản xuất và quy hoạch đất lâm nghiệp; 
+ Phía Bắc giáp đất khai thác khoáng sản (đã đóng cửa mỏ, hiện tại do 

UBND xã Vạn Xuân quản lý). 
Quy mô diện tích lập quy hoạch thực hiện dự án: 25.028,2m2 

3. Tính chất, chức năng 
Là nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ dán, ván bóc; sản xuất sản phẩm 

khác từ gỗ thừa: gỗ băm dăm (thuộc các mã ngành VSIC: 1621, 1629). 
4. Các chỉ tiêu đạt được của đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 
4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 
- Mật độ xây dựng công trình: 42,90% 

- Mật độ cây xanh: 27,80% 

- Mật giao thông, sân đường nội bộ, HTKT: 29,30% 

- Tầng cao: 01 tầng 

4.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 
- Cấp nước sản xuất và sinh hoạt, tưới caaym rửa đường: 45,0m3/ng.đ 
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- Cấp nước dự trữ PCCC: 486,0m3 

- Cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt: 532Kw 

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
+ Nước thải sinh hoạt, sản xuất: Thu gom và xử lý 100% lưu lượng nước cấp. 
+ Rác thải sinh hoạt: Thu gom và xử lý 100%. 

5. Quy hoạch sử dụng đất 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

STT Hạng mục công trình 
Ký 

hiệu 

Kích thước 
Số 

tầng 

Diện tích 
xây dựng  

(m2) 

Tỷ lệ 
 (%) Dài 

(m) 
Rộng 
(m) 

I Đất xây dựng công trình     10.740,6 42,90 

1 Nhà xưởng số 1 1 80,0 40,0 1 3.200,0 
 

2 Nhà xưởng số 2 2 110,0 40,0 1 4.400,0 
 

3 Nhà băm gỗ 3 50,0 40,0 1 2.000,0 
 

4 Nhà nồi hơi 4 19,0 17,0 1 323,0 
 

5 Nhà điều hành 5 15,0 6,0 1 90,0 
 

6 
Nhà ăn ca, nhà nghỉ công 
nhân 

6 29,0 10,0 1 290,0 
 

7 Nhà vệ sinh 7 10,0 5,0 1 50,0 
 

8 Nhà bảo vệ 8 4,2 4,2 1 17,6 
 

9 Nhà để xe nhân viên 9 12,0 10,0 1 120,0 
 

10 Nhà để xe công nhân 10 25,0 10,0 1 250,0 
 

11 Bàn cân hàng 11 
     

12 Trạm biến áp 12 
     

13 Bể pccc (dưới nhà xe) 13 
    

14 Khu xử lý nước thải 14 
    

15 Cổng tường rào 15 721,6 (md) 
   

II Đất cây xanh CX       6.956,7  27,80 

III 
Đất giao thông, sân 
đường nội bộ,hạ tầng kỹ 
thuật 

GT    7.330,9  29,30 

 TỔNG (I+II+III)     25.028,2 100,0 
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BẢNG TỒNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH 

Diện tích đất thực hiện dự án m2 25.028,2 

Diện tích đất xây dựng công trình m2 10.740,6 

Diện tích giao thông sân, đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật m2 7.330,9 

Diện tích cây xanh m2 6.956,7 

Mật độ xây dựng % 42,9 

Mật độ giao thông sân, đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật % 29,3 

Mật độ cây xanh % 27,8 

6. Phương án kiến trúc công trình 

Các hạng mục được bố trí trong nhà máy gồm: 
- Nhà xưởng sản xuất số 1: (ký hiệu 01 trên TMB), diện tích xây dựng 

3.200,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 15,0m, công trình sử dụng kết cấu 
nhà công nghiệp khung zamil thép hình, mái lợp tôn, tường sơn sáng màu. 

- Nhà xưởng sản xuất số 2: (ký hiệu số 02 trên TMB), diện tích xây dựng 
4.400,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 15,0m, công trình sử dụng kết cấu 
nhà công nghiệp khung zamil thép hình, mái lợp tôn, tường sơn sáng màu. 

- Nhà băm gỗ: (ký hiệu số 03 trên TMB), diện tích xây dựng 2.000,0m2, 

chiều cao tối đa của công trình là 15,0m, công trình sử dụng kết cấu nhà công 
nghiệp khung zamil thép hình, mái lợp tôn, tường sơn sáng màu. 

- Nhà nồi hơi: (ký hiệu số 04 trên TMB), diện tích xây dựng 323,0m2, chiều 
cao tối đa của công trình là 8,0m, công trình sử dụng kết cấu nhà công nghiệp 
khung zamil thép hình, mái lợp tôn, tường sơn sáng màu. 

- Nhà điều hành (ký hiệu số 05 trên TMB): nhà 01 tầng diện tích xây dựng 
90,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 6,0m, công trình sử dụng kết cấu bê 
tông cốt thép, lợp mái chông nóng, tường sơn sáng màu. 

- Nhà ăn ca, nhà nghỉ công nhân (ký hiệu số 06 trên TMB): nhà 01 tầng diện 
tích xây dựng 290,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 7,0m, công trình sử 
dụng kết cấu bê tông cốt thép, lợp mái chông nóng, tường sơn sáng màu. 

- Nhà vệ sinh (ký hiệu số 07 trên TMB): nhà 01 tầng diện tích xây dựng 
50,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 6,0m, công trình sử dụng kết cấu khung 
BTCT, lợp mái chống nóng, tường sơn sáng màu. 

- Nhà bảo vệ (ký hiệu số 08 trên TMB): nhà 01 tầng diện tích xây dựng 
17,6m2, chiều cao tối đa của công trình là 5,0m, công trình sử dụng kết cấu khung 
BTCT tường sơn sáng màu, mái lợp tôn chống nóng. 

- Nhà xe nhân viên (ký hiệu số 09 trên TMB): nhà 01 tầng diện tích xây 
dựng 120,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 6,0m, công trình sử dụng kết cấu 
cột thép tròn, vì kèo thép, mái lợp tôn. 

- Nhà xe công nhân (ký hiệu số 09 trên TMB): nhà 01 tầng diện tích xây 
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dựng 250,0m2, chiều cao tối đa của công trình là 6,0m, công trình sử dụng kết cấu 
cột thép tròn, vì kèo thép, mái lợp tôn. 

- Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: Bàn cân hàng, Bể nước PCCC, 
Khu xử lý nước thải, trạm biến áp có diện tích, kích thước, vị trí chi tiết trên bản 
đồ quy hoạch tổng mặt bằng. 

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
7.1. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa. 
a. Quy hoạch san nền. 
San nền theo hướng dốc từ Tây sang Đông dốc về phía đường ĐT.519, độ 

dốc san nền i= 1% đảm bảo thoát nước tự chảy. Cao độ nền cao nhất: +56.4m, 
cao độ san nền thấp nhất: +53.5m  

b. Quy hoạch thoát nước mưa. 
- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng biệt. 
- Hệ thống thoát nước chính sử dụng cống tròn D400 và D600 bố trí xung 

quanh công trình để thu nước mái kết hợp thu nước mặt đường. Hệ thống thoát 
nước mưa của dự án đấu nối với hố thu nước ở phía Đông nằm ngoài dự án, qua 
cống hộp ngang đường ĐT.519 chảy ra sông Đặt 

- Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến ga 
thu, giếng thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật, với khoảng cách (25-40)m/1 hố ga.  

- Xây dựng tuyến mương hở thu nước chân taluy với kết cấu xây đá hộc, 
mặt cắt hình thang. 

7.2. Quy hoạch giao thông 

a. Giao thông đối ngoại. 
- Phía Đông có tuyến đường tỉnh lộ ĐT.519 có lộ giới: 42,0m, bao gồm: 

Mặt đường =9,0m; Vỉa hè: 2 x 6,5m =13,0 m; khoảng lùi: 2x10,0m=20,0 m. 

b. Giao thông nội bộ 

- Sân đường nội bộ trong nhà máy được tổ chức mạng lưới dạng đường ô 
cờ,  đảm bảo các hạng mục sản xuất có 4 mặt tiếp xúc với đường giao thông, các 
hạng mục phụ trợ có 2 mặt tiếp xúc với đường giao thông, các tuyến giao thông 
này có bề rộng từ 4,0m->12,0m, với kết cấu là đường bê tông xi măng. 

7.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước. 
- Tổng nhu cầu dùng nước: 45,0m3/ng.đêm, trong đó: 
+ Cấp nước sinh hoạt  : 12,0m3/ng.đ 

+ Cấp nước sản xuất   : 10,5m3/ng.đ 

+ Cấp nước tưới cây, rửa đường : 22,5m3/ng.đ 

+ Cấp nước dự trữ PCCC  : 486,0m3 

- Nguồn nước: Do khu vực chưa có hệ thống đường ống cấp nước sạch nên 
nguồn nước ban đầu cấp cho nhà máy được lấy từ nguồn nước ngầm tại chỗ. 

- Mạng lưới cấp nước: 
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+ Hệ thống mạng lưới đường ống thiết kế là mạng vòng kết hợp mạng cụt 
đảm bảo cấp nước liên tục cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cứu hoả và các nhu cầu 
khác. 

+ Nước sinh hoạt và nước sản xuất được cấp từ bể nước ngầm, bơm lên bồn 
nước cấp đến các hạng mục có nhu cầu sử dụng nước. 

+ Nước PCCC được cấp từ bể PCCC, đường ống cấp nước cứu hỏa có 
đường kính D110, các trụ cứu hỏa loại nổi, khoảng cách mỗi trụ cứu trung bình 
100,0m/trụ.    

7.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi 
trường. 

a. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải 
- Hệ thống thoát nước thải tách riêng hệ thống thoát nước mưa. 
- Nước thải trong dự án là nước thải trong quá trình hoạt động sản xuất, 

nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trong nhà máy. 
 - Lưu lượng thoát nước thải lấy bằng 100% lưu lượng cấp nước cho hoạt 

động sản xuất và sinh hoạt trong nhà máy. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (phía 

Nam của dự án.) với công xuất 25,0 m3/ng.đ. 
- Nước thải sinh hoạt được xử lý bước 1 tại công trình bằng bể tự hoại, bể 

tách dầu mỡ sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải  
- Nước thải sản xuất được thu gom vào đường ống D150 sau đó dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải  
- Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn thoát ra mương hiện trạng 

phía Đông của dự án.  
b. Chất thải rắn và vệ sinh môi trường 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom bằng các thùng có nắp đậy, hằng ngày 
được vận chuyển về khu xử lý tập trung của khu vực.  

- Rác thải từ quá trình sản xuất: Gồm cành nhỏ, đầu mẩu gỗ vụn, và mùn 

cưa sẽ được tận dụng một phần làm nhiên liệu đốt cho lò hơi. 
7.5. Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng. 

- Tổng nhu cầu cấp điện tính toán cho dự án: 532 Kw.  

- Nguồn điện cấp cho dự án được đấu nối tại cột điện hiện trạng ở phía Đông 
của dự án thuộc tuyến đường dây 35KV lộ 3748.E9.3 Cửa Đạt đi Vạn Xuân cấp 
tới trạm biến áp, kết cấu lưới điện đấu nối vào trạm biến áp được thiết kế đi nổi 
để thuận tiện cho công tác quản lý và vận hành. 

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp có tổng công suất là: 560 kVA đảm bảo cấp 
điện cho các phụ tải của dự án, từ trạm biến áp thông qua cáp ngầm cấp đến tủ 
điện tổng của các hạng mục. 

- Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt 
trời với công suất 250w/bóng. Đèn được được gắn bên ngoài tường bao của các 
hạng mục với chiều cao lắp đặt là +5,5m 
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II. Tổ chức thực hiện. 
1. Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân có trách nhiệm 

- Chủ động phối hợp với UBND xã Vạn Xuân để tổ chức công bố nội dung 
quy hoạch theo quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để đóng dấu theo quy định. Bàn giao hồ sơ, tài 
liệu đồ án quy hoạch tổng mặt bằng phòng Kinh tế xã Vạn Xuân làm cơ sở để 
quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được chấp thuận. 

- Tổ chức cắm mốc ngoài thực địa (cắm mốc, định vị ranh giới quy hoạch, 
các khu vực bảo vệ, quản lý, khai thác của dự án…) theo quy định của pháp luật. 

- Có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về đấu nối giao thông, cấp điện khi 

thực hiện dự án. 
- Trong trường hợp UBND xã Vạn Xuân thực hiện điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng xã Vạn Xuân có bổ sung tuyến đường gom của ĐT.519, nhà đầu 
tư sẽ tự tháo dỡ công trình trên phần đất thuộc quy hoạch điều chỉnh bổ sung 
đường gom và bàn giao lại phần đất thuộc quy hoạch điều chỉnh bổ sung đường 
gom khi UBND xã Vạn Xuân có Thông báo thu hồi đất để triển khai dự án đầu 
tư tuyến đường gom của ĐT.519 đi qua mặt bằng của Dự án theo đúng cam kết 
của Công ty tại Văn bản số 1201-2/2025/CV-VX ngày 01/12/2025 của Công ty 
TNHH SX và TM Vạn Xuân V/v Cam kết bàn giao phần đất xây dựng đường 
gom khi quy hoạch chung xã Vạn Xuân được điều chỉnh bổ sung đường gom.  

2. Phòng Kinh tế xã 

Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy 
hoạch tổng mặt bằng đã được chấp thuận.  

Trên đây là nội dung chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự 
án: Nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu Vạn Xuân. UBND xã Vạn Xuân 
thông báo đến Công ty TNHH SX và TM Vạn Xuân được biết, làm cơ sở triển 
khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã (để b/c); 
- Chủ tịch UBND xã (để b/c); 
- Các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Dương 
 









CONG TY BIEN LlTC THANH HOA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DOI QLDL KV THlTQfNG XUAN Doc lap - Tir do - Hanh phuc

So: 09 /DLTHX-KT
V/v: Thoa thuan ve mat nguyen tac 

cap dien cho Dir an: Nha may che 

bien go noi that xuat khau Van Xuan.

Thuang Xuan, ngay 07 thang 3 nam 2026

Ki'nh gui: Cong ty TNHH san xuat va TM Van Xuan

Doi quan ly dien lire khu virc Thudng Xuan nhan dupe Cong van so 

136/2026/CV-VX ngay 05/3/2026 cua Cong ty TNHH san xuat va TM Van Xuan, 

ve viec chap thuan cap dien dir an: Nha may che bien go noi that xuat khau Van 

Xuan.
? r

Sau khi kiem tra thirc te liroi dien khu virc, Dpi quan ly dien lire khu virc 

Thuang Xuan co y kien nhu sau:
• r r \

1. Dot quan ly dien luc khu vuc Thudng Xuan thong nhat ve mat nguyen 

tac se cap dien tir ludi dien khu virc cho dir an: Nha may che bien go noi that 

xuat khau Van Xuan cua Cong ty TNHH san xuat va TM Van Xuan.

2. Nguon cap dien, diem dau noi, cong suat cap dien cho phu tai va cac yeu 

cau khac lien quan den viec cap dien se dupe ban bac va giai quyet cu the theo 

Quy dinh cung cac cap djeh vu dien ap dung trong Tap doan Dien lire Quoc gia 

Viet Nam va cac quy dinh cua Phap luat khi Dir an cua Quy co quan di vao hoat 

dong va co nhu cau sir dung dien.

Dpi quan ly dien lire khu virc Thudng Xuan thong bao den Cong ty TNHH
r r 9 r

san xuat va TM Van Xuan dupe biet de thirc hien cac bude tiep theo cua Du an.

Tran trong./.

Nai nhan:

- Nhu tren,

- Luu VT.

KT. DOI TRU ONG 
PHO
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